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QUY CHUÀN KĀ THUÀT QUÞC GIA  

VÀ QUY TRÌNH THÀNH LÀP BÀN Đà ĐàA HÌNH QUÞC GIA Tþ LÞ 1:2.000, 
1:5.000, 1:10.000 Tþ C¡ Sà DĀ LIÞU NÀN ĐàA LÝ QUÞC GIA  

National technical regulation on the workflow of establishment the national 
topographic maps at scales 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000 from the national 

fundamental geographic database 

 

I. QUY ĐàNH CHUNG 

1. Ph¿m vi điÁu chßnh 

Quy chuẩn kā thuÁt quác gia này quy đánh kā thuÁt vÁ quy trình thành lÁp bÁn đß đáa 
hình quác gia tÿ lá 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia cùng 
tÿ lá. 

2. Đßi tượng áp dÿng 

Quy chuẩn kā thuÁt này áp dÿng đái với các c¡ quan quÁn lý, tá chư뀁c, cá nhân có liên 
quan đ¿n quy trình thành lÁp bÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 
từ c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia. 

3. Tài lißu vißn d¿n  

QCVN 42:2020/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở.  

QCVN 72:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ 
lệ 1:2.000, 1:5.000.  

QCVN 73:2023/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc 
gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000.  

Thông t° sá 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 cāa Bá tr°ởng Bá Tài 
nguyên và Môi tr°ờng, Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản 
phẩm đo đạc và bản đồ. 

Thông t° sá 12/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2020 cāa Bá tr°ởng Bá Tài 
nguyên và Môi tr°ờng, Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc 
gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000. 

 

II. QUY ĐàNH KĀ THUÀT 

1. Quy trình thành lÁp bÁn đá đáa hình qußc gia tÿ lß 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 tÿ 
c¢ sá dā lißu nÁn đáa lý qußc gia  

1.1 Để thāc hián viác thành lÁp bÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá 1:2.000, 1:5.000, 
1:10.000 từ c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia tÿ lá 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 t°¡ng 
ư뀁ng đÁm bÁo các yêu cầu kā thuÁt cần thāc hián các b°ớc công viác chính theo s¡ 
đß quy trình t¿i Hình 1. 
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1.2 Sau mßi b°ớc công viác 3, 4 ,5, 6 trong quy trình phÁi thāc hián kiểm tra chất 
l°ợng theo quy đánh t¿i phần III. 

2. LÁp tài liáu biên tÁp kā thuÁt

4. Xuất bÁn đß theo các đánh 
d¿ng sÁn phẩm quy đánh

1. Công tác chuẩn bá 

3. Thành lÁp bÁn đß đáa hình quác gia

6. Đóng gói sÁn phẩm 

5. Xây dāng siêu dÿ liáu 
bÁn đß

 

Hình 1 - S¢ đá quy trình thành lÁp bÁn đá đáa hình qußc gia tÿ lß 1:2.000, 
1:5.000, 1:10.000 tÿ c¢ sá dā lißu nÁn đáa lý qußc gia 

2. Yêu c¿u kā thuÁt thăc hißn các bước quy trình thành lÁp bÁn đá đáa hình qußc 
gia tÿ lß 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 tÿ c¢ sá dā lißu nÁn đáa lý qußc gia 

2.1 Công tác chuÁn bá 

2.1.1 Chuẩn bá thi¿t bá máy vi tính, phần mÁm có chư뀁c năng biên tÁp bÁn đß đáa hình 
quác gia từ c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia và các thi¿t bá khác có liên quan. 

2.1.2 Chuẩn bá c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia có tÿ lá t°¡ng ư뀁ng với tÿ lá bÁn đß 
đáa hình quác gia cần thành lÁp. 

2.1.3 Chuẩn bá th° vián ký hiáu sá bÁn đß đáa hình quác gia đái với tÿ lá bÁn đß cần 
thành lÁp. 

2.2 LÁp tài lißu biên tÁp kā thuÁt  

2.2.1 Thành lÁp bß m¿u bÁn đá đáa hình qußc gia  

2.2.1.1 Sư뀉 dÿng c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia thuác ph¿m vi cần thành lÁp bÁn đß 
đáa hình quác gia ti¿n hành lāa chọn mát sá khu vāc có đặc điểm đáa hình, đáa vÁt điển 
hình nh°: vwng núi, trung du, đßng bằng, khu vāc đô thá có dân c° đông đúc để thành 
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lÁp bá m¿u bÁn đß đáa hình quác gia. Đái với mßi khu vāc điển hình đ°ợc lāa chọn 
phÁi thành lÁp tái thiểu 01 mÁnh bÁn đß đáa hình quác gia m¿u.   

2.2.1.2 Từ c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia, theo ph¿m vi từng khu vāc đã đ°ợc lāa 
chọn t¿i 2.2.1.1, trên c¡ sở Phÿ lÿc A đái với tÿ lá 1:2.000, 1:5.000 và Phÿ lÿc B đái 
với tÿ lá 1:10.000 k¿t hợp với th° vián ký hiáu sá bÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá t°¡ng 
ư뀁ng ti¿n hành thể hián, trình bày các y¿u tá nái dung bÁn đß đáa hình quác gia theo 
nguyên tắc đái t°ợng đáa lý và thông tin thuác tính cāa đái t°ợng đó sẽ đ°ợc liên k¿t 
với ký hiáu t°¡ng ư뀁ng. 

2.2.1.3 Các nhóm lớp dÿ liáu cāa bÁn đß đáa hình quác gia đ°ợc đặt tên và sắp x¿p 
thư뀁 tā hiển thá lần l°ợt nh° sau: 

- Nhóm lớp c¡ sở toán học; 

- Nhóm lớp dÿ liáu biên giới quác gia, đáa giới hành chính; 

- Nhóm lớp dÿ liáu giao thông; 

- Nhóm lớp dÿ liáu thāy văn; 

- Nhóm lớp dÿ liáu dân c°; 

- Nhóm lớp dÿ liáu đáa hình; 

- Nhóm lớp dÿ liáu phā thāc vÁt. 

2.2.1.4 Trong mßi nhóm dÿ liáu cāa bÁn đß đáa hình quác gia, thư뀁 tā hiển thá các lớp 
dÿ liáu lần l°ợt nh° sau:  

- Lớp tên và ghi chú các đái t°ợng đáa lý trong nhóm lớp dÿ liáu đó;  

- Các lớp dÿ liáu cāa đái t°ợng đáa lý có kiểu dÿ liáu d¿ng điểm; 

- Các lớp dÿ liáu cāa đái t°ợng đáa lý có kiểu dÿ liáu d¿ng đ°ờng; 

- Các lớp dÿ liáu cāa đái t°ợng đáa lý có kiểu dÿ liáu d¿ng vwng. 

2.2.1.5 Chi ti¿t từng lớp dÿ liáu đ°ợc hiển thá lần l°ợt theo thư뀁 tā quy đánh t¿i Phÿ lÿc A 
đái với tÿ lá 1:2.000, 1:5.000 và Phÿ lÿc B đái với tÿ lá 1:10.000.   

2.2.1.6 Quy tắc trình bày tên và ghi chú cho đßi tượng đáa lý 

2.2.1.6.1 Tên và ghi chú các đái t°ợng đáa lý đ°ợc trình bày trong mát lớp và đ°ợc 
hiển thá từ thuác tính tên và các thuác tính có chư뀁a thông tin cần ghi chú thuy¿t minh 
trên bÁn đß đáa hình quác gia theo quy đánh từ 2.2 đ¿n 2.9 Phần II cāa QCVN 
72:2023/BTNMT đái với tÿ lá 1:2.000, 1:5.000 và từ ĐiÁu 8 đ¿n ĐiÁu 15 cāa Thông t° 
sá 12/2020/TT-BTNMT đái với tÿ lá 1:10.000.  

2.2.1.6.2  Tên và ghi chú các đái t°ợng đáa lý d¿ng điểm đ°ợc °u tiên trình bày bên 
phÁi ký hiáu, căn cư뀁 theo kích th°ớc ký hiáu để xác đánh khoÁng cách từ tâm ký hiáu 
đ¿n vá trí đặt tên và ghi chú thích hợp, đÁm bÁo khoÁng cách từ mép ngoài cāa ký hiáu 
đ¿n vá trí đặt tên hoặc ghi chú là 0,5 mm trên bÁn đß. Đái với đái t°ợng d¿ng điểm là 
điểm đá cao khoÁng cách từ vá trí điểm đá cao đ¿n vá trí đặt ghi chú là 0,3 mm. 
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2.2.1.6.3 Tên và ghi chú các đái t°ợng đáa lý d¿ng đ°ờng đ°ợc đặt trên đái t°ợng đáa 
lý đó và lặp l¿i với khoÁng cách từ 10 cm đ¿n 15 cm trên bÁn đß.  

2.2.1.6.4 Tên và ghi chú cho đái t°ợng đáa lý d¿ng vwng đ°ợc đặt ở trung tâm 
cāa vwng. Tr°ờng hợp vwng nhß không thể đặt tên và ghi chú ở trong vwng thì 
ti¿n hành xê dách vá trí cāa tên và ghi chú theo thư뀁 tā °u tiên quy đánh t¿i C.3 
cāa Phÿ lÿc C.  

2.2.1.6.5 Không hiển thá tên và ghi chú cho các doanh tr¿i quân đái, trÿ sở quác phòng. 

2.2.2 Kiểm tra, đánh giá bß m¿u bÁn đá đáa hình qußc gia  

2.2.2.1 Sau khi thể hián, trình bày các y¿u tá nái dung bÁn đß đáa hình quác gia m¿u 
cho các khu vāc cần ti¿n hành đánh giá sā phw hợp cāa từng mÁnh bÁn đß m¿u với 
viác thể hián nái dung quy đánh từ 2.2 đ¿n 2.9 Phần II cāa QCVN 72:2023/BTNMT đái 
với tÿ lá 1:2.000, 1:5.000 và từ ĐiÁu 8 đ¿n ĐiÁu 15 cāa Thông t° sá 12/2020/TT-
BTNMT đái với tÿ lá 1:10.000.  

2.2.2.2 Tr°ờng hợp phần lớn tên và ghi chú đ°ợc thể hián trên bÁn đß phw hợp cần 
ti¿n hành ghi nhÁn k¿t quÁ bÁn đß m¿u và in ra trên máy in Plotter để làm c¡ sở lÁp 
tài liáu biên tÁp kā thuÁt.  

2.2.2.3 Tr°ờng hợp còn tßn t¿i nhiÁu tên và ghi chú thể hián trên bÁn đß không phw 
hợp với quy đánh hoặc chßng đè nhiÁu lên nhau cần ti¿n hành thāc hián l¿i b°ớc công 
viác t¿i 2.2.1.6 trên c¡ sở đặt l¿i các thông sá cho phw hợp. 

2.2.3 Tài lißu Biên tÁp kā thuÁt 

2.2.3.1 Tài liáu biên tÁp kā thuÁt đ°ợc thành lÁp sau khi k¿t thúc quá trình thành lÁp 
bá m¿u bÁn đß đáa hình quác gia. Tài liáu biên tÁp kā thuÁt là văn bÁn táng hợp h°ớng 
d¿n các b°ớc biên tÁp, trình bày bÁn đß đáa hình quác gia cho toàn bá khu vāc cần 
thành lÁp bÁn đß trên c¡ sở bá m¿u bÁn đß đáa hình quác gia.  

2.2.3.2 Tài liáu biên tÁp kā thuÁt đ°ợc bá cÿc thành ba phần gßm phần mở đầu, phần 
nái dung chính và phần Phÿ lÿc. 

2.2.3.3 Phần mở đầu giới thiáu khái quát tình hình và các nét đặc tr°ng cāa khu vāc 
thi công. 

2.2.3.4 Ph¿n nßi dung chính  

2.2.3.4.1 Phân tích và đánh giá c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia khu vāc cần thành 
lÁp bÁn đß đáa hình quác gia, l°u ý nhÿng vấn đÁ còn tßn t¿i (n¿u có) cāa c¡ sở dÿ 
liáu nÁn đáa lý quác gia liên quan đ¿n viác trình bày, biên tÁp bÁn đß đáa hình quác gia. 
ĐÁ xuất ph°¡ng án kā thuÁt xư뀉 lý dÿ liáu đáp ư뀁ng các yêu cầu biên tÁp, trình bày bÁn 
đß. 

2.2.3.4.2 Trên c¡ sở bá m¿u bÁn đß đáa hình quác gia và c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác 
gia, căn cư뀁 từng mÁnh bÁn đß m¿u để ti¿n hành phân lo¿i ph¿m vi áp dÿng cho toàn 
bá khu vāc cần thành lÁp bÁn đß đáa hình quác gia. Viác áp dÿng các mÁnh bÁn đß 



QCVN 81:2024/BTNMT 

7 
 

m¿u phÁi phw hợp với đặc điểm đáa hình, đáa vÁt đặc tr°ng cāa khu vāc đó trong c¡ 
sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia.  

2.2.3.4.3 LÁp bÁn h°ớng d¿n chi ti¿t cho từng khu vāc để làm căn cư뀁 áp dÿng, 
thāc hián. 

2.2.3.5 Phần Phÿ lÿc bao gßm các s¡ đß phân vwng h°ớng d¿n trình bày bÁn đß, bá 
m¿u bÁn đß đáa hình quác gia. 

2.3 Thành lÁp bÁn đá đáa hình qußc gia  

2.3.1 Căn cư뀁 c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia và ph¿m vi phân vwng đã đ°ợc xác 
đánh t¿i 2.2.1.1 ti¿n hành trình bày hiển thá các y¿u tá nái dung bÁn đß đáa hình quác 
gia theo từng vwng đã đ°ợc xác đánh. Viác trình bày hiển thá phÁi tuân thā theo các 
nguyên tắc đ°ợc quy đánh t¿i 2.2.1.2 đ¿n 2.2.1.6. 

2.3.2. Biên tÁp bÁn đá đáa hình qußc gia 

2.3.2.1 Viác biên tÁp bÁn đß đáa hình quác gia đ°ợc thāc hián theo ph¿m vi từng mÁnh 
bÁn đß đã quy đánh cÿ thể trong tài liáu biên tÁp và đÁm bÁo đúng yêu cầu kā thuÁt thể 
hián các y¿u tá nái dung bÁn đß đáa hình quác gia t¿i QCVN 72:2023/BTNMT đái với 
tÿ lá 1:2.000, 1:5.000 và Thông t° sá 12/2020/TT-BTNMT đái với tÿ lá 1:10.000.  

2.3.2.2 Biên tÁp đßi với ký hißu bÁn đá đáa hình qußc gia 

2.3.2.2.1 Viác biên tÁp đái với nhóm ký hiáu bÁn đß đáa hình quác gia đ°ợc thāc hián 
do viác trình bày hiển thá t¿i 2.3.1 ch°a đÁm bÁo đúng so với quy đánh cāa bÁn đß đáa 
hình quác gia tÿ lá t°¡ng ư뀁ng. 

2.3.2.2.2 Đái với các đái t°ợng đáa lý trwng nhau hoặc quá gần nhau viác biên tÁp 
đ°ợc thāc hián theo 2.2.8 Phần II cāa QCVN 72:2023/BTNMT đái với tÿ lá 1:2.000, 
1:5.000 và khoÁn 6 ĐiÁu 8 cāa Thông t° 12/2020/TT-BTNMT đái với tÿ lá 1:10.000.  

2.3.2.2.3 Tr°ờng hợp các đái t°ợng hình tuy¿n sư뀉 dÿng ký hiáu cwng màu với ký hiáu 
chÿ hoặc ký hiáu đác lÁp mà không thể xê dách vá trí thì đ°ợc phép ngắt các đái t°ợng 
hình tuy¿n t¿o khoÁng cách 0,2 mm trên bÁn đß giÿa các ký hiáu để có thể phân biát 
rõ hai ký hiáu cùng màu. 

2.3.2.2.4 Đái với nhóm lớp dÿ liáu giao thông cần biên tÁp: ký hiáu taluy theo h°ớng 
dác đáa hình; các đái t°ợng trên đ°ờng bá, đ°ờng sắt có ký hiáu không theo tÿ lá phÁi  
theo h°ớng đ°ờng bá, đ°ờng sắt; đái t°ợng cáng có ký hiáu không theo tÿ lá phÁi 
theo h°ớng vuông góc với đái t°ợng thuÿ văn; t¿i các ngã ba, ngã t° đ°ờng phÁi biên 
tÁp để đÁm bÁo tính liên thông cāa há tháng đ°ờng bá. 

2.3.2.2.5 Đái với nhóm lớp dÿ liáu thuÿ văn cần t¿o thêm lớp ký hiáu h°ớng dòng chÁy 
trong đó ký hiáu h°ớng dòng chÁy đ°ợc đặt t¿i vá trí phw hợp với đá dác đáa hình. Các  
ký hiáu bờ kè, bờ c¿p, taluy bờ kênh m°¡ng, taluy đê đặt theo h°ớng dác đáa hình. 

2.3.2.2.6 Đái với nhóm lớp dÿ liáu dân c° cần l°u ý biên tÁp đái với các đái t°ợng thành 
lũy, t°ờng vây đÁm bÁo ký hiáu cāa các đái t°ợng này theo đúng quy đánh cāa ký hiáu. 
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2.3.2.2.7 Đái với nhóm lớp dÿ liáu đáa hình cần t¿o thêm lớp ký hiáu nét chß dác, trong 
đó ký hiáu nét chß dác đ°ợc đặt t¿i vá trí phw hợp với đá dác đáa hình và l°u ý biên tÁp 
cho đúng h°ớng cāa ký hiáu đái với các đái t°ợng đáa lý sau: 

- Các đái t°ợng đ°ợc thể hián bằng ký hiáu theo tÿ lá: các lo¿i há nhân t¿o, gò đáng, 
khe rãnh xói mòn, phßu cast¡;  

- Các đái t°ợng thể hián bằng ký hiáu không theo tÿ lá: đáa hình bÁc thang, khu vāc 
đào đắp, khái đá, luā đá không biểu thá đ°ợc bằng bình đá, vách đư뀁ng không biểu thá 
đ°ợc bằng đ°ờng bình đá, s°ờn sÿt lở, s°ờn đư뀁t gãy, đáa hình cắt xẻ nhân t¿o, bờ 
dác tā nhiên. 

2.3.2.2.8  Đái với nhóm lớp dÿ liáu phā thāc vÁt cần biên tÁp các ký hiáu cây đác lÁp 
sao cho tránh chßng đè với các đái t°ợng °u tiên cấp cao h¡n. Nhÿng vwng có dián 
tích nhß mà quy đánh thể hián bằng viác trÁi ký hiáu theo vùng cần đÁm bÁo thể hián 
tái thiểu 01 ký hiáu đ¿i dián vào trung tâm vùng. 

2.3.2.3 Biên tÁp đßi với tên và ghi chú 

2.3.2.3.1 Tr°ờng hợp tên và ghi chú các đái t°ợng đáa lý đ°ợc trình bày t¿i 2.2.1.6 
ch°a đÁm bÁo đúng so với quy đánh cāa bÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá t°¡ng ư뀁ng cần 
phÁi đ°ợc biên tÁp theo quy đánh. 

2.3.2.3.2 Kiểm tra, rà soát và biên tÁp tên gọi cāa khu dân c° trong toàn bá khu vāc. 
Lāa chọn giÿ l¿i tên các khu dân c° cấp thôn, làng, bÁn, lọc bß tên tá dân phá ở khu 
vāc đô thá. Giÿ l¿i danh từ chung khi tên dân c° có danh từ riêng chß có mát âm ti¿t. 

2.3.2.3.3 Rà soát các đái t°ợng đáa lý có đß hình ráng lớn, nằm trên nhiÁu mÁnh bÁn 
đß nh° nông, lâm tr°ờng, trang tr¿i, khu di tích lách sư뀉, khu ch¿ xuất, khu công nghiáp, 
sân gôn, bãi thÁi, công trình… để trình bày tên nhắc l¿i theo mÁt đá thích hợp. 

2.3.2.3.4 Kiểm tra, rà soát và biên tÁp tên và ghi chú cāa các đái t°ợng hình tuy¿n 
trong toàn bá khu vāc. Đái với các đái t°ợng hình tuy¿n thể hián bằng ký hiáu theo tÿ 
lá, có đā đá ráng để thể hián tên và ghi chú thì giÿ nguyên. Đái với các đái t°ợng hình 
tuy¿n thể hián bằng ký hiáu nư뀉a theo tÿ lá cần ti¿n hành biên tÁp, xê dách tên và ghi 
chú cāa đái t°ợng hình tuy¿n lên phía trên hoặc phía d°ới đái t°ợng hình tuy¿n đó có 
tính đ¿n mÁt đá cāa các đái t°ợng đáa lý khác lân cÁn để tránh chßng đè. H°ớng chÿ 
cāa tên và ghi chú đ°ợc thāc hián theo nguyên tắc sau: 

- Khi h°ớng cāa đáa vÁt là Đông - Tây thì đầu chÿ h°ớng vÁ phía Bắc. 

- Khi h°ớng đáa vÁt là Bắc - Nam thì đầu chÿ h°ớng vÁ phía Tây. 

- Khi h°ớng đáa vÁt là Tây Bắc - Đông Nam thì đầu chÿ h°ớng vÁ phía Đông Bắc. 

- Khi h°ớng đáa vÁt là Đông Bắc - Tây Nam thì đầu chÿ h°ớng vÁ phía Tây Bắc. 

- Tr°ờng hợp đái t°ợng hình tuy¿n có d¿ng đ°ờng cong kéo dài thì đầu chÿ h°ớng 
vÁ phía Bắc. 

2.3.2.3.5 Tr°ờng hợp tên và ghi chú ch¿m, dính hoặc chßng đè nhau thì ti¿n hành xê 
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dách vá trí cāa tên và ghi chú cāa các đái t°ợng đáa lý đó theo thư뀁 tā °u tiên quy đánh 
t¿i C.1, C.2 và C.3 cāa Phÿ lÿc C. 

2.3.2.3.6 Tr°ờng hợp mÁt đá tên và ghi chú quá dày đặc Ánh h°ởng đ¿n chất l°ợng, 
nái dung, khÁ năng dung n¿p cāa bÁn đß đáa hình quác gia, cần ti¿n hành biên tÁp 
theo các b°ớc nh° sau: 

- Rà soát tên cāa đái t°ợng đáa lý có thể vi¿t tắt đ°ợc danh từ chung thì vi¿t tắt theo 
quy đánh t¿i Phÿ lÿc C cāa QCVN 72:2023/BTNMT đái với bÁn đß đáa hình quác gia tÿ 
lá 1:2.000, 1:5.000 và Phÿ lÿc 3 cāa Thông t° sá 12/2020/TT-BTNMT đái với bÁn đß 
đáa hình quác gia tÿ lá 1:10.000.  

- Lāa chọn giÿ l¿i tên và ghi chú cho các đái t°ợng đáa lý nái ti¿ng hoặc có ý ngh*a 
đánh h°ớng. 

- Sau khi thāc hián các b°ớc biên tÁp ở trên mà mÁt đá tên và ghi chú v¿n Ánh h°ởng 
đ¿n viác trình bày bÁn đß thì đ°ợc phép thu nhß cỡ chÿ bằng 2/3 cỡ chÿ quy đánh 
trong ký hiáu.   

2.3.2.3.7 Trong quá trình biên tÁp, đái với các đái t°ợng đáa lý nằm trên hai hoặc nhiÁu 
mÁnh bÁn đß cần l°u ý biên tÁp để thể hián đầy đā tên và ghi chú cāa đái t°ợng đáa 
lý đó trên các mÁnh bÁn đß theo đúng quy đánh. 

2.3.2.3.8 Trong quá trình biên tÁp khi các ký hiáu không theo tÿ lá có tâm nằm trong 
mÁnh bÁn đß và phần ký hiáu chờm ra ngoài khung không quá 1/4 ký hiáu thì cần trình 
bày hoàn chßnh ký hiáu đó. Tr°ờng hợp tâm ký hiáu nằm sát mép khung trong thì cần  
trình bày đầy đā ký hiáu trên cÁ hai mÁnh bÁn đß kÁ nhau và biên tÁp nét khung dừng 
cách ký hiáu 0,2 mm. 

2.3.2.4 Trình bày khung bÁn đá 

K¿t thúc quá trình biên tÁp thāc hián trình bày ngoài khung cho từng tờ bÁn đß đáa 
hình quác gia. Viác trình bày khung tuân thā theo các quy đánh t¿i 2.4 Phần II cāa 
QCVN 72:2023/BTNMT đái với bÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá 1:2.000, 1:5.000 và ĐiÁu 
9 cāa Thông t° sá 12/2020/TT-BTNMT đái với bÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá 1:10.000.  

2.4 Xuất bÁn đá theo các đánh d¿ng sÁn phÁm quy đánh 

2.4.1 Xuất táp dÿ liáu bÁn đß đáa hình quác gia sang đánh d¿ng GeoTiFF - 24 bit với 
ch¿ đá màu là 24-bit. 

2.4.2 Xuất táp dÿ liáu bÁn đß đáa hình quác gia sang d¿ng GeoPDF đá phân giÁi từ 
300 dpi trở lên. SÁn phẩm bÁn đß đáa hình quác gia ở đánh d¿ng GeoPDF phÁi đ°ợc 
phân lớp theo quy đánh t¿i 2.2.1.3 và 2.2.1.4. Chi ti¿t tá chư뀁c phân lớp dÿ liáu bÁn đß 
đáa hình quác gia ở đánh d¿ng GeoPDF t¿i E.1 cāa Phÿ lÿc E. 

2.5 Xây dăng siêu dā lißu bÁn đá 

2.5.1 Xây dāng siêu dÿ liáu bÁn đß là b°ớc công viác cuái sau khi hoàn thành các nái 
dung biên tÁp bÁn đß đáa hình quác gia.  
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2.5.2 Nái dung siêu dÿ liáu tuân theo quy đánh t¿i Phÿ lÿc I cāa QCVN 
42:2020/BTNMT. Thāc hián xây dāng siêu dÿ liáu theo m¿u quy đánh t¿i Phÿ lÿc D. 
SÁn phẩm cāa b°ớc công viác này là táp siêu dÿ liáu đ°ợc đóng gói ở đánh d¿ng XML 
ISO 19139. 

2.5.3 Sau khi xây dāng xong siêu dÿ liáu bÁn đß cần kiểm tra chất l°ợng siêu dÿ liáu 
tr°ớc khi tích hợp vào táp dÿ liáu bÁn đß sá quy đánh t¿i 2.4.  

2.6 Đóng gói sÁn phÁm 

2.6.1 SÁn phẩm bÁn đß đáa hình quác gia t¿i 2.4, 2.5 đ°ợc đóng gói theo phiên hiáu 
mÁnh bÁn đß. SÁn phẩm trung gian là c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia dwng để thành 
lÁp bÁn đß đáa hình quác gia ở đánh d¿ng GDB kèm táp trình bày bÁn đß đáa hình quác 
gia ở đánh d¿ng MXD đóng gói theo ph¿m vi phân lo¿i t¿i 2.2.1.1 và phÁi phā kín theo 
ph¿m vi khung các mÁnh bÁn đß đáa hình quác gia, kèm theo tài liáu biên tÁp kā thuÁt 
và bá m¿u bÁn đß đáa hình quác gia. 

2.6.2 SÁn phẩm giao náp đ°ợc ghi trên các thi¿t bá l°u trÿ, nhãn thi¿t bá l°u trÿ phÁi 
ghi đầy đā các thông tin c¡ bÁn và đ°ợc xác nhÁn tính pháp lý, bao gßm: Phiên hiáu 
mÁnh bÁn đß, tên chā đầu t°, tên đ¡n vá thi công, tên đ¡n vá kiểm tra chất l°ợng, thời 
gian giao náp sÁn phẩm. Tr°ờng hợp sÁn phẩm giao náp đ°ợc ghi trên nhiÁu thi¿t bá 
l°u trÿ thì trên từng thi¿t bá l°u trÿ phÁi ghi rõ sá thư뀁 tā cāa thi¿t bá l°u trÿ đó trên táng 
sá thi¿t bá l°u trÿ giao náp. Tr°ờng hợp danh mÿc phiên hiáu mÁnh bÁn đß trong ph¿m 
vi khu vāc cần thành lÁp bÁn đß không thể hián đā trên ph¿m vi mặt thi¿t bá l°u trÿ thì 
đ°ợc ghi ra giấy A4 và đính kèm thi¿t bá l°u trÿ.  

2.6.3 Chi ti¿t quy cách đóng gói sÁn phẩm giao náp t¿i E.3 cāa Phÿ lÿc E. 

 

III. QUY ĐàNH VÀ QUÀN LÝ 

1. Phư¢ng th³c đánh giá să phw hợp 

Sư뀉 dÿng Ph°¡ng thư뀁c 3: Thư뀉 nghiám m¿u điển hình và đánh giá quá trình sÁn xuất; 
giám sát thông qua thư뀉 nghiám m¿u lấy t¿i n¡i sÁn xuất k¿t hợp với đánh giá quá trình 
sÁn xuất. Nái dung và trình tā thāc hián các ho¿t đáng chính trong Ph°¡ng thư뀁c 3 
thāc hián nh° sau: 

1.1 Lấy m¿u 

Ti¿n hành lấy m¿u điển hình t¿i các b°ớc công viác quy đánh t¿i 2.2, 2.4, 2.5. Sá l°ợng 
m¿u theo quy đánh t¿i Thông t° sá 24/2018/TT-BTNMT.  

1.2 Đánh giá să phw hợp cāa m¿u thÿ nghißm 

1.2.1 M¿u sÁn phẩm đ°ợc thư뀉 nghiám t¿i phòng thư뀉 nghiám đã đăng ký l*nh vāc ho¿t 
đáng thư뀉 nghiám theo quy đánh cāa pháp luÁt, có thể bao gßm cÁ phòng thư뀉 nghiám 
cāa nhà sÁn xuất. ¯u tiên sư뀉 dÿng phòng thư뀉 nghiám hoặc tá chư뀁c đ°ợc chß đánh và 
đ°ợc công nhÁn.  
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1.2.2 Các đặc tính cāa BÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 cần 
thư뀉 nghiám và ph°¡ng pháp thư뀉 nghiám đ°ợc quy đánh trong QCVN 72:2023/BTNMT; 
Phÿ lÿc 1 và Phÿ lÿc 2 cāa Thông t° sá 12/2020/TT-BTNMT. 

1.3 Đánh giá să phw hợp cāa quá trình sÁn xuất 

Viác đánh giá quá trình sÁn xuất phÁi xem xét đầy đā tới các điÁu kián kiểm soát cāa 
nhà sÁn xuất liên quan đ¿n viác t¿o thành sÁn phẩm nhằm đÁm bÁo duy trì án đánh 
chất l°ợng sÁn phẩm. Các điÁu kián kiểm soát bao gßm: 

a) Kiểm soát hß s¡ kā thuÁt cāa sÁn phẩm (tài liáu thi¿t k¿, tiêu chuẩn kā thuÁt cāa 
sÁn phẩm); 

b) Kiểm soát toàn bá quá trình sÁn xuất từ đầu vào, qua các giai đo¿n trung gian cho 
đ¿n khi hình thành sÁn phẩm; 

c) Kiểm soát trang thi¿t bá công nghá; 

d) Kiểm soát trình đá tay nghÁ công nhân và cán bá kā thuÁt; 

đ) Các nái dung kā thuÁt cần thi¿t khác. 

Tr°ờng hợp nhà sÁn xuất đã có chư뀁ng chß há tháng quÁn lý chất l°ợng cāa tá chư뀁c 
chư뀁ng nhÁn đã đăng ký l*nh vāc ho¿t đáng chư뀁ng nhÁn hoặc đ°ợc thừa nhÁn đái với 
l*nh vāc sÁn xuất sÁn phẩm đ°ợc đánh giá, không cần phÁi đánh giá quá trình sÁn 
xuất. Tuy nhiên, n¿u có bằng chư뀁ng vÁ viác không duy trì hiáu lāc há tháng quÁn lý 
chất l°ợng, tá chư뀁c chư뀁ng nhÁn cần ti¿n hành đánh giá quá trình sÁn xuất, đßng thời 
báo cáo vÁ Āy ban Tiêu chuẩn Đo l°ờng Chất l°ợng Quác gia. 

1.4 Xÿ lý k¿t quÁ đánh giá să phw hợp 

Xem xét các đặc tính cāa sÁn phẩm qua k¿t quÁ thư뀉 nghiám m¿u so với yêu cầu cāa 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kā thuÁt t°¡ng ư뀁ng. Xem xét sā phw hợp cāa quá trình sÁn xuất 
so với yêu cầu quy đánh t¿i mÿc 1.3. 

1.5 K¿t luÁn vÁ să phw hợp 

K¿t luÁn vÁ sā phw hợp cāa sÁn phẩm so với yêu cầu cāa tiêu chuẩn, quy chuẩn kā 
thuÁt t°¡ng ư뀁ng. SÁn phẩm đ°ợc xem là phw hợp n¿u đÁm bÁo đā 2 điÁu kián sau: 

a) Tất cÁ các chß tiêu cāa m¿u thư뀉 nghiám phw hợp với mư뀁c quy đánh cāa tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kā thuÁt t°¡ng ư뀁ng; 

b) K¿t quÁ đánh giá quá trình sÁn xuất phw hợp với yêu cầu. 

2. Quy đánh vÁ công bß hợp quy 

Bá Tài nguyên và Môi tr°ờng kiểm tra, đánh giá theo quy đánh t¿i ĐiÁu 3 Phần III tr°ớc 
khi đ°a sÁn phẩm vào sư뀉 dÿng.   

3. Phư¢ng pháp thÿ 

3.1 Lấy m¿u điển hình t¿i từng b°ớc công viác cāa quy trình theo quy đánh t¿i ĐiÁu 1 
Phần III để phÿc vÿ kiểm tra.  
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3.2 Lāa chọn sư뀉 dÿng các công cÿ phần mÁm, các thi¿t bá công nghá đang sư뀉 dÿng 
trong quá trình sÁn xuất sÁn phẩm để kiểm tra các sÁn phẩm t°¡ng ư뀁ng. K¿t quÁ đánh 
giá sā phw hợp theo quy đánh t¿i 1.5 Phần III. 

IV. TRÁCH NHIÞM CĀA Tâ CHĂC, CÁ NHÂN 

1. Tá chư뀁c, cá nhân khi tham gia các ho¿t đáng liên quan đ¿n viác thành lÁp bÁn đß 
đáa hình quác gia phÁi tuân thā các quy đánh cāa quy chuẩn kā thuÁt quác gia này.  

2. C¡ quan quÁn lý nhà n°ớc vÁ đo đ¿c bÁn đß và thông tin đáa lý t¿i các đáa ph°¡ng 
có trách nhiám tá chư뀁c quÁn lý viác triển khai các ho¿t đáng liên quan đ¿n viác thành 
lÁp bÁn đß đáa hình quác gia trên đáa bàn theo phân cấp quy đánh t¿i khoÁn 2 ĐiÁu 16 
LuÁt Đo đ¿c và bÁn đß đÁm bÁo tuân thā quy chuẩn kā thuÁt quác gia này. 

V. Tâ CHĂC THĂC HIÞN 

1. Bá, c¡ quan ngang Bá, c¡ quan thuác Chính phā, Āy ban nhân dân các tßnh, thành 
phá trāc thuác Trung °¡ng và các tá chư뀁c, cá nhân có liên quan cháu trách nhiám thi 
hành Quy chuẩn kā thuÁt quác gia này. 

2. Cÿc tr°ởng Cÿc Đo đ¿c, BÁn đß và Thông tin đáa lý Viát Nam có trách nhiám tá 
chư뀁c phá bi¿n, kiểm tra viác thāc hián Quy chuẩn kā thuÁt quác gia này. 

3. Trong quá trình thāc hián, n¿u có khó khăn, v°ớng mắc thì các c¡ quan, tá chư뀁c, 
cá nhân phÁn ánh káp thời vÁ Bá Tài nguyên và Môi tr°ờng để xem xét, quy¿t đánh./.  
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Phÿ lÿc A  

(Quy đánh)  

Trình bày các đßi tượng đáa lý theo ký hißu bÁn đá đáa hình qußc gia tÿ lß 1:2.000, 1:5.000 quy đánh t¿i Phÿ lÿc A, Phÿ lÿc B 
QCVN 72:2023/BTNMT   

TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

I C¢ sá toán học         

1 
Khung và nßi dung 
ngoài khung bÁn đá 

      (0, 0, 0,100) Century, 22 

1.1 
Phiên hiáu mÁnh bÁn 
đß 

      (0, 0, 0,100) Century, 18 

1.2 
Phiên hiáu mÁnh c¿nh 
khung ngoài 

      (0, 0, 0,100) 
Courier New, 

14 

1.3 
Phiên hiáu mÁnh ti¿p 
biên 

      (0, 0, 0,100) Line 1,0 mm 

1.4 Khung ngoài       (0, 0, 0,100) 
Times New 

Roman B, 16 

1.5 Tên tßnh góc khung       (0, 0, 0,100) 
Times New 

Roman B, 12 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

1.6 Sá hiáu bÁng chắp       (0, 0, 0,100) 
Courier New, 

8 

1.7 Sá kinh v* đá       (0, 0, 0,100) Century, 8 

1.8 
Sá l°ới ô vuông (km) 
chính 

      (0, 0, 0,100) 
Courier New, 

11 

1.9 Sá đai chính       (0, 0, 0,100) 
Courier New, 

7 

1.10 Tÿ lá       (0, 0, 0,100) 
Times New 

Roman B, 18 

1.11 Sá th°ớc tÿ lá       (0, 0, 0,100) Helvetica, 7 

1.12 Tên c¡ quan xuất bÁn       (0, 0, 0,100) Helvetica, 7 

1.13 Tên tßnh ti¿p biên       (0, 0, 0,100) 
Helvetica B, 

11 

1.14 Tên huyán ti¿p biên       (0, 0, 0,100) 
Helvetica B, 

9 

1.15 Tên xã ti¿p biên       (0, 0, 0,100) Helvetica, 9 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

1.16 GiÁi thích ký hiáu       (0, 0, 0,100) Helvetica, 7 

2 
Điểm gßc đo đ¿c 
qußc gia 

        

2.1 
Điểm gác đá cao quác 
gia 

BA01 P maDoiTuong   BA0101 (0, 0, 0,100) II-19 

2.2 
Điểm gác tọa đá quác 
gia 

BA02 P maDoiTuong   BA0201 (0, 0, 0, 100) II-18 

2.3 
Điểm gác trọng lāc 
quác gia 

BA03 P maDoiTuong   BA0301 (0, 0, 0, 100) II-22 

3 Điểm đo đ¿c qußc gia         

3.1 Điểm to¿ đá quác gia BC02 P maDoiTuong   BC0201 (0, 0, 0, 100) II-18 

3.2 Điểm đá cao quác gia BC01 P maDoiTuong   BC0101 (0, 0, 0, 100) II-19 

3.3 
Điểm trọng lāc quác 
gia 

BC04 P maDoiTuong   BC0401 (0, 0, 0, 100) II-22 

3.4 
Điểm tọa đá và đá cao 
quác gia 

BC03 P maDoiTuong   BC0301 (0, 0, 0, 100) II-20 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

4 
Tr¿m đánh vá vß tinh 
qußc gia 

BD02 P maDoiTuong  
 

BD0201 (0, 0, 0, 100) II-21 

II 
Biên giới qußc gia, 
đáa giới hành chính 

        

1 Mßc qußc giới AC02 P maDoiTuong   AC0201 (0, 0, 0, 100) I-1c 

2 Mßc đáa giới hành 
chính   

 
     

2.1 Mác đáa giới cấp tßnh AD08 P maDoiTuong  

Mác đáa 
giới hành 
chính cấp 

tßnh 

AD0801 (0, 0, 0, 100) I-2c 

2.2 Mác đáa giới cấp huyán AD07 P maDoiTuong  

Mác đáa 
giới hành 
chính cấp 

huyán 

AD0701 (0, 0, 0, 100) I-3c 

2.3 Mác đáa giới cấp xã AD09 P maDoiTuong  

Mác đáa 
giới hành 
chính cấp 

xã 

AD0901 (0, 0, 0, 100) I-4c 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3 Điểm c¢ sá  AB02 P 
maDoiTuong, 
soHieuDiem 

  AB0201 (0, 100, 100, 0) I-9 

4 
Đưßng biên giới 
qußc gia trên đất liÁn 

AC01 C 
maDoiTuong, 

loaiHienTrangPhapLy 

1 Xác đánh AC0101 (0, 0, 0, 100) I-1a 

2 
Ch°a xác 

đánh 
AC0102 (0, 0, 0, 100) I-1b 

5 
Đưßng đáa giới hành 
chính 

  
 

   
 

 

5.1 
Đ°ờng đáa giới hành 
chính cấp tßnh AD05 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangPhapLy 

1 Xác đánh AD0501 (0, 0, 0, 100) I-2a 

2 
Ch°a xác 

đánh 
AD0502 (0, 0, 0, 100) I-2b 

5.2 
Đ°ờng đáa giới hành 
chính cấp huyán 

AD04 C 
maDoiTuong, 

loaiHienTrangPhapLy 

1 Xác đánh AD0401 (0, 0, 0, 100) I-3a 

2 
Ch°a xác 

đánh 
AD0402 (0, 0, 0, 100) I-3b 

5.3 
Đ°ờng đáa giới hành 
chính cấp xã AD06 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangPhapLy 

1 Xác đánh AD0601 (0, 0, 0, 100) I-4a 

2 
Ch°a xác 

đánh 
AD0602 (0, 0, 0, 100) I-4b 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

6 
Đưßng ranh giới 
hành chính trên biển       

 
 

6.1 
Đ°ờng ranh giới hành 
chính cấp huyán trên 
biển 

AE04 C 
maDoiTuong, 

loaiHienTrangPhapLy 

1 Xác đánh AE0401 (0, 100, 100, 0)  I-6a 

2 
Ch°a xác 

đánh 
AE0402 (0, 100, 100, 0)  I-6b 

6.2 
Đ°ờng ranh giới hành 
chính cấp tßnh trên biển 

AE05 C 
maDoiTuong, 

loaiHienTrangPhapLy 

1 Xác đánh AE0501 (0, 100, 100, 0)  I-5a 

2 
Ch°a xác 

đánh 
AE0502 (0, 100, 100, 0)  I-5b 

6.3 
Đ°ờng ranh giới hành 
chính cấp xã trên biển AE06 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangPhapLy 

1 Xác đánh AE0601 (0, 100, 100, 0)  I-7a 

2 
Ch°a xác 

đánh 
AE0602 (0, 100, 100, 0)  I-7b 

7 Đưßng c¢ sá AB04 C maDoiTuong   AB0401 (0, 100, 100, 0) I-8 

8 
Đáa phÁn hành chính 
trên đất liÁn       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

8.1 
Đáa phÁn hành chính 
cấp tßnh 

AD02 S maDoiTuong, ten   AD0201 (0, 0, 0, 100) 
I-10, I-11, 

I-15 

8.2 
Đáa phÁn hành chính 
cấp huyán 

AD01 S maDoiTuong, ten   AD0101 (0, 0, 0, 100) I-12, I-13, I-16 

8.3 
Đáa phÁn hành chính 
cấp xã 

AD03 S maDoiTuong, ten   AD0301 (0, 0, 0, 100) I-14, I-17 

III Giao thông         

1 Cßng giao thông GG06 P maDoiTuong   GG0601 (0, 0, 0, 100)  V-147b 

2 
Công trình giao 
thông đưßng bß 

 P       

2.1 Bãi đß xe GG01 P maDoiTuong, ten   GG0101 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

2.2 B¿n ô tô GG02 P maDoiTuong, ten   GG0201 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

2.3 B¿n phà đ°ờng bá GG03 P maDoiTuong, ten   GG0301 (0, 0, 0, 100) 
V-152, 

V-163, V-164 

2.6 Hầm đi bá GG11 P maDoiTuong   GG1101 (0, 0, 0, 100) V-146 

2.7 Tr¿m dừng nghß GG15 P maDoiTuong, ten   GG1501 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

2.8 
Tr¿m kiểm tra tÁi trọng 
xe 

GG16 P maDoiTuong, ten   GG1601 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

2.9 
Tr¿m thu phí giao 
thông 

GG17 P maDoiTuong, ten   GG1701 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

3 Đèo GG07 P 
maDoiTuong, ten, 

doCao 
  GG0701 (0, 0, 0, 100) 

 V-139, 

V-163, V-164 

4 
Công trình giao 
thông đưßng sắt  P       

4.1 
Giao đ°ờng sắt và 
đ°ờng bá có rào chắn 

GH03 P maDoiTuong   GH0301 (0, 0, 0, 100) V-123b 

4.2 
Giao đ°ờng sắt và 
đ°ờng bá không có rào 
chắn 

GH04 P maDoiTuong   GH0401 (0, 0, 0, 100) V-123a 

5 Trÿ đưßng cáp treo GO03 P maDoiTuong   GO0301 (0, 0, 0, 100) V-124 

6 
Báo hißu hàng hÁi 
AIS 

GM02 P maDoiTuong, ten   GM0201 (0, 0, 0, 100) 
V-158b, 

V-163, 

7  B¿n thāy nßi đáa GM04 P maDoiTuong, ten   GM0401 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

8 
Báo hißu d¿n luáng 
hàng hÁi, đưßng thāy 

        

8.1 ChÁp tiêu  GA01 

P 

maDoiTuong, coDen 

1 Có đèn GA0101 (0, 0, 0, 100) 
V-158c, 

V-164 

2 
Không có 

đèn 
GA0102 (0, 0, 0, 100) 

V-158c, 

V-164 

8.2 Đăng tiêu  GA02 

 

P 
maDoiTuong, coDen 

1 Có đèn GA0201 (0, 0, 0, 100) 
V-158d, 

V-164 

2 
Không có 

đèn 
GA0202 (0, 0, 0, 100) 

V-158d, 

V-164 

8.3 Phao báo hiáu GA03 

 

P 
maDoiTuong, coDen 

1 Có đèn GA0301 (0, 0, 0, 100) 
V-158e, 

V-164 

2 
Không có 

đèn 
GA0302 (0, 0, 0, 100) 

V-158e, 

V-164 

8.4 Tiêu báo hiáu GA04 P maDoiTuong, coDen 1 Có đèn GA0401 (0, 0, 0, 100) 
V-158g, 

V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

2 
Không có 

đèn 
GA0402 (0, 0, 0, 100) 

V-158g, 

V-164 

9 
Các đßi tượng hàng 
hÁi, hÁi văn 

 
P 

      

 

9.1 

CÁng dầu khí ngoài 
kh¡i GC01 P maDoiTuong, ten   GC0101 (0, 0, 0, 100) V-163 

9.2 Cọc buác tàu thuyÁn GC02 P maDoiTuong   GC0201 (0, 0, 0, 100) V-157 

9.3 
Đăng, chắn đánh bắt 
cá án đánh 

GC03 P maDoiTuong   GC0301 (0, 0, 0, 100) V-164 

9.4 Đèn biển GC04 P maDoiTuong, ten   GC0401 (0, 0, 0, 100) 
V-158a, 

V-163 

9.5 Khu neo đÁu GC05 P maDoiTuong, ten   GC0501 (0, 0, 0, 100) 
V-157, 

V-163, V-164 

9.6 Khu tránh bão GC06 P maDoiTuong, ten   GC0601 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

9.7 
Khu vāc an toàn vián 
trợ hàng hÁi GC07 P maDoiTuong, ten   GC0701 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

9.8 
Khu bÁo tßn thiên 

nhiên trên biển 
GC08 P maDoiTuong, ten   GC0801 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

9.9 Khu vāc đánh cá GC09 P maDoiTuong   GC0901 (0, 0, 0, 100) V-164 

9.10 Khu vāc đợi hoa tiêu GC10 P maDoiTuong   GC1001 (0, 0, 0, 100) V-164 

9.11 Khu vāc n¿o vét GC11 P maDoiTuong   GC1101 (0, 0, 0, 100) V-164 

9.12 
Khu vāc nghiên cư뀁u, 

khÁo sát GC12 P maDoiTuong   GC1201 (0, 0, 0, 100) V-164 

9.13 Khu vāc nguy hiểm GC13 P maDoiTuong, ten   GC1301 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

9.14 Khu vāc quÁn lý cÁng GC14 P maDoiTuong, ten   GC1501 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

9.15 
Khu vāc trung chuyển 

hàng hóa 
GC16 P maDoiTuong, ten   GC1601 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

9.16 
Khu vāc vwng n°ớc an 

toàn 
GC17 P maDoiTuong, ten   GC1701 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

9.17 
Khu vāc xác tàu lách 

sư뀉 
GC18 P maDoiTuong, ten   GC1801 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

9.18 
Lßng bè nuôi trßng 

thāy hÁi sÁn 
GC19 P maDoiTuong, ten   GC1901 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

9.19 Nhà giàn GC20 P maDoiTuong, ten   GC2001 (0, 0, 0, 100) 
V-159a, 

V-163 

9.20 Nhà trên biển GC21 P maDoiTuong   GC2101 (0, 0, 0, 100) V-159b 

9.21 Tr¿m cư뀁u n¿n GC22 P maDoiTuong, ten   GC2201 (0, 0, 0, 100) 
V-159c, 

V-163 

9.22 Tr¿m nghiám triÁu GC23 P maDoiTuong, ten   GC2301 (0, 0, 0, 100) 
V-159d,  

V-163 

9.23 Vwng cấm GC25 P maDoiTuong, ten   GC2501 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

9.24 Xác tàu đắm GC26 P maDoiTuong, ten   GC2601 (0, 0, 0, 100) 
V-159e,  

V-164 

9.25 Vwng quay trở tàu GC27 P maDoiTuong, ten   GC2701 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

9.26 Vwng kiểm dách GC28 P maDoiTuong, ten   GC2801 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

10 C¿u giao thông GG05 C 
maDoiTuong, 

loaiCauGiaoThong 
1,2,3,
4,5 

Cầu 
th°ờng 

Cầu phao 
Cầu treo 
Cầu tầng 

GG0501 (0, 0, 0, 100) 

V-143,  

V-144, 

V-145 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

Cầu quay 

6 Khác GG0502 (0, 0, 0, 100) V-144 

ten, chieuDai, 
chieuRong, taiTrong, 

chatLieuCau 
   (0,0,0,100) V-163, V-164 

11 H¿m giao thông GG12 C 

maDoiTuong   GG1201 (0, 0, 0, 100)  V-127, V-128 

ten, chieuCao, 
chieuRong, chieuDai 

   (0, 0, 0, 0) V-163, V-164 

12 Cßng giao thông GG06 C maDoiTuong   GG0601 (0, 0, 0, 100)  V-147 

13 
Công trình giao 
thông đưßng bß 

 C       

13.1 Cầu đi bá GG04 C, S maDoiTuong   GG0401 (0, 0, 0, 100) V-122 

13.2 
Đ°ờng lên cao có bÁc 

xây 
GG10 C, S maDoiTuong   GG1001 (0, 0, 0, 100) V-140 

14 Ng¿m ô tô qua được GG13 C 
maDoiTuong, ten, 

chieuCao, chieuRong, 
chieuDai, doSau 

  GG1301 (0, 0, 0, 100) 
V-148 

V-163, V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

15 
Taluy đưßng giao 

thông 
 

GG1
4 

maDoiTuong, 
loaiHinhThai, 

loaiThanhPhan 

1-1 
Đắp cao, 

chân 
taluy 

GG1401 (0, 0, 0, 100) 

V-141, V-142,  

V-125, V-126 

1-2 

Đắp cao, 
đßnh taluy 
(theo tÿ 

lá) 

GG1402 (0, 0, 0, 100) 

 

Đắp cao, 
đßnh taluy 
(nư뀉a theo 

tÿ lá) 

GG1403 (0, 0, 0, 100) 

2-1 
Xẻ sâu, 

chân 
taluy 

GG1404 (0, 0, 0, 100) 

2-2 

Xẻ sâu, 
đßnh taluy 
(theo tÿ 

lá) 

GG1405 (0, 0, 0, 100) 

 
Xẻ sâu, 

đßnh taluy 
GG1406 (0, 0, 0, 100) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

(nư뀉a theo 
tÿ lá) 

tyCaoTySau    (0, 0, 0, 100) V-164 

16 Đưßng bß         

16.1 Đ°ờng chuyên dwng GK01 C 
maDoiTuong, 

chieuRong 
  GK0101 (0, 0, 0, 100) 

V-134, 

V-138i,  

V-138k 

16.2 Đ°ờng đô thá GK02 C 

maDoiTuong, 
loaiDuongBo,  

tenDuongDoThi, 
chieuRong 

  GK0201 (0,0,0,100) 

V-132, 
V-133,  

V-138d,  
V-138e,  
V-138g,  
V-138h,  
V-162 

16.3 Đ°ờng Huyán GK03 C 
maDoiTuong, 

tenDuongHuyen, 
chieuRong 

  GK0301 (0,0,0,100) 

V-131, 

V-138c,  

V-161 

16.4 Đ°ờng Tßnh GK05 C 
maDoiTuong, 

tenDuongTinh, 
chieuRong 

  GK0501 (0,0,0,100) 
V-131, 

V-138c,  
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

V-161 

16.5 Đ°ờng Xã GK06 C 

maDoiTuong, 
loaiDuongBo, 
tenDuongXa, 
chieuRong 

  GK0601 (0,0,0,100) 

V-134, 

V-133,   

V-138i,  

V-138k, 

 V-163 

16.6 Đ°ờng Quác lá GK04 C 
maDoiTuong, 

tenQuocLo 
  GK0401 (0,0,0,100) 

V-130,  

V-137b, 

V-138b, 

 V-161 

17 
Các đßi tượng mặt 

đưßng bß 
 C       

17.1 DÁi phân cách GD01 C maDoiTuong   GD0101 (0, 0, 0, 100) 

V-129(c,d,e), 
V-130(c,d,e), 
V-131(c,d,e), 
V-132(c,d,e). 

18 
Các đßi tượng ranh 

giới đưßng bß 
 C       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

18.1 Mép đ°ờng GE01 C maDoiTuong  

 

GE0101 (0, 0, 0, 100) 

V-129, V-30,  

V-131, V-132,  

V-133, V-134 

18.2 Mép lòng đ°ờng GE02 C maDoiTuong   GE0201 (0, 0, 0, 100) 

V-129, V-130,  

V-131, V-132,  

V-134 

19 
Các đßi tượng 
đưßng bß khác 

 C       

19.1 
Đ°ờng bờ vwng bờ 

thư뀉a 
GB01 C maDoiTuong   GB0101 (0, 0, 0, 100)  V-136 

19.2 Đ°ờng đi bá GB02 C maDoiTuong   GB0201 (0, 0, 0, 100) 
V-134c, 

V-138k 

19.3 Đ°ờng mòn GB03 C maDoiTuong   GB0301 (0, 0, 0, 100)  V-135 

20 Đưßng sắt         

20.1 
Đ°ờng sắt chuyên 

dùng 
GL01 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangSuDung

1-1-1 
Đang sư뀉 
dÿng, tiêu 

chuẩn, 
GL0101 (0, 0, 0, 100) V-119(a, b) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

, loaiKhoDuongSat, 
viTri 

trên mặt 
đất  

1-2-1 

 Đang sư뀉 
dÿng, 

hẹp, trên 
mặt đất 

GL0102 (0, 0, 0, 100) 
V-119c,  

V-117, V-118 

1-3-1 

 Đang sư뀉 
dÿng, 

khác, trên 
mặt đất 

GL0103 (0, 0, 0, 100) 
V-119c,  

V-117, V-118 

2-1-1 

Đang xây 
dāng, 
tiêu 

chuẩn, 
trên mặt 

đất  

GL0104 (0, 0, 0, 100)  V-121(c, d) 

2-2-1 

 Đang 
xây dāng, 
hẹp, trên 
mặt đất 

GL0105 (0, 0, 0, 100) V-121e 

2-3-1 
 Đang 

xây dāng, 
khác, trên 

GL0106 (0, 0, 0, 100) V-121(a, b, e) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

mặt đất 

3-1-1 

Không sư뀉 
dÿng, tiêu 

chuẩn, 
trên mặt 

đất  

GL0107 (0, 0, 0, 100) V-119(a, b) 

3-2-1 

 Không 
sư뀉 dÿng, 
hẹp, trên 
mặt đất 

GL0108 (0, 0, 0, 100) V-119c 

3-3-1 

Không sư뀉 
dÿng, 

khác, trên 
mặt đất 

GL0109 (0, 0, 0, 100) 
V-119c,  

V-117, V-118 

viTri 2 Trên cao GL0110 (0, 0, 0, 100) 
V-120,  
V-121g 

20.2 Đ°ờng sắt đô thá GL02 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangSuDung

, loaiKhoDuongSat, 
viTri 

1-1-1 

Đang sư뀉 
dÿng, tiêu 

chuẩn, 
trên mặt 

đất 

GL0201 (0, 0, 0, 100) V-119(a, b) 

1-2-1 
 Đang sư뀉 

dÿng, 
hẹp, trên 

GL0202 (0, 0, 0, 100) 
V-119c,  

V-117, V-118 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

mặt đất 

1-3-1 

 Đang sư뀉 
dÿng, 

khác, trên 
mặt đất 

GL0203 (0, 0, 0, 100) 
V-119c,  

V-117, V-118 

2-1-1 

Đang xây 
dāng, 
tiêu 

chuẩn, 
trên mặt 

đất 

GL0204 (0, 0, 0, 100)  V-121(c, d) 

2-2-1 

 Đang 
xây dāng, 
hẹp, trên 
mặt đất 

GL0205 (0, 0, 0, 100) V-121e 

2-3-1 

 Đang 
xây dāng, 
khác, trên 
mặt đất 

GL0206 (0, 0, 0, 100) V-121(a, b, e) 

3-1-1 

Không sư뀉 
dÿng, tiêu 

chuẩn, 
trên mặt 

GL0207 (0, 0, 0, 100) V-119(a, b) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

đất 

3-2-1 

 Không 
sư뀉 dÿng, 
hẹp, trên 
mặt đất 

GL0208 (0, 0, 0, 100) V-119c 

3-3-1 

Không sư뀉 
dÿng, 

khác, trên 
mặt đất 

GL0209 (0, 0, 0, 100) 
V-119c,  

V-117, V-118 

viTri 2 Trên cao GL0210 (0, 0, 0, 100) 
V-120, 

V-121g 

20.3 Đ°ờng sắt quác gia GL03 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangSuDung

, loaiKhoDuongSat, 
viTri  

1-1-1 

Đang sư뀉 
dÿng, tiêu 

chuẩn, 
trên mặt 

đất 

GL0301 (0, 0, 0, 100) V-119(a, b) 

1-2-1 

 Đang sư뀉 
dÿng, 

hẹp, trên 
mặt đất 

GL0302 (0, 0, 0, 100) 
V-119c,  

V-117, V-118 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

1-3-1 

 Đang sư뀉 
dÿng, 

khác, trên 
mặt đất 

GL0303 (0, 0, 0, 100) 
V-119c,  

V-117, V-118 

2-1-1 

Đang xây 
dāng, 
tiêu 

chuẩn, 
trên mặt 

đất 

GL0304 (0, 0, 0, 100)  V-121(c, d) 

2-2-1 

 Đang 
xây dāng, 
hẹp, trên 
mặt đất 

GL0305 (0, 0, 0, 100) V-121e 

2-3-1 

 Đang 
xây dāng, 
khác, trên 
mặt đất 

GL0306 (0, 0, 0, 100) V-121(a, b, e) 

3-1-1 

Không sư뀉 
dÿng, tiêu 

chuẩn, 
trên mặt 

GL0307 (0, 0, 0, 100) V-119(a, b) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

đất 

3-2-1 

 Không 
sư뀉 dÿng, 
hẹp, trên 
mặt đất 

GL0308 (0, 0, 0, 100) V-119c 

3-3-1 

Không sư뀉 
dÿng, 

khác, trên 
mặt đất 

GL0309 (0, 0, 0, 100) 
V-119c,  

V-117, V-118 

viTri 2 Trên cao GL0310 (0, 0, 0, 100) 
V-120, 

V-121g 

21 Đưßng cáp treo GO01 C maDoiTuong, ten   GO0101 (0, 0, 0, 100) 
V-163, 

V-164 

22 Nhóm âu tàu  C       

22.1 Âu tàu GM01 C maDoiTuong, ten   GM0101 (0, 0, 0, 100) V-153, 

V-163, 

V-164 

 

22.2 Bờ xây âu tàu GM05 C maDoiTuong   GM0501 (0, 0, 0, 100) 

22.3 Cư뀉a âu tàu GM09 C maDoiTuong   GM0901 (0, 0, 0, 100) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

23 C¿u tàu GM08 C 
maDoiTuong, 
loaiCauTau 

1 
K¿t cầu 
cá đánh 

GM0801 (0, 0, 0, 100) V-154b 

2 
K¿t cấu 

nái GM0802 (0, 0, 0, 100) V-154a 

24 
Các đßi tượng hàng 

hÁi, hÁi văn 
 C       

24.1 Tuy¿n hàng hÁi GC24 C  maDoiTuong, ten   GC2401 (0, 0, 0, 100) V-163 

25 
Đưßng ra vào cāa 

tàu thuyÁn 
GC29 C maDoiTuong   GC2901 (100, 0, 0, 0) V-156 

26 C¿u giao thông GG05 S 

maDoiTuong, 
loaiCauGiaoThong 

  GG0501 
NÁn (0,0,0,0) 
ViÁn (0,0,0,100) 

 

ten, chieuDai, 
chieuRong, taiTrong, 

chatLieuCau 
   (0,0,0,100) V-163, V-164 

27 H¿m giao thông GG12 S 

maDoiTuong   GG1202 
NÁn (0,0,0,0) 

ViÁn (0,0,0,100) 

 

ten, chieuCao, 
chieuRong, chieuDai 

   (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

28 Ng¿m ô tô qua được GG13 S 
maDoiTuong, ten, 

chieuCao, chieuRong, 
chieuDai, doSau 

  GG1301 (0, 0, 0, 100) 
V-148 

V-163, V-164 

29 
Công trình giao 
thông đưßng bß 

 S       

29.1 Bãi đß xe GG01 S maDoiTuong, ten   GG0101 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

29.2 B¿n ô tô GG02 S maDoiTuong, ten   GG0201 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

29.3 B¿n phà đ°ờng bá GG03 S maDoiTuong, ten   GG0301 (0, 0, 0, 100)  V-152, V-163 

29.4 Cầu đi bá GG04 S maDoiTuong   GG0401 (0, 0, 0, 100) V-122 

29.5 
Đ°ờng lên cao có bÁc 

xây 
GG10 S maDoiTuong   GG1001 (0, 0, 0, 100) V-140 

29.6 Tr¿m dừng nghß GG15 S maDoiTuong, ten   GG1501  (0,0,0,100) V-163, V-164 

29.7 
Tr¿m kiểm tra tÁi trọng 

xe 
GG16 S maDoiTuong, ten   GG1601 (0,0,0,100) V-163, V-164 

29.8 
Tr¿m thu phí giao 

thông 
GG17 S maDoiTuong, ten   GG1701 (0,0,0,100) V-163, V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

30 
Các đßi tượng mặt 

đưßng bß 
 S       

30.1 ĐÁo giao thông GD02 S maDoiTuong   GD0201 (0, 0, 0, 0) 

V-130(c,d), 

V-131(c,d), 

V-132(c,d). 

30.2 Hè phá GD03 S maDoiTuong   GD0301 (0, 10, 20, 0) V-132b 

30.3 LÁ đ°ờng GD04 S maDoiTuong   GD0401 (0, 0, 0, 0) 

V-129b,  

V-130b, 

V-131b, 

 V-134b 

30.4 
Lòng đ°ờng chuyên 

dùng 
GD05 S maDoiTuong   GD0501 (0,0,0,15) 

V-134a,  

V-138i 

30.5 Lòng đ°ờng đô thá GD06 S maDoiTuong   GD0601 (0, 0, 0, 0) 

V-132a, 

V-138(d,g), 
V-133a 

30.6 Lòng đ°ờng Huyán GD07 S maDoiTuong   GD0701 (5,20,50,0) V-131a,  
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

V-138c 

30.7 Lòng đ°ờng Quác lá GD08 S 
maDoiTuong, 
capKyThuat 

1 Cao tác GD0801 (10,70,70,0) 
V-129a,  

V-138a 

2 Cấp khác GD0802 (10,50,100,0) 
V-130a,  

V-138b 

30.8 Lòng đ°ờng Tßnh GD09 S maDoiTuong   GD0901 (5,20,50,0) 
V-131a, 

V-138c 

30.9 Lòng đ°ờng Xã GD10 S maDoiTuong   GD1001 (0,0,0,15) 
V-134a, 

V-138i 

31 
Các đßi tượng 
đưßng bß khác 

 S       

31.1 
Đ°ờng bờ vwng bờ 

thư뀉a 
GB01 S maDoiTuong   GB0101 (0, 0, 0, 100)  V-136 

31.2 Đ°ờng đi bá GB02 S maDoiTuong   GB0201 (0, 0, 0, 100) 
V-134a,b 

V-138i 

32 Công trình giao  S       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

thông đưßng sắt 

32.1 Ga đ°ờng sắt GH01 S maDoiTuong, ten   GH0101 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

32.2 Ga tàu đián GH02 S maDoiTuong, ten   GH0201 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

33 Đưßng băng  GN04 S maDoiTuong   GN0401 
NÁn (10,50,100) 

ViÁn (0, 0, 0, 60) 
V-116 

34 CÁng hàng không GN02  S maDoiTuong, ten    GN0201 (0, 0, 0, 100) V-163 

35 Nhà ga hàng không GN06 S maDoiTuong, ten   GN0601 (0, 0, 0, 100) V-163 

36 Bãi đáp trăc thăng GN01  S maDoiTuong   GN0101 (0, 0, 0, 100)  V-115 

37 Ga cáp treo GO02 S maDoiTuong, ten   GO0201 (0, 0, 0, 100) V-124, V-163 

38 Nhóm âu tàu  S       

38.1 Âu tàu GM01 C, S maDoiTuong, ten   GM0101 (0, 0, 0, 100) 
V-153 

 
38.2 Bờ xây âu tàu GM05 C, S maDoiTuong   GM0501 (0, 0, 0, 100) 

38.3 Cư뀉a âu tàu GM09 C, S maDoiTuong   GM0901 (0, 0, 0, 100) 

39 B¿n cÁng GM03 S maDoiTuong, ten   GM0301 (0, 0, 0, 100) V-163 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

40 B¿n thāy nßi đáa GM04 S maDoiTuong, ten   GM0401 (0, 0, 0, 100) V-163 

41 CÁng biển GM06 S maDoiTuong, ten   GM0601 (0, 0, 0, 100) V-163 

42 CÁng thāy nßi đáa GM07 S maDoiTuong,  ten   GM0701 (0, 0, 0, 100) V-163 

43 C¿u tàu GM08 S 
maDoiTuong, 
loaiCauTau 

1 
K¿t cầu 
cá đánh 

GM0801 (0, 0, 0, 100) V-154b 

2 
K¿t cấu 

nái GM0802 (0, 0, 0, 100) V-154a 

44 
Các đßi tượng hàng 

hÁi, hÁi văn 
 S       

44.1 
CÁng dầu khí ngoài 

kh¡i GC01 S maDoiTuong, ten   GC0101 (0, 0, 0, 100) V-163 

44.2 
Đăng, chắn đánh bắt 

cá án đánh 
GC03 S maDoiTuong   GC0301 (0, 0, 0, 100) V-164 

44.3 Đèn biển GC04 S maDoiTuong, ten   GC0401 (0, 0, 0, 100) V-158a 

44.4 Khu neo đÁu GC05 S maDoiTuong, ten   GC0501 (0, 0, 0, 100) V-157, V-163 

44.5 Khu tránh bão GC06 S maDoiTuong, ten   GC0601 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

44.6 
Khu vāc an toàn vián 

trợ hàng hÁi GC07 S maDoiTuong, ten   GC0701 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

44.7 
Khu bÁo tßn thiên 

nhiên trên biển 
GC08 S maDoiTuong, ten   GC0801 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

44.8 Khu vāc đánh cá GC09 S maDoiTuong   GC0901 (0, 0, 0, 100) V-164 

44.9 Khu vāc đợi hoa tiêu GC10 S maDoiTuong   GC1001 (0, 0, 0, 100) V-164 

44.10 Khu vāc n¿o vét GC11 S maDoiTuong   GC1101 (0, 0, 0, 100) V-164 

44.11 
Khu vāc nghiên cư뀁u, 

khÁo sát GC12 S maDoiTuong   GC1201 (0, 0, 0, 100) V-164 

44.12 Khu vāc nguy hiểm GC13 S maDoiTuong, ten   GC1301 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

44.13 Khu vāc quÁn lý cÁng GC14 S maDoiTuong, ten   GC1501 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

44.14 
Khu vāc trung chuyển 

hàng hóa 
GC16 S maDoiTuong, ten   GC1601 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

44.15 
Khu vāc vwng n°ớc an 

toàn 
GC17 S maDoiTuong, ten   GC1701 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

44.16 
Khu vāc xác tàu lách 

sư뀉 
GC18 S maDoiTuong, ten   GC1801 (0, 0, 0, 100) 

V-159e,  

V-163 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

44.17 
Lßng bè nuôi trßng 

thāy hÁi sÁn 
GC19 S maDoiTuong, ten   GC1901 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

44.18 Nhà giàn GC20 S maDoiTuong, ten   GC2001 (0, 0, 0, 100) 
V-159a,  

V-163 

44.19 Nhà trên biển GC21  S maDoiTuong   GC2101 (0, 0, 0, 100) V-159b 

44.20 Tr¿m cư뀁u n¿n GC22 S maDoiTuong, ten   GC2201 (0, 0, 0, 100) 
V-159c,  

V-163 

44.21 Tr¿m nghiám triÁu GC23 S maDoiTuong, ten   GC2301 (0, 0, 0, 100) 
V-159d,  

V-163 

44.22 Tuy¿n hàng hÁi GC24 S maDoiTuong, ten   GC2401 (0, 0, 0, 100) V-163 

44.23 Vwng cấm GC25 S maDoiTuong, ten   GC2501 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

44.24 Xác tàu đắm GC26 S maDoiTuong, ten   GC2601 (0, 0, 0, 100) 
V-159e,  

V-163 

44.25 Vwng quay trở tàu GC27 S maDoiTuong, ten   GC2701 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 

44.26 Vwng kiểm dách GC28 S maDoiTuong, ten   GC2801 (0, 0, 0, 100) V-163, V-164 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

45 
Đưßng ra vào cāa 

tàu thuyÁn 
GC29 S maDoiTuong   GC2901 (100, 0, 0, 0) V-156 

IV Thāy văn         

1 Biển đÁo  P       

1.1 ĐÁo, quần đÁo KA02 P maDoiTuong, ten 2  KA0202 (0, 0, 0, 100) VII-216 

1.2 Phá KA03 P maDoiTuong ,ten 2  KA0302 (100, 0, 0, 0) VII-212 

1.3 Vánh, vũng KA04 P maDoiTuong ,ten 2  KA0402 (100, 0, 0, 0) VII-212 

2 

 
Bãi bái KB01 P 

maDoiTuong, 
loaiBaiBoi 

1 Cát  KB0101 (0, 0, 0, 100) VII-190b 

2 Bùn  KB0102 (0, 0, 0, 100) VII-190a 

3 Lo¿i khác  KB0103 (0, 0, 0, 100) VII-190c 

3 Bãi đá dưới nước  P       

3.1 Bãi đá d°ới n°ớc KC01 P 
maDoiTuong, 

trangThaiXuatLo 

1 Chìm KC0101 (0, 0, 0, 100) VII-193b 

2 Nái KC0102 (0, 0, 0, 100) VII-193a 

3 Lúc nái, KC0103 (0, 0, 0, 100) VII-193a 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

lúc chìn 

3.2 Đá trên biển KC02 P 
maDoiTuong, 

trangThaiXuatLo 

1 Chìm KC0201 (0, 0, 0, 100) VII-193b 

2 Nái KC0202 (0, 0, 0, 100) VII-193a 

3 
Lúc nái, 
lúc chìn 

KC0203 (0, 0, 0, 100) VII-193a 

3.3 San hô KC03 P maDoiTuong, ten   KC0301 (10,50,100,0) 
VII-192, 

VII-217 

4 GhÁnh KD01 P maDoiTuong   KD0103 (100, 0, 0, 0) VII-195c 

5 Thác KD02 P 
maDoiTuong , ten, 

chieuCao 
  KD0202 (100, 0, 0, 0) 

VII-194b, 

VII-218 

6 Nguán nước  P       

6.1 Gi¿ng n°ớc KM01  maDoiTuong   KM0102 (100, 0, 0, 0) VII-188b 

6.2 M¿ch n°ớc KM02  maDoiTuong   KM0201 (100, 0, 0, 0) VII-189 

7 
Điểm đß cao măc 

nước 
KE01 P maDoiTuong   KE0101 (100, 0, 0, 0) VII-186a 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

8 
Điểm sông sußi mất 

tích 
KE02 P maDoiTuong   KE0201 (100, 0, 0, 0) VII-184 

9 Cßng thāy lợi KG02 P 
maDoiTuong, 

loaiCong 

1 
Có thi¿t 

bá  KG0201 (0, 0, 0, 100) VII-202a 

2 
Không có 

thi¿t bá  KG0202 (0, 0, 0, 100) VII-202b 

3 
Cáng 

d°ới đÁp 
KG0203 (0, 0, 0, 100) VII-202c 

10 Công trình trên đê  P       

10.1 Đi¿m canh đê KH02 P maDoiTuong, ten   KH0201 (0, 0, 0, 100) 
VII-210, 

VII-217 

11 Tr¿m b¢m KG09 P maDoiTuong   KG0901 (0, 0, 0, 100) 
VII-203, 

VII-218 

12 Đáa danh Biển ĐÁo DA01 P 
maDoiTuong, 

danhTuChung, ten 

15 bán đÁo DA0101 (0, 0, 0, 100) VII-216 

16 quần đÁo DA0102 (0, 0, 0, 100) VII-216 

17 vánh DA0103 (100, 0, 0, 0) VII-212 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

18 vũng DA0104 (100, 0, 0, 0) VII-212 

43 vÿng DA0105 (0, 0, 0, 100) VII-212 

44 eo DA0106 (0, 0, 0, 100) VII-212 

47 mßm DA0107 (0, 0, 0, 100) VII-216 

48 cù lao DA0108 (0, 0, 0, 100) VII-217 

50 hòn DA0109 (0, 0, 0, 100) VII-217 

59 gành DA0110 (0, 0, 0, 100) VII-217 

13 M¿ng dòng chÁy KK01 C 

maDoiTuong, ten, 
loaiDongChay, 

loaiTrangThaiNuocMat 

 

1-1 

Sông 
suái 

th°ờng 
xuyên 

KK0101 (100, 0, 0, 0) 

VII-181, 

VII-215,  

VII-217 

1-2 
Sông 

suái theo 
mùa 

KK0102 (100, 0, 0, 0) 

VII-182, 

VII-215,  

VII-217 

2 
Mặt n°ớc 

t*nh 
KK0103 (100, 0, 0, 0) 

 VII-215, 

VII-217 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3 
Kênh 

m°¡ng 
KK0104 (100, 0, 0, 0) 

VII-215, 

VII-217 

14 Đưßng bß nước KE03 C 
maDoiTuong, 

loaiTrangThaiDuongBo
Nuoc 

1 Rõ ràng  KE0301 (100, 0, 0, 0) 
VII-(180a + 

181)  

2 
Khó xác 

đánh 
KE0302 (100, 0, 0, 0) VII-183  

3 
Có n°ớc 
theo mùa 

KE0303 (100, 0, 0, 0) VII- 182  

15 Đưßng mép nước KE05 C 
maDoiTuong, 

loaiDuongMepNuoc 

1 
Ao, hß, 

đầm 
KE0501 (100, 0, 0, 0) VII-180b  

2 Phá KE0502 (100, 0, 0, 0) VII-180b  

3 
Kênh 

m°¡ng 
KE0503 (100, 0, 0, 0) VII-180b  

4 Hß chư뀁a KE0504 (100, 0, 0, 0) VII-180b  

5 Sông suái KE0505 (100, 0, 0, 0) VII-180b  

6 Biển KE0506 (100, 0, 0, 0) VII-180b 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

7 TriÁu kiát KE0507 (100, 0, 0, 0) VII-185 

16 
Đưßng đo đß rßng 

sông sußi KE04 C maDoiTuong   KE0401 (100, 0, 0, 0) VII-186 

 

17 
Bß kè, bß c¿p KG01 C 

maDoiTuong, 
loaiChatLieu, 

loaiThanhPhan 

1 Bê tông KG0101 (0, 0, 0, 100)  VII-196(a, b) 

2 Đá sßi KG0102 (0, 0, 0, 100) VII-196(c, d) 

3 
 Kh

ác 
KG0103 (0, 0, 0, 100) VII-196e 

18 Cßng thāy lợi KG02 C 
maDoiTuong, 

loaiCong 

1 
Có thi¿t 

bá  KG0201 (0, 0, 0, 100) VII-202a 

2 
Không có 

thi¿t bá  KG0202 (0, 0, 0, 100) VII-202b 

3 
Cáng 

d°ới đÁp 
KG0203 (0, 0, 0, 100) VII-202c 

19 ĐÁp  KG03 C maDoiTuong, loaiDap 
1 

Chắn 
sóng  

KG0301 (0, 0, 0, 100) VII-206b 

2 Dâng  KG0302 (0, 0, 0, 100) VII-204b 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3 Tràn  KG0303 (0, 0, 0, 100) VII-205b 

ten    (0, 0, 0, 100) VII-217 

20 GhÁnh KD01 C maDoiTuong   KD0102 (100, 0, 0, 0) VII-195b 

21 Thác KD02 C 
maDoiTuong , ten, 

chieuCao 
  KD0201 (100, 0, 0, 0) 

VII-194a, 

VII-218 

22 Đê KG04 C 
maDoiTuong   KG0401 (0, 0, 0, 100) VII-207b 

ten    (0, 0, 0, 100) VII-217 

23 Công trình trên đê         

23.1 Cư뀉a khẩu qua đê KH01 C maDoiTuong   KH0101 (0, 0, 0, 100) VII-211 

24 Kênh mư¢ng KG05 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangSuDung, 

chieuRong 

 

1 
Đang sư뀉 

dÿng 

KG0503 (100, 0, 0, 0) 
VII-197b (nét 
đ¡n 0,2mm) 

KG0504 (100, 0, 0, 0) 
VII-197b (nét 
đ¡n 0,4mm) 

2 
Đang xây 

dāng 
KG0505 (100, 0, 0, 0) 

VII-198b (nét 
đ¡n 0,2mm) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

KG0506 (100, 0, 0, 0) 
VII-198b (nét 
đ¡n 0,4mm) 

25 Máng d¿n nước KG06 C 
maDoiTuong, 

loaiMangDanNuoc 

1 Mặt đất  KG0601 (100, 0, 0, 0) VII-199b 

2 Nái KG0602 (100, 0, 0, 0) VII-199a 

26 
Taluy công trình thāy 

lợi KG08 C 

maDoiTuong, 
loaiHinhThai, 

loaiThanhPhan, 
tyCaoTySau 

1 Đê KG0801 (0, 0, 0, 100) 

VII-207,  

VII-208,  

VII-209 

2 ĐÁp KG0802 (0, 0, 0, 100) 

VII-204,  

VII-205,  

VII-206 

3 
Kênh, 

m°¡ng 
KG0803 (0, 0, 0, 100) 

VII-200, 

 VII-201 

27 Biển đÁo         

27.1 Biển KA01 S maDoiTuong 1  KA0101 (15, 0, 0, 0) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

27.2 Phá KA03 S maDoiTuong ,ten 1  KA0301 (15, 0, 0, 0) 

VII-181, 

VII-182, 

VII-212 

27.3 Vánh, vũng KA04 S maDoiTuong, ten 1  KA0401 (15, 0, 0, 0) 
NÁn Biển, 

VII-212 

28 Bãi bái KB01 S 
maDoiTuong, 

loaiBaiBoi 

1 Cát  KB0101 (0, 0, 0, 100) VII-190b 

2 Bùn  KB0102 (0, 0, 0, 100) VII-190a 

3 Lo¿i khác  KB0103 (0, 0, 0, 100) VII-190c 

29 Đ¿m l¿y KB02 S maDoiTuong   KB0201 (100, 0, 0, 0) VII-191 

30 Bãi đá dưới nước         

30.1  KC01 S 
maDoiTuong, 

trangThaiXuatLo 

1 Chìm KC0101 (0, 0, 0, 100) VII-193b 

2 Nái KC0102 (0, 0, 0, 100) VII-193a 

3 
Lúc nái, 
lúc chìn 

KC0103 (0, 0, 0, 100) VII-193a 

30.2  KC02 S 1 Chìm KC0201 (0, 0, 0, 100) VII-193b 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

maDoiTuong, 
trangThaiXuatLo 

2 Nái KC0202 (0, 0, 0, 100) VII-193a 

3 
Lúc nái, 
lúc chìn 

KC0203 (0, 0, 0, 100) VII-193a 

30.3 San hô KC03 S maDoiTuong, ten   KC0301 (10,50,100,0) 
VII-192, 

VII-217 

31 GhÁnh KD01 S maDoiTuong, ten   KD0101 
(100, 0, 0, 0) 

(0, 0, 0, 100) 

VII-195a, 

VII-218 

32 Nguán nước  S       

32.1 Gi¿ng n°ớc KM01 S maDoiTuong   KM0101 
NÁn (15, 0, 0, 0) 

ViÁn (0,0,0,100) 
VII-188a 

33 Mặt nước sông sußi KL01 S maDoiTuong   KL0101 (15, 0, 0, 0) VII-181 

34 Mặt nước tĩnh  S       

34.1 Ao, hß, đầm KL02 S maDoiTuong, ten   KL0201 
(15, 0, 0, 0) 

(100, 0, 0, 0) 

VII-181,  

VII-(212+215) 

34.2 Hß chư뀁a KL03 S maDoiTuong, ten   KL0301 (15, 0, 0, 0) VII-181,  
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

(100, 0, 0, 0) VII-(212+215) 

35 Cßng thāy lợi KG02 S 
maDoiTuong, 

loaiCong 

1 
Có thi¿t 

bá  KG0201 (0, 0, 0, 100) VII-202a 

2 
Không có 

thi¿t bá  KG0202 (0, 0, 0, 100) VII-202b 

3 
Cáng 

d°ới đÁp 
KG0203 (0, 0, 0, 100) VII-202c 

36 ĐÁp KG03 S 
maDoiTuong, loaiDap 

1 
Chắn 
sóng  

KG0301 (0, 0, 0, 100) VII-206b 

2 Dâng  KG0302 (0, 0, 0, 100) VII-204b 

3 Tràn  KG0303 (0, 0, 0, 100) VII-205b 

ten    (0, 0, 0, 100) VII-217 

37 Đê KG04 S 
maDoiTuong   KG0402 (0, 0, 0, 100) VII-207a 

ten    (0, 0, 0, 100) VII-217 

38 Công trình trên đê  S       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

38.1 Cư뀉a khẩu qua đê KH01 S maDoiTuong   KH0101 (0, 0, 0, 100) VII-211 

39 Kênh mư¢ng KG05 S 

 1 
Đang sư뀉 

dÿng 
KG0501 

(100, 0, 0, 0) 

(15, 0, 0, 0) 

VII- 215, 

VII-197a 

 2 
Đang xây 

dāng 
KG0502 

(100, 0, 0, 0) 

(15, 0, 0, 0) 

VII-215, 

VII-198a 

40 Máng d¿n nước KG06 S 
maDoiTuong, 

loaiMangDanNuoc 

1 Mặt đất  KG0601 (100, 0, 0, 0) VII-199b 

2 Nái KG0602 (100, 0, 0, 0) VII-199a 

41 Tr¿m b¢m KG09 S maDoiTuong   KG0901 (0, 0, 0, 100) 
VII-203, 

VII-218 

V Dân cư         

1 Nhà CA04 P mucDoKienCo 

1 
Kiên cá 
không 

theo tÿ lá 
CA0407 (0, 0, 0, 60) III-26a 

2 

Không 
kiên cá 
không 

theo tÿ lá 

CA0408 (0, 0, 0, 30) III-26b 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3 
Đ¡n s¡ 
không 

theo tÿ lá 
CA0409 (0, 0, 0, 60) III-26c 

2 Đáa danh dân cư DA02 P danhTuChung, ten 

1 ấp DA0201 (0, 0, 0, 100) III-85 

2 bÁn DA0202 (0, 0, 0, 100) III-85 

3 buôn DA0203 (0, 0, 0, 100) III-85 

4 chòm DA0204 (0, 0, 0, 100) III-85 

5 
khu dân 

c° 
DA0205 (0, 0, 0, 100) III-85 

6 
khu tÁp 

thể 
DA0206 (0, 0, 0, 100) III-85 

7 khu đô thá DA0207 (0, 0, 0, 100) III-85 

8 làng DA0208 (0, 0, 0, 100) III-85 

9 lũng DA0209 (0, 0, 0, 100) III-85 

10 plei DA02010 (0, 0, 0, 100) III-85 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

11 
tá dân 

phá 
DA02011 (0, 0, 0, 100) III-85 

12 tr¿i DA02012 (0, 0, 0, 100) III-85 

13 xóm DA02013 (0, 0, 0, 100) III-85 

27 thôn DA02014 (0, 0, 0, 100) III-85 

28 
cÿm dân 

c° 
DA02015 (0, 0, 0, 100) III-85 

29 khóm DA02016 (0, 0, 0, 100) III-85 

30 khái phá DA02017 (0, 0, 0, 100) III-85 

31 khu phá DA02018 (0, 0, 0, 100) III-85 

32 tá dân c° DA02019 (0, 0, 0, 100) III-85 

36 đái DA02020 (0, 0, 0, 100) III-85 

37 tiểu khu DA02021 (0, 0, 0, 100) III-85 

38 nhóm DA02022 (0, 0, 0, 100) III-85 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

51 khu vāc DA02023 (0, 0, 0, 100) III-85 

3 H¿ t¿ng kā thuÁt khác  P       

3.1 C¡ sở hßa táng CR01 P maDoiTuong, ten   CR0101 (0, 0, 0, 100) III-36, III-87 

3.2 
Công trình đang xây 
dāng 

CR02 P maDoiTuong , ten   CR0201 (0, 0, 0, 100) III-88 

3.3 Công trình xư뀉 lý bwn CR03 P maDoiTuong, ten   CR0301 (0, 0, 0, 100) III-87 

3.4 
Công trình xư뀉 lý n°ớc 
s¿ch 

CR04 P maDoiTuong,   CR0401 (0, 0, 0, 100) III-87 

3.5 Cát đèn chi¿u sáng CR05 P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CR0501 (0, 0, 0,100) III-54 

3.6 Họng n°ớc chÿa cháy CR13 P maDoiTuong   CR1301 (0, 0, 0, 100) III-73 

3.7 Má đác lÁp CR14 P maDoiTuong   CR1401 (0, 0, 0, 100) III-35 

3.8 Ngh*a trang CR15 P maDoiTuong, ten   CR1501 (0, 0, 0, 100) III-37, III-87 

3.9 Ngh*a trang liát sā CR16 P maDoiTuong, ten   CR1601 (0, 0, 0, 100) III-37, III-87 

3.10 Nhà máy n°ớc CR17 P maDoiTuong, ten   CR1701 (0, 0, 0, 100) III-87 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

59 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3.11 Nhà tang lß CR18 P maDoiTuong, ten   CR1801 (0, 0, 0, 100) III-87 

3.12 Tháp n°ớc, bể n°ớc CR19 P maDoiTuong, ten   CR1901 (0, 0, 0, 100) III-87 

3.13 Tr¿m thu phát sóng CR23 P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CR2301 (0, 0, 0, 100) III-55 

4 
Tr¿m khí tượng thāy 
văn qußc gia 

CR20 P 

maDoiTuong 

loaiTramKhiTuong 

ThuyVan, ten 

1 
Tr¿m khí 
t°ợng 
bÁ mặt 

CR2001 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

2 
Tr¿m khí 
t°ợng 
trên cao 

CR2002 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

3 
Tr¿m ra 
đa thời 
ti¿t 

CR2003 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

4 

Tr¿m khí 
t°ợng 
nông 
nghiáp 

CR2004 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

5 
Tr¿m 
thāy văn 

CR2005 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

60 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

6 
Tr¿m hÁi 
văn 

CR2006 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

7 
Tr¿m đo 
m°a 

CR2007 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

8 
Tr¿m 
đánh vá 
sét 

CR2008 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

9 

Tr¿m 
giám sát 
bi¿n đái 
khí hÁu 

CR2009 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

10 
Tr¿m 
chuyên 
đÁ 

CR2010 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

11 
Tr¿m 
táng 
hợp 

CR2011 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

5 
Tr¿m quan trắc môi 
trưßng 

CR21 P maDoiTuong, ten   CR2101 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

6 
Tr¿m quan trắc tài 
nguyên nước 

CR22 P maDoiTuong, ten 
  

CR2201 (0, 0, 0, 100) III-70, III-87 

7 Cßt đißn CR06 P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CR0601 (0, 0, 0, 100) III-53 

8 Công trình y t¿  P       

8.1 Bánh vián CP01 

 

 

 

 

 

 

P 

maDoiTuong, ten   CP0101 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

8.2 
C¡ sở phòng cháng 
dách bánh 

CP02 maDoiTuong, ten   CP0201 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

8.3 C¡ sở y t¿ khác CP03 maDoiTuong, ten   CP0301 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

8.4 Nhà há sinh CP04 maDoiTuong, ten   CP0401 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

8.5 Phòng khám CP05 maDoiTuong, ten   CP0501 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

8.6 Tr¿m y t¿ CP06 maDoiTuong, ten   CP0601 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

8.7 Trung tâm điÁu d°ỡng CP07 maDoiTuong, ten   CP0701 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

8.8 Trung tâm y t¿ CP08 maDoiTuong, ten   CP0801 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

9 Công trình giáo dÿc  P       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

9.1 
Trung tâm giáo dÿc 
th°ờng xuyên 

CE01 

P maDoiTuong, ten 

  CE0101 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.2 
Trung tâm kā thuÁt 
táng hợp - h°ớng 
nghiáp 

CE02   CE0201 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.3 Tr°ờng cao đẳng CE03   CE0301 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.4 Tr°ờng đ¿i học CE04   CE0401 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.5 Tr°ờng dân tác nái trú CE05   CE0501 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.6 Tr°ờng d¿y nghÁ CE06   CE0601 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.7 Tr°ờng giáo d°ỡng CE07   CE0701 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.8 Tr°ờng mầm non CE08   CE0801 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.9 
Tr°ờng phá thông có 
nhiÁu cấp học 

CE09   CE0901 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.10 
Tr°ờng phá thông 
năng khi¿u 

CE10   CE1001 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.11 Tr°ờng tiểu học CE11   CE1101 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

9.12 
Tr°ờng trung học c¡ 
sở 

CE12   CE1201 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

9.13 
Tr°ờng trung học phá 
thông 

CE13   CE1301 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

10 Công trình thể thao P        

10.1 Bể b¡i CK01 

P maDoiTuong, ten 

  CK0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

10.2 Nhà thi đấu CK02   CK0201 (0, 0, 0, 100) III-87 

10.3 Sân gôn CK03   CK0301 (0, 0, 0, 100) III-87 

10.4 Sân thể thao CK04   CK0401 (0, 0, 0, 100) III-87 

10.5 Sân vÁn đáng CK05   CK0501 (0, 0, 0, 100) III-46, III-87 

10.6 
Trung tâm thể dÿc thể 
thao 

CK06   CK0601 (0, 0, 0, 100) III-87 

10.7 
Tr°ờng đua, tr°ờng 
bắn 

CK07   CK0701 (0, 0, 0, 100) III-87 

11 Công trình văn hóa  P       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

11.1 BÁo tàng CN01 P maDoiTuong, ten   CN0101 (0, 0, 0, 100) III-63, III-87 

11.2 Chòi cao, tháp cao CN02 P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CN0201 (0, 0, 0, 100) III-40 

11.3 Cáng CN03 P maDoiTuong, ten   CN0302 (0, 0, 0, 100) III-38b, III-87 

11.4 Công trình di tích CN04 P maDoiTuong, ten   CN0401 (0, 100, 100, 0) III-67, III-87 

11.5 Cát cờ CN07 P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CN0701 (0, 0, 0, 100) III-74 

11.6 Cát đßng hß CN08 P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CN0801 (0, 0, 0, 100) III-75 

11.7 Đài phun n°ớc CN09 P maDoiTuong   CN0901 (0, 0, 0, 100) III-72 

11.8 Đài t°ởng niám CN10 P maDoiTuong, ten   CN1001 (0, 0, 0, 100) III-33, III-87 

11.9 Lăng tẩm CN11 P maDoiTuong, ten   CN1101 (0, 0, 0,100) III-34, III-87 

11.10 Lô cát CN12 P maDoiTuong   CN1201 (0, 0, 0, 100) III-39 

11.11 Nhà hát CN13 P maDoiTuong, ten   CN1301 (0, 0, 0, 100) III-64, III-87 

11.12 Nhà văn hóa CN14 P maDoiTuong, ten   CN1401 (0, 0, 0, 100) III-88 hoặc 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

III-87 

11.13 R¿p chi¿u phim CN16 P maDoiTuong, ten   CN1601 (0, 0, 0, 100) III-64, III-87 

11.14 R¿p xi¿c CN17 P maDoiTuong, ten   CN1701 (0, 0, 0, 100) III-64, III-87 

11.15 Tháp cá CN18 P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CN1801 (0, 0, 0, 100) III-32 

11.16 Th° vián CN19 P maDoiTuong, ten   CN1901 (0, 0, 0, 100) III-62, III-87 

11.17 Triển lãm CN20 P maDoiTuong, ten   CN2001 (0, 0, 0, 100) III-87 

11.18 Trung tâm hái nghá CN21 P maDoiTuong, ten   CN2101 (0, 0, 0, 100) III-87 

11.19 T°ợng đài CN22 P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CN2201 (0, 0, 0, 100) III-33 

11.20 V°ờn hoa CN23 P maDoiTuong, ten   CN2301 (0, 0, 0, 100) III-87 

12 
Công trình thư¢ng 
m¿i dách vÿ 

 P      
 

12.1 Bãi tắm CL01 P maDoiTuong, ten   CL0101 (0, 100, 100, 0) III-699, III-87 

12.2 B°u cÿc CL02 P maDoiTuong, ten   CL0201 (0, 0, 0,100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

12.3 B°u đián CL03 P maDoiTuong, ten   CL0301 (0, 0, 0,100) III-66, III-87 

12.4 Chợ CL05 P maDoiTuong, ten   CL0501 (0, 0, 0,100) III-87 

12.5 Cư뀉a hàng CL06 P maDoiTuong, ten   CL0601 (0, 0, 0,100) III-87 

12.6 
Điểm b°u đián - văn 
hóa xã 

CL07 
P 

maDoiTuong, ten   CL0701 (0, 0, 0,100) III-87 

12.7 Khách s¿n CL08 P maDoiTuong, ten   CL0801 (0, 0, 0,100) III-87 

12.8 Ngân hàng CL09 P maDoiTuong, ten   CL0901 (0, 0, 0,100) III-87 

12.9 Nhà hàng CL10 P maDoiTuong, ten   CL1001 (0, 0, 0,100) III-87 

12.10 Nhà khách CL11 P maDoiTuong, ten   CL1101 (0, 0, 0,100) III-87 

 12.11
Nhà lắp đặt thi¿t bá thông 
tin 

CL12 
P 

maDoiTuong, ten   CL1201 (0, 0, 0,100) III-87 

 12.12 Siêu thá CL13 P maDoiTuong, ten   CL1301 (0, 0, 0,100) III-87 

 12.13 Tr¿m xăng, dầu CL15 P maDoiTuong, ten   CL1501 (0, 0, 0,100) III-78, III-87 

 12.14 Trung tâm th°¡ng m¿i CL16 P maDoiTuong, ten   CL1601 (0, 0, 0,100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

13 Trÿ sá làm vißc  P       

13.1 
C¡ quan đ¿i dián n°ớc 
ngoài 

CX01 P 

 

 

 

 

 

maDoiTuong, ten 

 

  CX0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

13.2 C¡ sở thāc nghiám CX02 P   CX0201 (0, 0, 0, 100) III-87 

13.3 
Trÿ sở làm viác cāa 
doanh nghiáp 

CX03 
P 

  CX0301 (0, 0, 0, 100) III-87 

13.4 
Trÿ sở làm viác cāa 
đ¡n vá sā nghiáp 

CX04 
P 

  CX0401 (0, 0, 0, 100) III-87 

13.5 
Trÿ sở làm viác cāa tá 
chư뀁c xã hái – nghÁ 
nghiáp 

CX05 
P 

  CX0501 (0, 0, 0, 100) III-87 

13.6 
Trÿ sở làm viác vián 
nghiên cư뀁u 

CX06 
P 

  CX0601 (0, 0, 0, 100) III-87 

14 
Công trình tôn giáo 
tín ngưỡng 

 P 
 

    
 

14.1 Chùa CM01 P 
maDoiTuong, ten 

  CM0101 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

14.2 C¡ sở đào t¿o tôn giáo CM02 P   CM0201 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

14.3 
Công trình tôn giáo 
khác 

CM03 
P 

  CM0301 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

14.4 ĐÁn CM04 P   CM0401 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

14.5 Đình CM05 P   CM0501 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

14.6 Gác chuông CM06 P   CM0601 (0, 0, 0,100) III-45, III-87 

14.7 Mi¿u CM07 P   CM0701 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

14.8 Nhà nguyán CM08 P   CM0801 (0, 0, 0,100) III-87 

14.9 Nhà thờ CM09 P   CM0901 (0, 0, 0,100) III-43, III-87 

14.10 Niám phÁt đ°ờng CM10 P   CM1001 (0, 0, 0,100) III-87 

14.11 Thánh đ°ờng CM11 P   CM1101 (0, 0, 0,100) III-87 

14.12 Thánh thất CM12 P   CM1201 (0, 0, 0,100) III-87 

14.13 
Trÿ sở cāa tá chư뀁c tôn 
giáo 

CM13 P   CM1301 (0, 0, 0,100) III-87 

14.14 Từ đ°ờng CM14 P   CM1401 (0, 0, 0,100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

15 
Trÿ sá c¢ quan nhà 
nước 

 P       

15.1 C¡ quan chuyên môn CV01 P 

maDoiTuong, ten 

 

  CV0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

15.2 C¡ quan ĐÁng CV02 P   CV0201 (0, 0, 0, 100) III-87 

15.3 Toà án CV03 P   CV0301 (0, 0, 0, 100) III-87 

15.4 Trÿ sở các Bá CV04 P   CV0401 (0, 0, 0, 100) III-87 

15.5 Trÿ sở Chính Phā CV05 P   CV0501 (0, 0, 0, 100) III-87 

15.6 
Trÿ sở tá chư뀁c chính trá 
- xã hái CV06 P   CV0601 (0, 0, 0, 100) III-87 

15.7 
Trÿ sở UBND cấp 
Huyán 

CV07 P   CV0701 (0, 0, 0, 100) III-60, III-87 

15.8 Trÿ sở UBND cấp Tßnh CV08 P   CV0801 (0, 0, 0, 100) III-59, III-87 

15.9 Trÿ sở UBND cấp Xã CV09 P   CV0901 (0, 0, 0, 100) III-61, III-87 

15.10 Vián kiểm sát CV10 P   CV1001 (0, 0, 0, 100) III-87 

16 Công trình công  P       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

nghißp 

16.1 Bể chư뀁a nhiên liáu CD01 P maDoiTuong, ten   CD0101 (0, 0, 0, 100) III-31, III-88 

16.2 Công trình thāy đián CD02 P maDoiTuong, ten   CD0201 (0, 0, 0, 100) III-87 

16.3 Cát tháp đián gió CD03  P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CD0301 (0, 0, 0, 100) III-71 

16.4 Cư뀉a hầm lò cāa mß CD04 P maDoiTuong   CD0401 (0, 0, 0, 100) III-49 

16.5 
Giàn khoan, tháp khai 
thác 

CD05 P 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CD0501 (0, 0, 0, 100) III-52 

16.6 Lò nung CD08 P maDoiTuong   CD0801 (0, 0, 0, 100) III-76 

16.7 Nhà máy CD09 P 
maDoiTuong, ten, 

loaiCongTrinhCongNg
hiep 

  CD0901 (0, 0, 0, 100) III-48, III-87 

16.8 àng khói CD10 P maDoiTuong   CD1001 (0, 0, 0, 100) III-47 

16.9 Tr¿m bi¿n áp CD11 P maDoiTuong   CD1101 (0, 0, 0, 100) III-57 

16.10 
Tr¿m chi¿t khí hóa 
lßng 

CD12 P maDoiTuong, ten   CD1201 (0, 0, 0, 100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

17 
C¢ sá sÁn xuất nông 
lâm nghißp 

 P       

17.1 
C¡ sở sÁn xuất giáng 
cây, con 

CB01 P maDoiTuong, ten   CB0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

17.2 Gußng n°ớc CB02 P maDoiTuong   CB0201 (0, 0, 0, 100) III-77  

18 
Công trình xÿ lý chất 
thÁi  P       

18.1 Bãi chôn lấp rác CO01 

P maDoiTuong, ten 

  CO0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

18.2 
C¡ sở xư뀉 lý chất thÁi 
nguy h¿i CO02   CO0201 (0, 0, 0, 100) III-87 

18.3 
C¡ sở xư뀉 lý chất thÁi 
rắn 

CO03   CO0301 (0, 0, 0, 100) III-87 

18.4 C¡ sở xư뀉 lý n°ớc thÁi CO04   CO0401 (0, 0, 0, 100) III-87 

18.5 Khu xư뀉 lý chất thÁi CO05   CO0501 (0, 0, 0, 100) III-87 

18.6 
Tr¿m trung chuyển 
chất thÁi rắn 

CO06   CO0601 (0, 0, 0, 100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

19 Công trình an ninh  P       

19.1 Đßn công an CC01 

P maDoiTuong, ten 

  CC0101 (0, 0, 0,100) III-87 

19.2 Trÿ sở an ninh CC02   CC0201 (0, 0, 0,100) III-87 

19.3 Tr¿i cÁi t¿o CC03   CC0301 (0, 0, 0,100) III-87 

19.4 
Trung tâm phòng cháy 
chÿa cháy 

CC04 P maDoiTuong, ten   CC0401 (0, 0, 0,100) III-87 

20 
Công trình qußc 
phòng 

 P 
 

     

20.1 Cư뀉a khẩu CH01 P maDoiTuong, ten   CH0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

21 Đáa chß CQ01 P maDiaChi   CQ0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

22 Nhà CA04 C 
maDoiTuong, 
nhomsoTang 

1 
Kiên cá 

nư뀉a tÿ lá 
CA0404 (0, 0, 0, 60) III-25a 

2 
Không 
kiên cá  

nư뀉a tÿ lá 
CA0405 (0, 0, 0,30) III-25b 

3 Đ¡n s¡ CA0406 (0, 0, 0, 60) III-25c 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

nư뀉a tÿ lá 

23 Công trình phÿ trợ  C    CG0101   

23.1 BÁc thÁm CG01 C maDoiTuong   CG0101 (0, 0, 0, 100) III-27 

23.2 Cầu thang ngoài trời CG02 C maDoiTuong   CG0201 (0, 0, 0, 100) III-28 

23.3 Hành lang CG03 C maDoiTuong 
  CG0301 (0, 0, 0, 100) II-30a 

  CG0302 (0, 0, 0, 100) II-30b 

23.4 Lái xuáng tầng hầm CG04 C maDoiTuong   CG0401 (0, 0, 0, 100) III-29 

24 Đưßng dây tÁi đißn CR09 C maDoiTuong, dienAp   CR0901 (0, 0, 0, 100) III-56(a, b) 

25   C       

25.1 Hàng rào CU01 C maDoiTuong   CU0101 (0, 0, 0, 100) III-84b 

25.2 Ranh giới sư뀉 dÿng đất CU03 C maDoiTuong   CU0301 (0, 0, 0, 100) III-82 

25.3 Thành lũy CU04 C maDoiTuong   CU0401 (0, 0, 0, 100) III-83b 

25.4 T°ờng vây CU05 C maDoiTuong   CU0501 (0, 0, 0, 100) III-84a 

26 Công trình y t¿  S       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

26.1 Bánh vián CP01 S maDoiTuong, ten   CP0101 (0, 0, 0, 100) III-41,III-87 

26.2 
C¡ sở phòng cháng 
dách bánh 

CP02 
S maDoiTuong, ten 

  CP0201 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

26.3 C¡ sở y t¿ khác CP03 S maDoiTuong, ten   CP0301 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

26.4 Nhà há sinh CP04 S maDoiTuong, ten   CP0401 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

26.5 Phòng khám CP05 S maDoiTuong, ten   CP0501 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

26.6 Tr¿m y t¿ CP06 S maDoiTuong, ten   CP0601 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

26.7 Trung tâm điÁu d°ỡng CP07 S maDoiTuong, ten   CP0701 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

26.8 Trung tâm y t¿ CP08 S maDoiTuong, ten   CP0801 (0, 0, 0, 100) III-41, III-87 

27 Công trình giáo dÿc  S       

27.1 
Trung tâm giáo dÿc 
th°ờng xuyên 

CE01 S maDoiTuong, ten   CE0101 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.2 
Trung tâm kā thuÁt 
táng hợp - h°ớng 
nghiáp 

CE02 S maDoiTuong, ten   CE0201 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

27.3 Tr°ờng cao đẳng CE03 S maDoiTuong, ten   CE0301 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.4 Tr°ờng đ¿i học CE04 S maDoiTuong, ten   CE0401 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.5 Tr°ờng dân tác nái trú CE05 S maDoiTuong, ten   CE0501 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.6 Tr°ờng d¿y nghÁ CE06 S maDoiTuong, ten   CE0601 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.7 Tr°ờng giáo d°ỡng CE07 S maDoiTuong, ten   CE0701 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.8 Tr°ờng mầm non CE08 S maDoiTuong, ten   CE0801 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.9 
Tr°ờng phá thông có 
nhiÁu cấp học 

CE09 S maDoiTuong, ten   CE0901 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.10 
Tr°ờng phá thông 
năng khi¿u 

CE10 S maDoiTuong, ten   CE1001 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.11 Tr°ờng tiểu học CE11 S maDoiTuong, ten   CE1101 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.12 
Tr°ờng trung học c¡ 
sở 

CE12 S maDoiTuong, ten   CE1201 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 

27.13 
Tr°ờng trung học phá 
thông 

CE13 S maDoiTuong, ten   CE1301 (0, 0, 0, 100) III-44, III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

28 Công trình thể thao  S       

28.1 Bể b¡i CK01 S maDoiTuong, ten   CK0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

28.2 Nhà thi đấu CK02 S maDoiTuong, ten   CK0201 (0, 0, 0, 100) III-87 

28.3 Sân gôn CK03 S maDoiTuong, ten   CK0301 (0, 0, 0, 100) III-87 

28.4 Sân thể thao CK04 S maDoiTuong, ten   CK0401 (0, 0, 0, 100) III-87 

28.5 Sân vÁn đáng CK05 S maDoiTuong, ten   CK0501 (0, 0, 0, 100) III-46, III-87 

28.6 
Trung tâm thể dÿc thể 
thao 

CK06 
S maDoiTuong, ten 

  CK0601 (0, 0, 0, 100) III-87 

28.7 
Tr°ờng đua, tr°ờng 
bắn 

CK07 
S maDoiTuong, ten 

  CK0701 (0, 0, 0, 100) III-87 

29 Công trình văn hóa  S       

29.1 BÁo tàng CN01 S maDoiTuong, ten   CN0101 (0, 0, 0, 100) III-63, III-87 

29.2 Công trình di tích CN04 S maDoiTuong, ten   CN0401 (0, 100, 100, 0) III-67, III-87 

29.3 
Công trình vui ch¡i, 
giÁi trí CN05 S maDoiTuong, ten   CN0501 (0, 0, 0, 100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

29.4 Công viên CN06 S maDoiTuong, ten   CN0601 (0, 0, 0, 100) III-87 

29.5 Lăng tẩm CN11 S maDoiTuong, ten   CN1101 (0, 0, 0,100) III-34, III-87 

29.6 Lô cát CN12 S maDoiTuong   CN1201 (0, 0, 0, 100) III-39 

29.7 Nhà hát CN13 S maDoiTuong, ten   CN1301 (0, 0, 0, 100) III-64, III-87 

29.8 Nhà văn hóa CN14 S maDoiTuong, ten   CN1401 (0, 0, 0, 100) 
III-88 hoặc 

III-87 

29.9 QuÁng tr°ờng CN15 S maDoiTuong, ten   CN1501 (0, 0, 0, 100) 
III-88 hoặc 

III-87 

29.10 R¿p chi¿u phim CN16 S maDoiTuong, ten   CN1601 (0, 0, 0, 100) III-64, III-87 

29.11 R¿p xi¿c CN17 S maDoiTuong, ten   CN1701 (0, 0, 0, 100) III-64, III-87 

29.12 Th° vián CN19 S maDoiTuong, ten   CN1901 (0, 0, 0, 100) III-62, III-87 

29.13 Triển lãm CN20 S maDoiTuong, ten   CN2001 (0, 0, 0, 100) III-87 

29.14 Trung tâm hái nghá CN21 S maDoiTuong, ten   CN2101 (0, 0, 0, 100) III-87 

29.15 T°ợng đài CN22 S 
maDoiTuong, 

chieuCao 
  CN2201 (0, 0, 0, 100) III-33 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

29.16 V°ờn hoa CN23 S maDoiTuong, ten   CN2301 (0, 0, 0, 100) III-87 

30 
Công trình thư¢ng 
m¿i dách vÿ 

 S       

30.1 B°u cÿc CL02 S maDoiTuong, ten   CL0201 (0, 0, 0,100) III-87 

30.2 B°u đián CL03 S maDoiTuong, ten   CL0301 (0, 0, 0,100) III-66, III-87 

30.3 
Các công trình dách vÿ 
khác 

CL04 S maDoiTuong, ten   CL0401 (0, 0, 0,100) III-87 

30.4 Chợ CL05 S maDoiTuong, ten   CL0501 (0, 0, 0,100) III-87 

30.5 Cư뀉a hàng CL06 S maDoiTuong, ten   CL0601 (0, 0, 0,100) III-87 

30.6 
Điểm b°u đián - văn 
hóa xã 

CL07 S maDoiTuong, ten   CL0701 (0, 0, 0,100) III-87 

30.7 Khách s¿n CL08 S maDoiTuong, ten   CL0801 (0, 0, 0,100) III-87 

30.8 Ngân hàng CL09 S maDoiTuong, ten   CL0901 (0, 0, 0,100) III-87 

30.9 Nhà hàng CL10 S maDoiTuong, ten   CL1001 (0, 0, 0,100) III-87 

30.10 Nhà khách CL11 S maDoiTuong, ten   CL1101 (0, 0, 0,100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

30.11 
Nhà lắp đặt thi¿t bá thông 
tin 

CL12 S maDoiTuong, ten   CL1201 (0, 0, 0,100) III-87 

30.12 Siêu thá CL13 S maDoiTuong, ten   CL1301 (0, 0, 0,100) III-87 

30.13 Tr¿m xăng, dầu CL15 S maDoiTuong, ten   CL1501 (0, 0, 0,100) III-78, III-87 

30.13 Trung tâm th°¡ng m¿i CL16 S maDoiTuong, ten   CL1601 (0, 0, 0,100) III-87 

31 Trÿ sá làm vißc  S       

31.1 
C¡ quan đ¿i dián n°ớc 
ngoài 

CX01 S maDoiTuong, ten     III-87 

31.2 C¡ sở thāc nghiám CX02 S maDoiTuong, ten     III-87 

31.3 
Trÿ sở làm viác cāa 
doanh nghiáp 

CX03 S maDoiTuong, ten     III-87 

31.4 
Trÿ sở làm viác cāa 
đ¡n vá sā nghiáp 

CX04 S maDoiTuong, ten     III-87 

31.5 
Trÿ sở làm viác cāa tá 
chư뀁c xã hái – nghÁ 
nghiáp 

CX05 S maDoiTuong, ten     III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

31.6 
Trÿ sở làm viác vián 
nghiên cư뀁u 

CX06 S maDoiTuong, ten     III-87 

31.7 
Công trình tôn giáo 
tín ngưỡng 

        

31.9 Chùa CM01 S maDoiTuong, ten   CM0101 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

31.10 C¡ sở đào t¿o tôn giáo CM02 S maDoiTuong, ten   CM0201 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

31.11 
Công trình tôn giáo 
khác 

CM03 S maDoiTuong, ten   CM0301 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

31.12 ĐÁn CM04 S maDoiTuong, ten   CM0401 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

31.13 Đình CM05 S maDoiTuong, ten   CM0501 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

31.14 Gác chuông CM06 S maDoiTuong, ten   CM0601 (0, 0, 0,100) III-45, III-87 

31.15 Mi¿u CM07 S maDoiTuong, ten   CM0701 (0, 0, 0,100) III-42, III-87 

31.16 Nhà nguyán CM08 S maDoiTuong, ten   CM0801 (0, 0, 0,100) III-87 

31.16 Nhà thờ CM09 S maDoiTuong, ten   CM0901 (0, 0, 0,100) III-43, III-87 

31.17 Niám phÁt đ°ờng CM10 S maDoiTuong, ten   CM1001 (0, 0, 0,100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

31.18 Thánh đ°ờng CM11 S maDoiTuong, ten   CM1101 (0, 0, 0,100) III-87 

31.19 Thánh thất CM12 S maDoiTuong, ten   CM1201 (0, 0, 0,100) III-87 

31.20 
Trÿ sở cāa tá chư뀁c tôn 
giáo 

CM13 S maDoiTuong, ten   CM1301 (0, 0, 0,100) III-87 

31.21 Từ đ°ờng CM14 S maDoiTuong, ten   CM1401 (0, 0, 0,100) III-87 

32 
Trÿ sá c¢ quan nhà 
nước 

 S       

32.1 C¡ quan chuyên môn CV01 S maDoiTuong, ten   CV0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

32.2 C¡ quan ĐÁng CV02 S maDoiTuong, ten   CV0201 (0, 0, 0, 100) III-87 

33.3 Toà án CV03 S maDoiTuong, ten   CV0301 (0, 0, 0, 100) III-87 

33.4 Trÿ sở các Bá CV04 S maDoiTuong, ten   CV0401 (0, 0, 0, 100) III-87 

33.5 Trÿ sở Chính Phā CV05 S maDoiTuong, ten   CV0501 (0, 0, 0, 100) III-87 

33.6 
Trÿ sở tá chư뀁c chính trá 
- xã hái CV06 

S 
maDoiTuong, ten   CV0601 (0, 0, 0, 100) III-87 

33.7 Trÿ sở UBND cấp CV07 S maDoiTuong, ten   CV0701 (0, 0, 0, 100) III-60, III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

Huyán 

33.8 Trÿ sở UBND cấp Tßnh CV08 S maDoiTuong, ten   CV0801 (0, 0, 0, 100) III-59, III-87 

33.9 Trÿ sở UBND cấp Xã CV09 S maDoiTuong, ten   CV0901 (0, 0, 0, 100) III-61, III-87 

33.10 Vián kiểm sát CV10 S maDoiTuong, ten   CV1001 (0, 0, 0, 100) III-87 

34 
Công trình công 
nghißp 

 S       

34.1 Bể chư뀁a nhiên liáu CD01 S maDoiTuong, ten   CD0101 (0, 0, 0, 100) III-31, III-88 

34.2 Công trình thāy đián CD02 S maDoiTuong, ten   CD0201 (0, 0, 0, 100) III-87 

34.3 Cư뀉a hầm lò cāa mß CD04 S maDoiTuong, ten   CD0401 (0, 0, 0, 100) III-49, III-87 

34.4 
Giàn khoan, tháp khai 
thác 

CD05 S maDoiTuong, ten   CD0501 (0, 0, 0, 100) III-52, III-87 

34.5 Kho CD06 S maDoiTuong, ten   CD0601 (0, 0, 0, 100) III-87 

34.6 Khu khai thác CD07 S maDoiTuong, ten   CD0701 (0, 0, 0, 100) III-50, III-87 

34.7 Lò nung CD08 S maDoiTuong, ten   CD0801 (0, 0, 0, 100) 
III-76, 

III-88 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

34.8 Nhà máy CD09 S maDoiTuong, ten   CD0901 (0, 0, 0, 100) III-48, III-87 

34.9 Tr¿m bi¿n áp CD11 S maDoiTuong, ten   CD1101 (0, 0, 0, 100) III-57, III-87 

34.10 
Tr¿m chi¿t khí hóa 
lßng 

CD12 S maDoiTuong, ten   CD1201 (0, 0, 0, 100) III-87 

35 
C¢ sá sÁn xuất nông 
lâm nghißp 

 S       

35.1 
C¡ sở sÁn xuất giáng 
cây, con 

CB01 
S 

maDoiTuong, ten     III-87 

35.2 Gußng n°ớc CB02 
S 

maDoiTuong     
III-77 

 

35.3 
Khu nuôi trßng thāy 
sÁn 

CB03 
S 

maDoiTuong, ten     III-87 

35.4 Lâm tr°ờng CB04 S maDoiTuong, ten     III-87 

35.5 Nông tr°ờng CB05 S maDoiTuong, ten     III-87 

35.6 Ruáng muái CB06 S maDoiTuong     III-87 

35.7 Trang tr¿i CB07 S maDoiTuong, ten     III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

36 
Khu ch³c năng đặc 
thù 

 S       

36.1 Khu ch¿ xuất CT01 S maDoiTuong, ten   CT0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

36.2 Khu công nghá cao CT02 S maDoiTuong, ten   CT0201 (0, 0, 0, 100) III-87 

36.3 Khu công nghiáp CT03 S maDoiTuong, ten   CT0301 (0, 0, 0, 100) III-87 

36.4 Khu du lách CT04 S maDoiTuong, ten   CT0401 (0,100,100,0) III-68, III-87 

36.5 Khu kinh t¿ CT05 S maDoiTuong, ten   CT0501 (0, 0, 0, 100) III-87 

36.7 
Khu nghiên cư뀁u đào 
t¿o 

CT06 
S maDoiTuong, ten 

  CT0601 (0, 0, 0, 100) III-87 

36.8 Khu thể dÿc thể thao CT07 S maDoiTuong, ten   CT0701 (0, 0, 0, 100) III-87 

37 
Công trình xÿ lý chất 
thÁi  S       

 Bãi chôn lấp rác CO01 S maDoiTuong, ten   CO0101 (0, 0, 0, 100) III-87 

 
C¡ sở xư뀉 lý chất thÁi 
nguy h¿i CO02 S 

maDoiTuong, ten 
  CO0201 (0, 0, 0, 100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

 
C¡ sở xư뀉 lý chất thÁi 
rắn 

CO03 S 
maDoiTuong, ten 

  CO0301 (0, 0, 0, 100) III-87 

 C¡ sở xư뀉 lý n°ớc thÁi CO04 S maDoiTuong, ten   CO0401 (0, 0, 0, 100) III-87 

 Khu xư뀉 lý chất thÁi CO05 S maDoiTuong, ten   CO0501 (0, 0, 0, 100) III-87 

 
Tr¿m trung chuyển 
chất thÁi rắn 

CO06 S 
maDoiTuong, ten 

  CO0601 (0, 0, 0, 100) III-87 

38 Công trình an ninh  S       

 Đßn công an CC01 S    CC0101 (0, 0, 0,100) III-87 

 Trÿ sở an ninh CC02 S    CC0201 (0, 0, 0,100) III-87 

 Tr¿i cÁi t¿o CC03 S    CC0301 (0, 0, 0,100) III-87 

 
Trung tâm phòng cháy 
chÿa cháy 

CC04 S    CC0401 (0, 0, 0,100) III-87 

39 
Công trình qußc 
phòng 

 S       

 Cư뀉a khẩu CH01 S    CH0101 (0, 0, 0, 100) III-87 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

IV Đáa hình         

1 Đáa danh s¢n văn DA03 P 
maDoiTuong, 

danhTuChung, ten 

19 
cánh 
đßng 

DA0301 (0, 0, 0, 100) IV-112 

20 
cao 

nguyên 
DA0302 (0, 0, 0, 100) IV-112 

21 dãy núi DA0303 (0, 0, 0, 100) IV-111 

22 
đßng 
bằng 

DA0304 (0, 0, 0, 100) IV-112 

23 đßi DA0305 (0, 0, 0, 100) IV-113 

24 mũi đất DA0306 (0, 0, 0, 100) IV-112 

25 núi DA0307 (0, 0, 0, 100) IV-113 

26 
thung 
lũng 

DA0308 (0, 0, 0, 100) IV-112 

49 đßnh DA0309 (0, 0, 0, 100) IV-113 

58 khau DA0310 (0, 0, 0, 100) IV-113 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

2 Điểm đß cao EA01 P maDoiTuong, doCao   EA0101 (0, 0, 0, 100) IV-91 

3 
Đáa hình đặc bißt trên 
đất liÁn 

 P       

3.1 Cư뀉a hang đáng EB02 P maDoiTuong   EB0201 (0, 0, 0, 100) IV-104 

3.2 Các lo¿i há nhân t¿o EB03 P 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

  EB0302 (0, 0, 0, 100) IV-107b 

3.3 
Đá đác lÁp, khái đá, 
lũy đá 

EB04 P maDoiTuong   EB0401 (10,50,100,0) IV-100 

3.4 Gò đáng EB06 P 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

  EB0602 (10,50,100,0) IV-106b 

3.5 Há, phßu cast¡ EB07 P 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

  EB0702 (10,50,100,0) IV-105b 

3.6 Miáng núi lư뀉a EB09 P maDoiTuong   EB0902 (10,50,100,0) IV-103b 

4 Chất đáy ED01 P 
maDoiTuong, 
loaiChatDay 

1 Bùn ED0101 (0, 0, 0, 100) IV-114 

2 Cát ED0102 (0, 0, 0, 100) IV-114 

3 San hô ED0103 (0, 0, 0, 100) IV-114 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

4 Đá ED0104 (0, 0, 0, 100) IV-114 

5 Bùn, cát ED0105 (0, 0, 0, 100) IV-114 

6 
Cát, san 

hô 
ED0106 (0, 0, 0, 100) IV-114 

7 Cát, sßi ED0107 (0, 0, 0, 100) IV-114 

8 
Đá, san 

hô 
ED0108 (0, 0, 0, 100) IV-114 

9 Đá, sßi ED0109 (0, 0, 0, 100) IV-114 

10 Vß sò, ác ED0110 (0, 0, 0, 100) IV-114 

11 Lo¿i khác ED0111 (0, 0, 0, 100) IV-114 

5 Điểm đß sâu ED02 P maDoiTuong, doSau   EA0201 (0, 0, 0, 100) IV-91 

6 Đưßng bình đß EA02 C 
maDoiTuong, 

loaiDuongBinhDo, 
doCao 

1 c¡ bÁn EA0201 (10,50,100,0) IV-89a 

  EA0202 (10,50,100,0) IV-89b 

2 
nư뀉a 

khoÁng 
EA0203 (10,50,100,0) IV-89c 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

cao đÁu 

3 phÿ EA0204 (10,50,00,0) IV-89d 

4 nháp EA0205 (10,50,00,0) IV-89g 

7 
Đưßng đặc trưng đáa 
hình trên đất liÁn 

        

7.1 Bờ dác tā nhiên EC01 C 
maDoiTuong, 

loaiThanhPhan, 
tyCaoTySau  

1 Chân EC0101 (0, 0, 0, 100) IV-93a 

2 Đßnh EC0102 (10,50,100,0) IV-93b 

7.2 Dòng đá EC02 C maDoiTuong   EC0201 (10,50,100,0) IV-101 

7.3 Đáa hình bÁc thang EC03 C 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau  

  EC0301 (0, 0, 0, 100) IV-109 

7.4 
Đáa hình cắt xẻ nhân 
t¿o 

EC04 C 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

1 Chân EC0401 (0, 0, 0, 100) IV-94b 

2 Đßnh EC0402 (0, 0, 0, 100) IV-94a 

7.5 Khe rãnh xói mòn EC05 C 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

  EC0501 (10,50,100,0) IV-92 

7.6 S°ờn đư뀁t gãy EC06  
maDoiTuong 
tyCaoTySau 

  EC0601 (10,50,100,0) IV-95 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

7.7 S°ờn sÿt lở EC07  
maDoiTuong, , 
loaiThanhPhan, 

tyCaoTySau 

1 Chân EC0701 (10,50,100,0) 
IV-96 

2 Đßnh EC0702 (10,50,100,0) 

7.8 Vách đư뀁ng EC08  
maDoiTuong, 

loaiThanhPhan, 
tyCaoTySau 

1 Chân EC0801 (10,50,100,0) 
IV-98 

2 Đßnh EC0802 (10,50,100,0) 

8 Đưßng bình đß sâu ED03  
maDoiTuong, 

loaiDuongBinhDo, 
doSau 

1 c¡ bÁn 
ED0301 (0, 0, 0, 100) IV-90a 

ED0302 (0, 0, 0, 100) IV-90b 

2 

nư뀉a 
khoÁng 

cao đÁu 

ED0303 (0, 0, 0, 100) IV-90c 

3 phÿ ED0304 (0, 0, 0, 100) IV-90d 

4 nháp ED0305 (0, 0, 0, 100) IV-90g 

9 
Đáa hình đặc bißt trên 
đất liÁn 

 S       

9.1 Bãi đá trên c¿n EB01 S maDoiTuong EB01 
Bãi đá 

trên c¿n 
EB0101 (10,50,00,0) IV-102 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

9.2 Các lo¿i há nhân t¿o EB03 S 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

  EB0301 (0, 0, 0, 100) IV-107a 

9.3 
Đá đác lÁp, khái đá, 
lũy đá 

EB04 S maDoiTuong   EB0401 (10,50,100,0) IV-100 

9.4 Đáa hình cát EB05 S maDoiTuong   EB0501 (10,50,100,0) IV-110 

9.5 Gò đáng EB06 S 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

  EB0601 (10,50,100,0) IV-106a 

9.6 Há, phßu cast¡ EB07 S 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

  EB0701 (10,50,100,0) IV-105a 

9.7 Khu vāc đào đắp EB08 S 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau  

  EB0801 (0, 0, 0, 100) IV-108 

9.8 Miáng núi lư뀉a EB09 S maDoiTuong   EB0901 (10,50,100,0) IV-103a 

9.9 Vwng núi đá EB10 S maDoiTuong   EB1001 (5, 20, 50, 0) IV-97 

VI Phā thăc vÁt         
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

1 Cây đßc lÁp  P       

1.1 Cây đác lÁp HE03 P 
maDoiTuong, tenCay, 

chieuCao 
  

HE0301 (0, 0, 0, 100) VI-170 

1.2 Cÿm cây đác lÁp HE04 P 
maDoiTuong, tenCay, 

chieuCao 
  

HE0401 (0, 0, 0, 100) VI-171 

2 Ranh giới phā bÁ mặt HG01 C 

maDoiTuong, 
LoaiRanhGioiPhu 

BeMat 

1 Thāc vÁt HG0101 (0, 0, 0, 100) VI-177 

3 
Ranh giới 

khu bÁo tßn 
thiên nhiên 

HG0103 (0, 100, 100, 0) VI-176 

3 Hàng cây         

3.1 DÁi cây và hàng cây HE05 C maDoiTuong   HE0501 (70,0,100, 0) VI-168 

3.2 
Hàng cây bÿi và rặng 
cây bÿi HE06 C maDoiTuong 

  
HE0601 (70,0,100, 0) VI-169 

4 Rÿng         

4.1 Rừng trßng HH01 S maDoiTu
ong, ten, 

loaiCayRu
ng 

1 
Cây lá 
ráng 

HH0101 
NÁn (35,0,50,0) 

Ký hiáu  
VI-165a 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

doTanCh
e = 1 

(0, 0, 0, 100) 

2 
Cây lá 

kim 
HH0102 

NÁn (35,0,50,0) 

Ký hiáu  

(0, 0, 0, 100) 

VI-165b 

3 
Cây hßn 

hợp 
HH0103 

NÁn (35,0,50,0) 

Ký hiáu  

(0, 0, 0, 100) 

VI-165e 

4 
Cây tre 

nư뀁a 
HH0104 

NÁn (35,0,50,0) 

Ký hiáu  

(0, 0, 0, 100) 

VI-165c 

5 
Cây cau 

dừa 
HH0105 

NÁn (35,0,50,0) 

Ký hiáu  

(0, 0, 0, 100) 

VI-165d 

6 
Cây °a 

mặn chua 
phèn 

HH0106 

NÁn (35,0,50,0) 

Ký hiáu  

(70, 0, 100, 0) 

VI-165g.1  
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

maDoiTuo
ng, ten, 

doTanChe 
= 1 

dieuKienL
apDia = 3, 

4 

HH0107 

NÁn (15, 0, 0, 0) 

Ký hiáu  

(70, 0, 100, 0) 

VI-165g.2  

4.2 Rừng tā nhiên HH02 S 

maDoiTu
ong, ten, 
doTanCh

e = 2 

loaiCayRu
ng 

1 
Cây lá 
ráng 

HH0201 

NÁn (12,0,25,0) 

Ký hiáu  

(0, 0, 0, 100) 

VI-166a 

2 
Cây lá 

kim 
HH0202 

NÁn (12,0,25,0) 

Ký hiáu  

(0, 0, 0, 100) 

VI-166b 

3 
Cây hßn 

hợp 
HH0203 

NÁn (12,0,25,0) 

Ký hiáu  

(0, 0, 0, 100) 

VI-166e 

4 
Cây tre 

nư뀁a 
HH0204 

NÁn (12,0,25,0) 

Ký hiáu  
VI-166c 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

(0, 0, 0, 100) 

5 
Cây cau 

dừa 
HH0205 

NÁn (12,0,25,0) 

Ký hiáu  

(0, 0, 0, 100) 

VI-166d 

6 
Cây °a 

mặn chua 
phèn 

HH0206 

NÁn (12,0,25,0) 

Ký hiáu  

(70, 0, 100, 0) 

VI-166g.1  

maDoiTu
ong, ten, 
doTanCh

e = 2 

dieuKien
LapDia = 

3, 4 

HH0207 

NÁn (15,0, 0, 0) 

Ký hiáu  

(70, 0, 100, 0) 

VI-166g.2  

5 Phā thăc vÁt khác         

5.1 Cây bÿi HE01 S maDoiTuong   HE0101 (70,0,100, 0) VI-167a 

5.2 
Cây bÿi °a mặn, chua, 
phèn 

HE02 S maDoiTuong   HE0201 (70,0,100,0) VI - 167b 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

6 Cây hàng năm HB01 S 
maDoi
Tuong, 

ten 

loaiCayTron
g 

1 Cây lúa HB0101 
Nét  

(70,0,100, 0) 

VI-172a 

VI-179 

2 
Cây 

l°¡ng 
thāc 

HB0102 
Nét  

(70,0,100, 0) 

VI-172b 

VI-179 

3 Cây mía HB0103 
Nét  

(70,0,100, 0) 

VI-172c 

VI-179 

4 
Cây thuác 
lá, thuác 

lào 
HB0104 

Nét  

(70,0,100, 0) 

VI-172d 

VI-179 

5 
Cây lấy 

sợi HB0105 
Nét  

(70,0, 100, 0) 

VI-172e 

VI-179 

6 

Rau, cây 
gia vá, 

cây d°ợc 
liáu 

HB0106 
Nét  

(70,0,100,0) 

VI-172g 

VI-179 

7 
Hoa, cây 

cÁnh 
HB0107 

Nét  

(70,0,100,0) 

VI-172h 

VI-179 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

97 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

8 
Sen, ấu, 

sung, 
nißng,… 

HB0108 
Nét  

(70,0,100, 0) 

VI-172i 

VI-179 

9 
Cây hàng 
năm khác 

HB0109 
Nét  

(70,0, 100, 0) 

VI-172k 

VI-179 

7 Cây lâu năm HB02 S 
maDoi
Tuong, 

ten 

loaiCayTron
g 

10 
Cây ăn 

quÁ 
HB0201 

Nét  

(70, 0,100, 0) 

VI-173a 

VI-179 

11 
Cây dừa 

cọ 
HB0202 

Nét  

(70, 0,100, 0) 

VI-173b 

VI-179 

12 
Cây công 

nghiáp 
HB0203 

Nét  

(70, 0,100, 0) 

VI-173c 

VI-179 

13 
Cây 

d°ợc liáu 
HB0204 

Nét  

(70, 0,100, 0) 

VI-173d 

VI-17 

14 

Cây bóng 
mát, cây 

cÁnh 
quan… 

HB0205 
Nét  

(70, 0,100, 0) 

VI-173e 

VI-179 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

Đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i  
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

15 
Cây lâu 

năm khác 
HB0206 

Nét  

(70, 0,100, 0) 

VI-173g 

VI-179 

8 
BÁ mặt là khu dân 
cư 

HA02 S maDoiTuong 

1 
Có thāc 
vÁt che 

phā  
HA0201 

NÁn  

(12, 0, 25, 0) 
VI-174a 

2 
Không có 
thāc vÁt 
che phā  

HA0202 
NÁn  

(0, 10, 20, 0) 
VI-174b 

9 Đất trßng HC01 S maDoiTuong, ten   HC0101 (0, 0, 0, 100) VI -179 

10 Nước mặt HD01 S maDoiTuong, ten    (15, 0, 0, 0) Fill nÁn 
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Phÿ lÿc B 

(Quy đánh) 

Trình bày các đßi tượng đáa lý theo ký hißu bÁn đá đáa hình qußc gia tÿ lß 1:10.000 quy đánh t¿i Phÿ lÿc 1, Phÿ lÿc 2 Thông tư 
sß 12/2020/TT-BTNMT 

 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

I C¢ sá toán học         

1 Khung và nßi dung 
ngoài khung bÁn đá 

      (0, 0, 0,100) Times New 
Roman B, 24 

1.1 Tên mÁnh bÁn đß       (0, 0, 0,100) Century, 18 

1.2 Sá hiáu mÁnh       (0, 0, 0,100) 
Unilvers 

Condensed, 
16 

1.3 
Tên mÁnh c¿nh khung 
ngoài       (0, 0, 0,100) Helvetica, 12 

1.4 
Phiên hiáu mÁnh c¿nh 
khung ngoài       (0, 0, 0,100) 

Times New 
Roman B, 16 

1.5 Phiên hiáu mÁnh ti¿p 
biên 

      (0, 0, 0,100) Helvetica, 5 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

1.6 Tên n°ớc góc khung       (0, 0, 0,100) Helvetica, 11 

1.7 Tên tßnh góc khung       (0, 0, 0,100) 
Times New 
Roman, 8 

1.8 Tên huyán góc khung       (0, 0, 0,100) 
Times New 
Roman, 6 

1.9 
Tên mÁnh ở s¡ đß 
phân mÁnh       (0, 0, 0,100) Helvetica, 5 

1.10 Sá kinh v* đá       (0, 0, 0,100) Times New 
Roman, 8 

1.11 
Sá l°ới ô vuông (km) 
chính       (0, 0, 0,100) 

Unilvers 
Condensed 

B, 10 

1.12 Sá đai chính       (0, 0, 0,100) 
Unilvers 

Condensed 
B, 6 

1.13 Tÿ lá       (0, 0, 0,100) 
Times New 

Roman B, 16 

1.14 
Ghi chú tÿ lá, khoÁng 
cao đÁu       (0, 0, 0,100) Helvetica, 6 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

101 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

1.15 Sá th°ớc tÿ lá       (0, 0, 0,100) 
Helvetica, 6; 

5 

1.16 Tên c¡ quan xuất bÁn       (0, 0, 0,100) Helvetica, 6 

1.17 Tên n°ớc ti¿p biên       (0, 0, 0,100) Helvetica, 8 

1.18 Tên tßnh ti¿p biên       (0, 0, 0,100) Helvetica, 7 

1.19 Tên huyán ti¿p biên       (0, 0, 0,100) Helvetica, 6 

1.20 Tên xã ti¿p biên       (0, 0, 0,100) Helvetica, 6 

1.21 Đ°ờng đi tới       (0, 0, 0,100) Helvetica, 6 

1.22 GiÁi thích ký hiáu       (0, 0, 0,100) Helvetica, 6 

2 
Điểm gßc đo đ¿c 
qußc gia         

2.1 
Điểm gác đá cao quác 
gia BA01 P maDoiTuong   BA0101 (0, 0, 0,100) II-5 

2.2 Điểm gác tọa đá quác 
gia 

BA02 P maDoiTuong   BA0201 (0, 0, 0, 100) II-6 

2.3 Điểm gác trọng lāc 
quác gia 

BA03 P maDoiTuong   BA0301 (0, 0, 0, 100) II-9 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3 Điểm đo đ¿c qußc gia         

3.1 Điểm to¿ đá quác gia BC02 P maDoiTuong   BC0201 (0, 0, 0, 100) II-5 

3.2 Điểm đá cao quác gia BC01 P maDoiTuong   BC0101 (0, 0, 0, 100) II-6 

3.3 Điểm trọng lāc quác 
gia 

BC04 P maDoiTuong   BC0401 (0, 0, 0, 100) II-9 

3.4 Điểm tọa đá và đá cao 
quác gia 

BC03 P maDoiTuong   BC0301 (0, 0, 0, 100) II-7 

4 Tr¿m đánh vá vß tinh 
qußc gia 

BD02 P maDoiTuong   BD0201 (0, 0, 0, 100) II-8 

II Biên giới qußc gia, 
đáa giới hành chính 

        

1 Mßc qußc giới AC02 P maDoiTuong   AC0201 (0, 0, 0, 100) I-1c 

2 
Mßc đáa giới hành 
chính         

2.1 Mác đáa giới cấp tßnh AD08 P maDoiTuong  

Mác đáa 
giới 

hành 
chính 

cấp tßnh 

AD0801 (0, 0, 0, 100) I-2c 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

2.2 Mác đáa giới cấp huyán AD07 P maDoiTuong  

Mác đáa 
giới 

hành 
chính 
cấp 

huyán 

AD0701 (0, 0, 0, 100) I-3c 

2.3 Mác đáa giới cấp xã AD09 P maDoiTuong  

Mác đáa 
giới 

hành 
chính 
cấp xã 

AD0901 (0, 0, 0, 100) I-4c 

3 Đưßng biên giới 
qußc gia trên đất liÁn 

AC01 C maDoiTuong, 
loaiHienTrangPhapLy 

1 
Xác 
đánh AC0101 (0, 0, 0, 100) I-1a 

2 
Ch°a 
xác 
đánh 

AC0102 (0, 0, 0, 100) I-1b 

4 Đưßng đáa giới hành 
chính 

        

4.1 Đ°ờng đáa giới hành 
chính cấp tßnh 

AD05 C maDoiTuong, 
loaiHienTrangPhapLy 

1 Xác 
đánh 

AD0501 (0, 0, 0, 100) I-2a 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

2 
Ch°a 
xác 
đánh 

AD0502 (0, 0, 0, 100) I-2b 

4.2 Đ°ờng đáa giới hành 
chính cấp huyán 

AD04 C maDoiTuong, 
loaiHienTrangPhapLy 

1 
Xác 
đánh AD0401 (0, 0, 0, 100) I-3a 

2 
Ch°a 
xác 
đánh 

AD0402 (0, 0, 0, 100) I-3b 

4.3 
Đ°ờng đáa giới hành 
chính cấp xã AD06 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangPhapLy 

1 
Xác 
đánh AD0601 (0, 0, 0, 100) I-4a 

2 
Ch°a 
xác 
đánh 

AD0602 (0, 0, 0, 100) I-4b 

5 Đáa phÁn hành chính 
trên đất liÁn 

        

5.1 Đáa phÁn hành chính 
cấp tßnh 

AD02 S maDoiTuong, ten   AD0201 (0, 0, 0, 100) III-66,III-67, 
III-71 

5.2 Đáa phÁn hành chính 
cấp huyán 

AD01 S maDoiTuong, ten   AD0101 (0, 0, 0, 100) III-68,III-69, 
III-72 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

105 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

5.3 
Đáa phÁn hành chính 
cấp xã AD03 S maDoiTuong, ten   AD0301 (0, 0, 0, 100) III-70, III-73 

III Giao thông         

1 Cßng giao thông GG06 P maDoiTuong   GG0601 (0, 0, 0, 100) 
V-128a, 

V-128b 

2 
Công trình giao 
thông đưßng bß  P       

2.1 Bãi đß xe GG01 P maDoiTuong, ten   GG0101 (0, 0, 0, 100) V-142, V-143 

2.2 B¿n ô tô GG02 P maDoiTuong, ten   GG0201 (0, 0, 0, 100) V-142, V-143 

2.3 B¿n phà đ°ờng bá GG03 P maDoiTuong, ten   GG0301 (0, 0, 0, 100) V-133, V-143 

2.6 Hầm đi bá GG11 P maDoiTuong   GG1101 (0, 0, 0, 100) V-130 

3 Đèo GG07 P 
maDoiTuong, ten, 

doCao   GG0701 (0, 0, 0, 100) V-122, V-142 

4 Công trình giao 
thông đưßng sắt  P       

4.1 Ga đ°ờng sắt GH01 P maDoiTuong,ten   GH0101 (0, 0, 0, 100) V-108 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

4.2 Ga tàu đián GH02 P maDoiTuong,ten   GH0201 (0, 0, 0, 100) V-142 

5 CÁng hàng không GN02 P 

maDoiTuong, 
loaiCangHangKhong, 
chucNangCangHangK

hong, ten 

1 Nái đáa GN0201 (0, 0, 0, 100) 

V-102, V-142 
2 

Quác 
t¿ GN0202 (0, 0, 0, 100) 

6 Trÿ đưßng cáp treo GO03 P maDoiTuong   GO0301 (0, 0, 0, 100) V-113 

7 
Các đßi tượng hàng 
hÁi, hÁi văn  P       

7.1 Đèn biển GC04 P maDoiTuong, ten   GC0401 (0, 0, 0, 100) V-138, V-142 

7.2 Khu neo đÁu GC05 P maDoiTuong, ten   GC0501 (0, 0, 0, 100) V-137, V-143 

8 C¿u giao thông GG05 C 
maDoiTuong, 

loaiCauGiaoThong 
1,2,3,
4,5 

Cầu 
th°ờng 

Cầu 
phao 

Cầu 
treo 

Cầu 
tầng 

GG0501 (0, 0, 0, 100) V-127 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

Cầu 
quay 

6 Khác GG0502 (0, 0, 0, 100) V-127 

ten, chieuDai, 
chieuRong, taiTrong, 

chatLieuCau 
   (0,0,0,100) V-142, V-143 

9 H¿m giao thông GG12 C 

maDoiTuong   GG1201 (0, 0, 0, 100) V-111, V-112 

ten, chieuCao, 
chieuRong, chieuDai 

   (0, 0, 0, 0) V-142, V-143 

10 Cßng giao thông GG06 C maDoiTuong   GG0601 (0, 0, 0, 100) 
V-128a, 

V-128b 

11 Công trình giao 
thông đưßng bß 

 C       

11.1 B¿n phà đ°ờng bá GG03 C maDoiTuong, ten   GG0401 (0, 0, 0, 100) V-133, V-143 

11.2 Hầm đi bá GG11 C maDoiTuong   GG1001 (0, 0, 0, 100) V-130 

13 Ng¿m ô tô qua được GG13 C 
maDoiTuong, ten, 

chieuCao, chieuRong, 
chieuDai, doSau 

  GG1301 (0, 0, 0, 100) V-131, V-143 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

14 Taluy đưßng giao 
thông 

 GG1
4 

maDoiTuong, 
loaiHinhThai, 

loaiThanhPhan 

1-1 

Đắp 
cao, 
chân 
taluy 

GG1401 (0, 0, 0, 100) 

V-124a, 

V-124b, 

V-125a, 

V-125b 

 

1-2 

Đắp 
cao, 
đßnh 
taluy 
(theo 
tÿ lá) 

GG1402 (0, 0, 0, 100) 

 

Đắp 
cao, 
đßnh 
taluy 
(nư뀉a 

theo tÿ 
lá) 

GG1403 (0, 0, 0, 100) 

2-1 

Xẻ 
sâu, 
chân 
taluy 

GG1404 (0, 0, 0, 100) 

2-2 Xẻ 
sâu, 

GG1405 (0, 0, 0, 100) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

đßnh 
taluy 
(theo 
tÿ lá) 

 

Xẻ 
sâu, 
đßnh 
taluy 

(nư뀉a 
theo tÿ 

lá) 

GG1406 (0, 0, 0, 100) 

tyCaoTySau    (0, 0, 0, 100) V-143 

15 Đưßng bß         

15.1 Đ°ờng chuyên dwng GK01 C maDoiTuong, 
chieuRong 

  GK0101 (0, 0, 0, 100) 
V-118b, 

V- 123k  

15.2 Đ°ờng đô thá GK02 C 
maDoiTuong, 

tenDuongDoThi, 
chieuRong 

  GK0201 (0,0,0,100) 

V-117b, 

V-121c.2, 

V-123h, 

V-141 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

15.3 Đ°ờng Huyán GK03 C 
maDoiTuong, 

tenDuongHuyen, 
chieuRong 

  GK0301 (0,0,0,100) 

V-116b, 

V-123e,   

V-140 

15.4 Đ°ờng Tßnh GK05 C 
maDoiTuong, 

tenDuongTinh, 
chieuRong 

  GK0501 (0,0,0,100) 

V-116b, 

V-123e,   

V-140 

15.5 Đ°ờng Xã GK06 C 
maDoiTuong, 
tenDuongXa, 
chieuRong 

  GK0601 (0,0,0,100) 

V-118b, 

V- 123k, 

V-140 

16.6 Đ°ờng Quác lá GK04 C maDoiTuong, 
tenQuocLo 

  GK0401 (0,0,0,100) 

V-114b, 

V-115b, 

V-121a.2, 

V-121b.2, 

V-123b, 

V-123d,  

V-140 

16 Các đßi tượng mặt 
đưßng bß 

 C       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

16.1 DÁi phân cách GD01 C maDoiTuong   GD0101 (0, 0, 0, 0) 

V-114a.1, 

V-115a.1, 

V-116a.1, 

V-117a.1 

16.2 ĐÁo giao thông GD02 C maDoiTuong   GD0201 (0, 0, 0, 0) 

V-114a.1, 

V-115a.1, 

V-116a.1, 

V-117a.1 

16.3 Hè phá GD03 C maDoiTuong   GD0301 (0, 10, 20, 0) V-117a.4 

16.4 LÁ đ°ờng GD04 C maDoiTuong   GD0401 (0, 0, 0, 0) 

V-114a.4, 

V-115a.4, 

V-116a.4  

17 Các đßi tượng ranh 
giới đưßng bß 

 C       

18.1 Mép đ°ờng GE01 C 
maDoiTuong, 

lienKetGiaoThong = 9 
loaiHienTrangSuDung 

1 
Đang 

sư뀉 
dÿng 

GE0101 (0, 0, 0, 100) 
V-114, V-115, 
V-116, V-117, 

V-118 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

2 
Đang 
xây 

dāng 
GE0102 (0, 0, 0, 100) 

V-123 (a, b, 
c, d, e, g, h, i, 

k, l, m) 

maDoiTuong, 
lienKetGiaoThong 

1 
Qua 
cầu GE0103 (0, 0, 0, 100) V-127 

2 
Qua 
hầm GE0104 (0, 0, 0, 100) V-112 

4 
Qua 

ngầm GE0105 (0, 0, 0, 100) V-131 

18.2 Mép lòng đ°ờng GE02 C maDoiTuong   GE0201 (0, 0, 0, 100) 

V-114a, 

V-115a, 

V-116a, 

V-117a 

19 Các đßi tượng đưßng 
bß khác 

 C       

19.1 Đ°ờng bờ vwng bờ 
thư뀉a 

GB01 C maDoiTuong   GB0101 (0, 0, 0, 100) 
V-120a, 

V-120b 

19.2 Đ°ờng mòn GB03 C maDoiTuong   GB0301 (0, 0, 0, 100) V-119 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

20 Đưßng sắt         

20.1 Đ°ờng sắt chuyên 
dùng 

GL01 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangSuDung, 

loaiKhoDuongSat, 
viTri, 

lienKetGiaoThong 

1 
Đang 

sư뀉 
dÿng 

GL0101 (0, 0, 0, 100) V-104, V-105 

2 
Đang 
xây 

dāng 
GL0102 (0, 0, 0, 100) V-106, V- 107 

3 
Không 

sư뀉 
dÿng 

GL0103 (0, 0, 0, 100) V-104, V-105 

20.2 Đ°ờng sắt đô thá GL02 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangSuDung, 

loaiKhoDuongSat, 
viTri, 

lienKetGiaoThong 

1 
Đang 

sư뀉 
dÿng 

GL0201 (0, 0, 0, 100) V-104, V-105 

2 
Đang 
xây 

dāng 
GL0202 (0, 0, 0, 100) V-106, V- 107 

3 
Không 

sư뀉 
dÿng 

GL0203 (0, 0, 0, 100) V-109, V-110 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

20.3 Đ°ờng sắt quác gia GL03 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangSuDung, 

loaiKhoDuongSat, 
viTri, 

lienKetGiaoThong 

1 
Đang 

sư뀉 
dÿng 

GL0301 (0, 0, 0, 100) V-104, V-105 

2 
Đang 
xây 

dāng 
GL0302 (0, 0, 0, 100) V-106, V- 107 

3 
Không 

sư뀉 
dÿng 

GL0303 (0, 0, 0, 100) V-104, V-105 

21 Đưßng cáp treo GO01 C maDoiTuong, ten   GO0101 (0, 0, 0, 100) V-113, V-142 

22 Nhóm âu tàu  C       

22.1 Âu tàu GM01 C maDoiTuong, ten   GM0101 (0, 0, 0, 100) 

V-135, V-142 22.2 Bờ xây âu tàu GM05 C maDoiTuong   GM0501 (0, 0, 0, 100) 

22.3 Cư뀉a âu tàu GM09 C maDoiTuong   GM0901 (0, 0, 0, 100) 

23 C¿u tàu GM08 C maDoiTuong, 
loaiCauTau 

1 
K¿t 

cầu cá 
đánh 

GM0801 (0, 0, 0, 100) V-136b 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

2 
K¿t 

cấu nái GM0802 (0, 0, 0, 100) V-136a 

26 C¿u giao thông GG05 S 

maDoiTuong, ten, 
loaiCauGiaoThong, 

chieuDai, chieuRong, 
taiTrong, chatLieuCau 

  GG0501 
(0, 0, 0, 0) 

(0, 0, 0, 100) 

V-126a, 

V-126b, 

V-127, 

V-129a, 

V-129b, 

V-142 

27 H¿m giao thông GG12 S 
maDoiTuong, ten, 

chieuCao, chieuRong, 
chieuDai 

  GG1201 (0, 0, 0, 100) 
V-111, V-112, 

V-142 

28 Ng¿m ô tô qua được GG13 S 
maDoiTuong, ten, 

chieuCao, chieuRong, 
chieuDai, doSau 

  GG1301 (0, 0, 0, 100) V-131,V-142, 
V-143 

29 Công trình giao 
thông đưßng bß 

 S       

29.1 Bãi đß xe GG01 S maDoiTuong, ten   GG0101 (0, 0, 0, 100) V-142, V-143 

29.2 B¿n ô tô GG02 S maDoiTuong, ten   GG0201 (0, 0, 0, 100) V-142, V-143 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

29.3 B¿n phà đ°ờng bá GG03 S maDoiTuong, ten   GG0301 (0, 0, 0, 100) V-133, V-142 

29.4 Hầm đi bá GG04 S maDoiTuong   GG0401 (0, 0, 0, 100) V-130 

30 
Các đßi tượng mặt 
đưßng bß  S       

30.1 DÁi phân cách GD01 S maDoiTuong   GD0101 (0, 0, 0, 0) 

V-114a.1, 

V-115a.1, 

V-116a.1, 

V-117a.1 

30.2 ĐÁo giao thông GD02 S maDoiTuong   GD0201 (0, 0, 0, 0) 

V-114a.1, 

V-115a.1, 

V-116a.1, 

V-117a.1 

30.3 Hè phá GD03 S maDoiTuong   GD0301 (0, 10, 20, 0) V-117a.4 

30.4 LÁ đ°ờng GD04 S maDoiTuong   GD0401 (0, 0, 0, 0) 

V-114a.4, 

V-115a.4, 

V-116a.4  
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

30.5 
Lòng đ°ờng chuyên 
dùng GD05 S maDoiTuong   GD0501 (0,0,0,15) 

V-118a, 

V-123i  

 Lòng đ°ờng đô thá GD06 S maDoiTuong   GD0601 (0, 0, 0, 0) 

V-117a, 

V-121c.1, 

V-123g, 

30.6 Lòng đ°ờng Huyán GD07 S maDoiTuong   GD0701 (5,20,50,0) 
V-116a, 

V-123đ  

30.7 Lòng đ°ờng Quác lá GD08 S maDoiTuong, 
capKyThuat 

1 
Cao 
tác GD0801 (10,70,70,0) 

V-114a, 

V-115a, 

V-121a.1, 

V-121b.1, 

V-123a, 

V-123c  

2 Cấp 
khác 

GD0802 (10,50,100,0) V-116a 

30.8 Lòng đ°ờng Tßnh GD09 S maDoiTuong   GD0901 (5,20,50,0) 
V-116a, 

V-123đ 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

30.9 Lòng đ°ờng Xã GD10 S maDoiTuong   GD1001 (0,0,0,15) 
V-118a, 

V-123i 

31 
Các đßi tượng đưßng 
bß khác  S       

31.1 
Đ°ờng bờ vwng bờ 
thư뀉a GB01 S maDoiTuong   GB0101 (0, 0, 0, 100) 

V-120a, 

V-120b 

32 Bãi đáp trăc thăng GN01 S maDoiTuong GN01 

Bãi 
đáp 
trāc 

thăng 

GN0101 (0, 0, 0, 100) V-103 

33 Nhóm âu tàu  S       

33.1 Âu tàu GM01 S maDoiTuong, ten   GM0101 (0, 0, 0, 100) 

V-135, V-142 33.2 Bờ xây âu tàu GM05 S maDoiTuong   GM0501 (0, 0, 0, 100) 

33.3 Cư뀉a âu tàu GM09 S maDoiTuong   GM0901 (0, 0, 0, 100) 

34 B¿n cÁng GM03 S maDoiTuong, ten   GM0301 (0, 0, 0, 100) V-142 

35 B¿n thāy nßi đáa GM04 S maDoiTuong, ten   GM0401 (0, 0, 0, 100) V-142 

36 CÁng biển GM06 S maDoiTuong, ten   GM0601 (0, 0, 0, 100) V-142 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

37 CÁng thāy nßi đáa GM07 S maDoiTuong,  ten   GM0701 (0, 0, 0, 100) V-142 

38 C¿u tàu GM08 S maDoiTuong, 
loaiCauTau 

1 
K¿t 

cầu cá 
đánh 

GM0801 (0, 0, 0, 100) V-136b 

2 
K¿t 

cấu nái GM0802 (0, 0, 0, 100) V-136a 

39 
Các đßi tượng hàng 
hÁi, hÁi văn  S       

39.1 Đèn biển GC04 S maDoiTuong, ten   GC0401 (0, 0, 0, 100) V-138, V-142 

39.2 Khu neo đÁu GC05 S maDoiTuong, ten   GC0501 (0, 0, 0, 100) V-137, V-143 

IV Thāy văn         

1 Biển đÁo  P       

1.1 ĐÁo, quần đÁo KA02 P maDoiTuong, ten 2  KA0202 (0, 0, 0, 100) VII-191 

1.2 Phá KA03 P maDoiTuong ,ten 2  KA0302 (100, 0, 0, 0) VII-187 

1.3 Vánh, vũng KA04 P maDoiTuong ,ten 2  KA0402 (100, 0, 0, 0) VII-187 

2 Bãi bái KB01 P 1 Cát KB0101 (0, 0, 0, 100) VII-166b 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

 

maDoiTuong, 
loaiBaiBoi 

2 Bùn KB0102 (0, 0, 0, 100) VII-166a 

3 
Lo¿i 
khác KB0103 (0, 0, 0, 100) VII-166c 

3 Bãi đá dưới nước  P       

3.1 Bãi đá d°ới n°ớc KC01 P 
maDoiTuong, 

trangThaiXuatLo 

1 Chìm KC0101 (0, 0, 0, 100) VII-169b 

2 Nái KC0102 (0, 0, 0, 100) VII-169a 

3 
Lúc 

nái, lúc 
chìm 

KC0103 (0, 0, 0, 100) VII-168a 

3.2 Đá trên biển KC02 P maDoiTuong   KC0201 (0, 0, 0, 100) VII-169 

3.3 San hô KC03 P maDoiTuong   KC0301 (100, 0, 0, 0) VII-168 

4 GhÁnh KD01 P maDoiTuong   KD0103 (100, 0, 0, 0) VII-171c 

5 Thác KD02 P maDoiTuong , ten, 
chieuCao 

  KD0202 (100, 0, 0, 0) 

VII-170b, 

VII-192 

 

6 Nguán nước  P       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

6.1 Gi¿ng n°ớc KM01  maDoiTuong   KM0102 (100, 0, 0, 0) VII-164 

6.2 M¿ch n°ớc KM02  maDoiTuong   KM0201 (100, 0, 0, 0) VII-165 

7 
Điểm sông sußi mất 
tích KE02 P maDoiTuong   KE0201 (100, 0, 0, 0) VII-161 

8 Cßng thāy lợi KG02 P 
maDoiTuong, 

loaiCong 

1 Có 
thi¿t bá KG0201 (0, 0, 0, 100) VII-178a 

2 
Không 
có thi¿t 

bá 
KG0202 (0, 0, 0, 100) VII-178b 

3 
Cáng 

d°ới 
đÁp 

KG0203 (0, 0, 0, 100) VII-178 

10 Công trình trên đê  P       

10.1 Đi¿m canh đê KH02 P maDoiTuong, ten   KH0201 (0, 0, 0, 100) 
VII-185, 

VII-192 

11 Tr¿m b¢m KG09 P maDoiTuong   KG0901 (0, 0, 0, 100) 
VII-179, 

VII-193 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

     

15 
bán 
đÁo DA0102 (0, 0, 0, 100) VII-191 

17 vánh DA0103 (100, 0, 0, 0) VII-187 

18 vũng DA0104 (100, 0, 0, 0) VII-187 

13 M¿ng dòng chÁy KK01 C 

maDoiTuong, ten, 
loaiDongChay, 
doRong,(< 5 m)  

loaiTrangThaiNuocMat
=1 

1 Sông 
suái KK0101 (100, 0, 0, 0) 

VII-158, 

VII-190 

2 
Mặt 

n°ớc 
t*nh 

   

maDoiTuong, ten, 
loaiDongChay, 
doRong(< 5 m),   

loaiTrangThaiNuocMat 
= 2 

1 Sông 
suái KK0102 (100, 0, 0, 0) 

VII-159, 

VII-190 

2 
Mặt 

n°ớc 
t*nh 

   

14 Đưßng bß nước KE03 C 
maDoiTuong, 

loaiTrangThaiDuongBo
Nuoc 

1 
Rõ 

ràng KE0301 (100, 0, 0, 0) VII- 157a 

2 
Khó 
xác 
đánh 

KE0302 (100, 0, 0, 0) VII-160 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

123 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3 

Đ°ờng 
bờ 

sông 
suái có 
n°ớc 
theo 
mùa 

KE0303 (100, 0, 0, 0) VII- 159 

15 Đưßng mép nước KE05 C maDoiTuong, 
loaiDuongMepNuoc 

1 
Ao, hß, 

đầm KE0501 (100, 0, 0, 0) VII-157b 

2 Phá KE0502 (100, 0, 0, 0) VII-157b 

3 
Kênh 
m°¡n

g 
KE0503 (100, 0, 0, 0) VII-157b 

4 Hß 
chư뀁a 

KE0504 (100, 0, 0, 0) VII-157b 

5 Sông 
suái KE0505 (100, 0, 0, 0) VII-157b 

6 Biển 
KE0506 (100, 0, 0, 0) VII-157b 

KE0507 (100, 0, 0, 0) VII-162 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

16 
Đưßng đo đß rßng 
sông sußi KE04 C maDoiTuong   KE0401 (100, 0, 0, 0) VII-163 

 

17 
Bß kè, bß c¿p KG01 C 

maDoiTuong, 
loaiChatLieu, 

loaiThanhPhan 

1 
Bê 

tông KG0101 (0, 0, 0, 100) V- 172a, b 

2 Đá sßi KG0102 (0, 0, 0, 100) V- 172c, d 

3 Khác KG0103 (0, 0, 0, 100) V- 172 đ 

18 Cßng thāy lợi KG02 C 
maDoiTuong, 

loaiCong 

1 Có 
thi¿t bá KG0201 (0, 0, 0, 100) VII-178a 

2 
Không 
có thi¿t 

bá 
KG0202 (0, 0, 0, 100) VII-178b 

3 
Cáng 

d°ới 
đÁp 

KG0203 (0, 0, 0, 100) VI-178 

19 ĐÁp  KG03 C maDoiTuong, loaiDap 

1 
Chắn 
sóng KG0301 (0, 0, 0, 100) VII-182(a,b) 

2 Dâng KG0302 (0, 0, 0, 100) VII-180 (a,b) 

3 Tràn KG0303 (0, 0, 0, 100) VII-181(a,b) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

ten    (0, 0, 0, 100) VII-192 

20 GhÁnh KD01 C maDoiTuong   KD0102 (100, 0, 0, 0) VII-171b 

21 Thác KD02 C maDoiTuong , ten, 
chieuCao 

  KD0201 (100, 0, 0, 0) 

VII-170a, 

VII-192, 

 

22 Đê KG04 C 
maDoiTuong   KG0401 (0, 0, 0, 100) VII-183 (a,b) 

ten    (0, 0, 0, 100) VII-192 

23 Công trình trên đê         

23.1 Cư뀉a khẩu qua đê KH01 C maDoiTuong   KH0101 (0, 0, 0, 100) VII-186 

24 Kênh mư¢ng KG05 C 

maDoiTuong, 
loaiHienTrangSuDung, 
(8 m ≤ chieuRong ≤ 12 

m; 

chieuRong < 8 m) 

1 
Đang 

sư뀉 
dÿng 

KG0503 (100, 0, 0, 0) 

VII-173b 
(W=0.4) 

VII-173b 
(W=0.2) 

2 
Đang 
xây 

dāng 
KG0505 (100, 0, 0, 0) 

VII-173b 
(W=0.4) 

VII-173b 
(W=0.2) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

25 Máng d¿n nước KG06 C maDoiTuong, 
loaiMangDanNuoc 

1 
Mặt 
đất KG0601 (100, 0, 0, 0) VII-175b 

2 Nái KG0602 (100, 0, 0, 0) VII-175a 

26 
Taluy công trình thāy 
lợi KG08 C 

maDoiTuong, 
loaiTaluy, 

loaiHinhThaiTaluy 

1 Đê KG0801 (0, 0, 0, 100) 
VII-183, 

VII-184 

2 ĐÁp KG0802 (0, 0, 0, 100) 

VII-180, 

VII-181, 

VII-182 

3 
Kênh, 
m°¡n

g 
KG0803 (0, 0, 0, 100) 

VII-176, 

VII-177 

27 Biển đÁo         

27.1 Biển KA01 S maDoiTuong, ten   KA0101 (15, 0, 0, 0)  

27.2 
ĐÁo, quần đÁo 

 
KA02 S maDoiTuong ,ten   KA0201 (0, 0, 0,100) VII-191 

27.3 Phá KA03 S maDoiTuong, ten   KA0301 (100, 0, 0, 0) VII-187 

27.4 Vánh, vũng KA04 S maDoiTuong, ten   KA0401 (100, 0, 0, 0) VII-187 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

127 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

28 Bãi bái KB01 S 
maDoiTuong, 

loaiBaiBoi 

1 Cát KB0101 (0, 0, 0, 100) VII-166b 

2 Bùn KB0102 (0, 0, 0, 100) VII-166b 

3 
Lo¿i 
khác KB0103 (0, 0, 0, 100) VII-166a 

29 Đ¿m l¿y KB02 S maDoiTuong   KB0201 (100, 0, 0, 0) VII-167 

30 Bãi đá dưới nước         

30.1 
Bãi đá d°ới n°ớc 

 
KC01 S maDoiTuong,   KC0101 (0, 0, 0, 100) VII-169 

30.2 Đá trên biển KC02 S maDoiTuong,   KC0201 (0, 0, 0, 100) VII-169 

30.3 San hô KC03 S maDoiTuong   KC0301 (100, 0, 0, 0) VII-168 

31 GhÁnh KD01 S maDoiTuong, ten   KD0101 (100, 0, 0, 0) 
VII-171a 

VII-192 

32 Nguán nước  S       

32.1 Gi¿ng n°ớc KM01 S 
maDoiTuong 

  KM0101 (100, 0, 0, 0) VII-164 

32.2 M¿ch n°ớc KM02 ,S   KM0201 (100, 0, 0, 0) VII-165 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

33 Mặt nước sông sußi KL01 S maDoiTuong   KL0101 (15, 0, 0, 0) VII-158 

34 Mặt nước tĩnh  S       

34.1 Ao, hß, đầm KL02 S maDoiTuong, ten KL02 Ao, hß, 
đầm 

KL0201 (15, 0, 0, 0) 

VII-158, 

VII-187, 

VII-190 

34.2 Hß chư뀁a KL03 S maDoiTuong, ten KL03 Hß 
chư뀁a 

KL0301 (100, 0, 0, 0) 

VII-158, 

VII-187, 

VII-190 

35 Cßng thāy lợi KG02 S 
maDoiTuong, 

loaiCong 

1 Có 
thi¿t bá KG0201 (0, 0, 0, 100) 

VII-178a, 

VII-179a 

2 
Không 
có thi¿t 

bá 
KG0202 (0, 0, 0, 100) 

VII-178b, 

VII-179b 

3 
Cáng 

d°ới 
đÁp 

KG0203 (0, 0, 0, 100) VII-180c 

36 ĐÁp KG03 S maDoiTuong, loaiDap 1 
Chắn 
sóng KG0301 (0, 0, 0, 100) VII-182(a,b) 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

2 Dâng KG0302 (0, 0, 0, 100) VII-180 (a,b) 

3 Tràn KG0303 (0, 0, 0, 100) VII-181(a,b) 

ten    (0, 0, 0, 100) VII-192 

37 Đê KG04 S maDoiTuong,ten   KG0402 (0, 0, 0, 100) 
VII-183 (a,b) 

VII-192 

38 Công trình trên đê  S       

38.1 Cư뀉a khẩu qua đê KH01 S maDoiTuong   KH0101 (0, 0, 0, 100) VII-186 

39 Kênh mư¢ng KG05 S maDoiTuong,ten 

1 
Đang 

sư뀉 
dÿng 

KG0501 
(100, 0, 0, 0) 

(15, 0, 0, 0) 

VII-173a 

VII- 190 

2 
Đang 
xây 

dāng 
KG0502 

(100, 0, 0, 0) 

(15, 0, 0, 0) 

VII- 174a 

VII- 190 

40 Máng d¿n nước KG06 S maDoiTuong, 
loaiMangDanNuoc 

1 
Mặt 
đất KG0601 (100, 0, 0, 0) VII-175b 

2 Nái KG0602 (100, 0, 0, 0) VII-175a 

41 Tr¿m b¢m KG09 S maDoiTuong, ten   KG0901 (0, 0, 0, 100) VII-179, 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

VII-193 

V Dân cư         

1 Nhà CA04 P mucDoKienCo 

1 Kiên 
cá 

CA04010
3 

Nét (0, 0, 0,60) 

NÁn (0,0,0,60) 
III-11 b 

2 Bán 
kiên cá 

CA04020
3 

Nét (0, 0, 0,60) 

NÁn (0,0,0,60) 
III-11 b 

3 Không 
kiên cá 

CA04030
3 

Nét (0, 0, 0,60) 

NÁn (0,0,0,60) 
III-11 b 

4 Đ¡n 
s¡ 

CA0406 
Nét (0, 0, 0,60) 

TrÁi nét (0,0,0,60) 
III-12 b 

2 Đáa danh dân cư DA02 P danhTuChung, ten 

1 ấp DA0201 (0, 0, 0, 100) III-74 

2 bÁn DA0202 (0, 0, 0, 100) III-74 

3 buôn DA0203 (0, 0, 0, 100) III-74 

4 chòm DA0204 (0, 0, 0, 100) III-74 

5 khu 
dân c° 

DA0205 (0, 0, 0, 100) III-74 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

6 
khu 

tÁp thể DA0206 (0, 0, 0, 100) III-74 

7 
khu đô 

thá DA0207 (0, 0, 0, 100) III-74 

8 làng DA0208 (0, 0, 0, 100) III-74 

9 lũng DA0209 (0, 0, 0, 100) III-74 

10 plei DA02010 (0, 0, 0, 100) III-74 

11 tá dân 
phá 

DA02011 (0, 0, 0, 100) III-74 

12 tr¿i DA02012 (0, 0, 0, 100) III-74 

13 xóm DA02013 (0, 0, 0, 100) III-74 

27 thôn DA02014 (0, 0, 0, 100) III-74 

28 
cÿm 

dân c° DA02015 (0, 0, 0, 100) III-74 

29 khóm DA02016 (0, 0, 0, 100) III-74 

30 khái 
phá 

DA02017 (0, 0, 0, 100) III-74 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

31 
khu 
phá DA02018 (0, 0, 0, 100) III-74 

32 
tá dân 

c° DA02019 (0, 0, 0, 100) III-74 

3 H¿ t¿ng kā thuÁt khác  P       

3.1 C¡ sở hßa táng CR01 P maDoiTuong, ten   CR0101 (0, 0, 0, 100) III-18, III-75 

3.2 Công trình đang xây 
dāng 

CR02 P maDoiTuong , ten   CR0201 (0, 0, 0, 100) III-76 

3.3 Công trình xư뀉 lý bwn CR03 P maDoiTuong, ten   CR0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

3.4 Công trình xư뀉 lý n°ớc 
s¿ch 

CR04 P maDoiTuong,   CR0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

3.5 Cát đèn chi¿u sáng CR05 P 
maDoiTuong, 

chieuCao   CR0501 (0, 0, 0,100) III-36 

3.6 Họng n°ớc chÿa cháy CR13 P maDoiTuong, ten   CR1301 (0, 0, 0, 100) III-76 

3.7 Má đác lÁp CR14 P maDoiTuong   CR1401 (0, 0, 0, 100) III-16 

3.8 Ngh*a trang CR15 P maDoiTuong   CR1501 (0, 0, 0, 100) III-17 

3.9 Ngh*a trang liát sā CR16 P maDoiTuong   CR1601 (0, 0, 0, 100) III-17 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3.10 Nhà máy n°ớc CR17 P maDoiTuong, ten   CR1701 (0, 0, 0, 100) III-75 

3.11 Nhà tang lß CR18 P maDoiTuong, ten   CR1801 (0, 0, 0, 100) III-75 

3.12 Tháp n°ớc, bể n°ớc CR19 P maDoiTuong, ten   CR1901 (0, 0, 0, 100) III-76 

3.13 Tr¿m thu phát sóng CR23 P maDoiTuong, 
chieuCao 

  CR2301 (0, 0, 0, 100) III-40 

4 Tr¿m khí tượng thāy 
văn qußc gia 

CR20 P 

maDoiTuong 

loaiTramKhiTuong 

ThuyVan, ten 

1 

Tr¿m 
khí 

t°ợng 
bÁ mặt 

CR2001 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

2 

Tr¿m 
khí 

t°ợng 
trên 
cao 

CR2002 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

3 

Tr¿m 
ra đa 
thời 
ti¿t 

CR2003 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

4 
Tr¿m 
khí 

t°ợng 
CR2004 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

nông 
nghiáp 

5 
Tr¿m 
thāy 
văn 

CR2005 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

6 
Tr¿m 

hÁi văn CR2006 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

7 
Tr¿m 

đo 
m°a 

CR2007 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

8 
Tr¿m 
đánh vá 

sét 
CR2008 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

9 

Tr¿m 
giám 
sát 

bi¿n 
đái khí 

hÁu 

CR2009 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

10 
Tr¿m 

chuyên 
đÁ 

CR2010 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

5 
Tr¿m quan trắc môi 
trưßng CR21 P maDoiTuong, ten   CR2101 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

6 
Tr¿m quan trắc tài 
nguyên nước CR22 P maDoiTuong, ten   CR2201 (0, 0, 0, 100) III-31, III-75 

7 Cßt đißn CR06 P 
maDoiTuong, 

chieuCao   CR0601 (0, 0, 0, 100) III-37 

8 Công trình y t¿  P       

8.1 Bánh vián CP01 
 

 

 

 

 

 

P 

maDoiTuong, ten   CP0101 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

8.2 C¡ sở phòng cháng 
dách bánh 

CP02 maDoiTuong, ten   CP0201 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

8.3 C¡ sở y t¿ khác CP03 maDoiTuong, ten   CP0301 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

8.4 Nhà há sinh CP04 maDoiTuong, ten   CP0401 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

8.5 Phòng khám CP05 maDoiTuong, ten   CP0501 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

8.6 Tr¿m y t¿ CP06 maDoiTuong, ten   CP0601 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

8.7 Trung tâm điÁu d°ỡng CP07 maDoiTuong, ten   CP0701 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

8.8 Trung tâm y t¿ CP08 maDoiTuong, ten   CP0801 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

9 Công trình giáo dÿc  P       

9.1 Trung tâm giáo dÿc 
th°ờng xuyên 

CE01 

P maDoiTuong, ten 

  CE0101 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.2 
Trung tâm kā thuÁt 
táng hợp - h°ớng 
nghiáp 

CE02   CE0201 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.3 Tr°ờng cao đẳng CE03   CE0301 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.4 Tr°ờng đ¿i học CE04   CE0401 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.5 Tr°ờng dân tác nái trú CE05   CE0501 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.6 Tr°ờng d¿y nghÁ CE06   CE0601 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.7 Tr°ờng giáo d°ỡng CE07   CE0701 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.8 Tr°ờng mầm non CE08   CE0801 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.9 Tr°ờng phá thông có 
nhiÁu cấp học 

CE09   CE0901 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

9.10 
Tr°ờng phá thông 
năng khi¿u CE10   CE1001 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.11 Tr°ờng tiểu học CE11   CE1101 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.12 
Tr°ờng trung học c¡ 
sở CE12   CE1201 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

9.13 
Tr°ờng trung học phá 
thông CE13   CE1301 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

10 Công trình thể thao P        

10.1 Bể b¡i CK01 

P maDoiTuong, ten 

  CK0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

10.2 Nhà thi đấu CK02   CK0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

10.3 Sân gôn CK03   CK0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

10.4 Sân thể thao CK04   CK0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

10.5 Sân vÁn đáng CK05   CK0501 (0, 0, 0, 100) 
III-27, 

III-75 

10.6 Trung tâm thể dÿc thể 
thao 

CK06   CK0601 (0, 0, 0, 100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

10.7 
Tr°ờng đua, tr°ờng 
bắn CK07   CK0701 (0, 0, 0, 100) III-75 

11 Công trình văn hóa  P       

11.1 BÁo tàng CN01 P maDoiTuong, ten   CN0101 (0, 0, 0, 100) III-47, III-75 

11.2 Chòi cao, tháp cao CN02 P maDoiTuong, 
chieuCao 

  CN0201 (0, 0, 0, 100) III-21 

11.3 Cáng CN03 P maDoiTuong, ten   CN0302 (0, 0, 0, 100) III-19, III-75 

11.4 Công trình di tích CN04 P maDoiTuong, ten   CN0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

11.5 Công trình vui ch¡i, 
giÁi trí CN05 P maDoiTuong, ten   CN0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

11.6 Cát cờ CN07 P 
maDoiTuong, 

chieuCao   CN0701 (0, 0, 0, 100) III-53 

11.7 Cát đßng hß CN08 P 
maDoiTuong, 

chieuCao   CN0801 (0, 0, 0, 100) III-52 

11.7 Đài phun n°ớc CN09 P maDoiTuong   CN0901 (0, 0, 0, 100) III-51 

11.8 Đài t°ởng niám CN10 P maDoiTuong, ten   CN1001 (0, 0, 0, 100) III-14, III-75 

11.9 Lăng tẩm CN11 P maDoiTuong, ten   CN1101 (0, 0, 0,100) III-15, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

11.10 Lô cát CN12 P maDoiTuong   CN1201 (0, 0, 0, 100) III-20 

11.11 Nhà hát CN13 P maDoiTuong, ten   CN1301 (0, 0, 0, 100) III-48, III-75 

11.12 Nhà văn hóa CN14 P maDoiTuong, ten   CN1401 (0, 0, 0, 100) 
III-75 hoặc III-

76 

11.13 QuÁng tr°ờng CN15 P maDoiTuong, ten     III-75 hoặc III-
76 

11.14 R¿p chi¿u phim CN16 P maDoiTuong, ten   CN1601 (0, 0, 0, 100) III-48, III-75 

11.15 R¿p xi¿c CN17 P maDoiTuong, ten   CN1701 (0, 0, 0, 100) III-48, III-75 

11.16 Tháp cá CN18 P maDoiTuong, 
chieuCao 

  CN1801 (0, 0, 0, 100) III-13 

11.17 Th° vián CN19 P maDoiTuong, ten   CN1901 (0, 0, 0, 100) III-46, III-75 

11.18 Triển lãm CN20 P maDoiTuong, ten   CN2001 (0, 0, 0, 100) III-75 

11.19 Trung tâm hái nghá CN21 P maDoiTuong, ten   CN2101 (0, 0, 0, 100) III-75 

 T°ợng đài CN22 P maDoiTuong, 
chieuCao 

  CN2201 (0, 0, 0, 100) III-14 

11.20 V°ờn hoa CN23 P maDoiTuong, ten   CN2301 (0, 0, 0, 100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

12 
Công trình thư¢ng 
m¿i dách vÿ  P       

12.1 Bãi tắm CL01 P maDoiTuong, ten   CL0101 (0, 100, 100, 0) III-75 

12.2 B°u cÿc CL02 P maDoiTuong, ten   CL0201 (0, 0, 0,100) III-75 

12.3 B°u đián CL03 P maDoiTuong, ten   CL0301 (0, 0, 0,100) III-49, III-75 

12.4 Chợ CL05 P maDoiTuong, ten   CL0501 (0, 0, 0,100) III-75 

12.5 Cư뀉a hàng CL06 P maDoiTuong, ten   CL0601 (0, 0, 0,100) III-75 

12.6 Điểm b°u đián - văn 
hóa xã 

CL07 P maDoiTuong, ten   CL0701 (0, 0, 0,100) III-75 

12.7 Khách s¿n CL08 P maDoiTuong, ten   CL0801 (0, 0, 0,100) III-75 

12.9 Ngân hàng CL09 P maDoiTuong, ten   CL0901 (0, 0, 0,100) III-75 

12.10 Nhà hàng CL10 P maDoiTuong, ten   CL1001 (0, 0, 0,100) III-75 

12.11 Nhà khách CL11 P maDoiTuong, ten   CL1101 (0, 0, 0,100) III-75 

12.12 Nhà lắp đặt thi¿t bá thông 
tin 

CL12 P maDoiTuong, ten   CL1201 (0, 0, 0,100) III-75 

12.13 Siêu thá CL13 P maDoiTuong, ten   CL1301 (0, 0, 0,100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

12.14 Tr¿m xăng, dầu CL15 P maDoiTuong, ten   CL1501 (0, 0, 0,100) III-56, III-75 

12.14 Trung tâm th°¡ng m¿i CL16 P maDoiTuong, ten   CL1601 (0, 0, 0,100) III-75 

13 Trÿ sá làm vißc  P       

13.1 C¡ quan đ¿i dián n°ớc 
ngoài 

CX01 P 

 

 

 

 

 

maDoiTuong, ten 

 

  CX0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

13.2 C¡ sở thāc nghiám CX02 P   CX0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

13.3 Trÿ sở làm viác cāa 
doanh nghiáp 

CX03 P   CX0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

13.4 Trÿ sở làm viác cāa 
đ¡n vá sā nghiáp 

CX04 P   CX0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

13.5 
Trÿ sở làm viác cāa tá 
chư뀁c xã hái – nghÁ 
nghiáp 

CX05 P   CX0501 (0, 0, 0, 100) III-75 

13.6 
Trÿ sở làm viác vián 
nghiên cư뀁u CX06 P   CX0601 (0, 0, 0, 100) III-75 

14 
Công trình tôn giáo 
tín ngưỡng  P       

14.1 Chùa CM01 P maDoiTuong, ten   CM0101 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

14.2 C¡ sở đào t¿o tôn giáo CM02 P   CM0201 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

14.3 
Công trình tôn giáo 
khác CM03 P   CM0301 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

14.4 ĐÁn CM04 P   CM0401 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

14.5 Đình CM05 P   CM0501 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

14.6 Gác chuông CM06 P   CM0601 (0, 0, 0,100) III-26, III-75 

14.7 Mi¿u CM07 P   CM0701 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

14.8 Nhà nguyán CM08 P   CM0801 (0, 0, 0,100) III-75 

14.9 Nhà thờ CM09 P   CM0901 (0, 0, 0,100) III-24, III-75 

14.10 Niám phÁt đ°ờng CM10 P   CM1001 (0, 0, 0,100) III-75 

14.11 Thánh đ°ờng CM11 P   CM1101 (0, 0, 0,100) III-75 

14.12 Thánh thất CM12 P   CM1201 (0, 0, 0,100) III-75 

14.13 Trÿ sở cāa tá chư뀁c tôn 
giáo 

CM13 P   CM1301 (0, 0, 0,100) III-75 

14.14 Từ đ°ờng CM14 P   CM1401 (0, 0, 0,100) III-75 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

143 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

15 
Trÿ sá c¢ quan nhà 
nước  P       

15.1 C¡ quan chuyên môn CV01 P 

maDoiTuong, ten 

 

  CV0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

15.2 C¡ quan ĐÁng CV02 P   CV0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

15.3 Toà án CV03 P   CV0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

15.4 Trÿ sở các Bá CV04 P   CV0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

15.5 Trÿ sở Chính Phā CV05 P   CV0501 (0, 0, 0, 100) III-75 

15.6 Trÿ sở tá chư뀁c chính trá 
- xã hái CV06 P   CV0601 (0, 0, 0, 100) III-75 

15.7 
Trÿ sở UBND cấp 
Huyán CV07 P   CV0701 (0, 0, 0, 100) III-43, III-75 

15.8 Trÿ sở UBND cấp Tßnh CV08 P   CV0801 (0, 0, 0, 100) III-42, III-75 

15.9 Trÿ sở UBND cấp Xã CV09 P   CV0901 (0, 0, 0, 100) III-44, III-75 

15.10 Vián kiểm sát CV10 P   CV1001 (0, 0, 0, 100) III-75 

16 Công trình công 
nghißp 

 P       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

16.1 Bể chư뀁a nhiên liáu CD01 P maDoiTuong, ten   CD0101 (0, 0, 0, 100) III-41, III-76 

16.2 Công trình thāy đián CD02 P maDoiTuong, ten   CD0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

16.3 Cát tháp đián gió CD03 P 
maDoiTuong, 

chieuCao   CD0301 (0, 0, 0, 100) III-50 

16.4 Cư뀉a hầm lò cāa mß CD04 P maDoiTuong   CD0401 (0, 0, 0, 100) III-32 

16.5 Giàn khoan, tháp khai 
thác 

CD05 P maDoiTuong, 
chieuCao 

  CD0501 (0, 0, 0, 100) III-35 

 Kho CD06 P maDoiTuong, ten   CD0601 (0, 0, 0,100) III-75 

 Khu khai thác CD07 P maDoiTuong, ten   CD0701 (0, 0, 0,100) III-75 

16.6 Lò nung CD08 P maDoiTuong   CD0801 (0, 0, 0, 100) III-54 

16.7 Nhà máy CD09 P 
maDoiTuong, ten, 

loaiCongTrinhCongNg
hiep 

1 

SÁn 
xuất 

vÁt liáu 
xây 

dāng 

CD0901 (0, 0, 0,100) III-29a, III-75 

2 

Luyán 
kim và 
c¡ khí 

ch¿ 
t¿o 

CD0902 (0, 0, 0,100) III-29a, III-75 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

145 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3 

Khai 
thác 

mß và 
ch¿ 
bi¿n 

khoán
g sÁn 

CD0903 (0, 0, 0,100) III-29a, III-75 

4 
Dầu 
khí CD0904 (0, 0, 0,100) III-29a, III-75 

5 
Năng 
l°ợng CD0905 (0, 0, 0,100) III-29a, III-75 

6 
Hóa 
chất CD0906 (0, 0, 0,100) III-29a, III-75 

7 

Công 
nghiáp 
thāc 
phẩm 

CD0907 (0, 0, 0,100) III-29b, III-75 

8 

Công 
nghiáp 

tiêu 
dùng 

CD0908 (0, 0, 0,100) III-29b, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

9 

Công 
nghiáp 

ch¿ 
bi¿n 

nông, 
thāy và 
hÁi sÁn 

CD0909 (0, 0, 0,100) III-29b, III-75 

16.8 àng khói CD10 P maDoiTuong   CD1001 (0, 0, 0, 100) III-30 

16.9 Tr¿m bi¿n áp CD11 P maDoiTuong   CD1101 (0, 0, 0, 100) III-39 

17 
C¢ sá sÁn xuất nông 
lâm nghißp  P       

17.1 C¡ sở sÁn xuất giáng 
cây, con 

CB01 P maDoiTuong, ten   CB0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

17.2 Gußng n°ớc CB02 P maDoiTuong   CB0201 (0, 0, 0, 100) III-55 

17.3 Khu nuôi trßng thāy 
sÁn 

CB03 P maDoiTuong, ten   CB0301 (15, 0, 0, 0) III-60, III-76 

17.4 Lâm tr°ờng CB04 P maDoiTuong, ten   CB0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

17.5 Nông tr°ờng CB05 P maDoiTuong, ten   CB0501 (0, 0, 0, 100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

17.6 Ruáng muái CB06 P maDoiTuong   CB0601 (0, 0, 0, 100) III-59 

17.7 Trang tr¿i CB07 P maDoiTuong, ten   CB0701 (0, 0, 0, 100) III-75 

18 
Khu ch³c năng đặc 
thù  P       

18.1 Khu ch¿ xuất CT01 P maDoiTuong, ten   CT0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.2 Khu công nghá cao CT02 P maDoiTuong, ten   CT0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.3 Khu công nghiáp CT03 P maDoiTuong, ten   CT0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.4 Khu du lách CT04 P maDoiTuong, ten   CT0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.5 Khu kinh t¿ CT05 P maDoiTuong, ten   CT0501 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.6 
Khu nghiên cư뀁u đào 
t¿o CT06 P maDoiTuong, ten   CT0601 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.7 Khu thể dÿc thể thao CT07 P maDoiTuong, ten   CT0701 (0, 0, 0, 100) III-75 

19 Công trình xÿ lý chất 
thÁi  P       

18.1 Bãi chôn lấp rác CO01 P maDoiTuong, ten   CO0101 (0, 0, 0, 100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

18.2 
C¡ sở xư뀉 lý chất thÁi 
nguy h¿i CO02   CO0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.3 
C¡ sở xư뀉 lý chất thÁi 
rắn CO03   CO0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.4 C¡ sở xư뀉 lý n°ớc thÁi CO04   CO0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.5 Khu xư뀉 lý chất thÁi CO05   CO0501 (0, 0, 0, 100) III-75 

18.6 Tr¿m trung chuyển 
chất thÁi rắn 

CO06   CO0601 (0, 0, 0, 100) III-75 

19 Công trình an ninh  P       

19.1 Đßn công an CC01 

P maDoiTuong, ten 

  CC0101 (0, 0, 0,100) III-75 

19.2 Trÿ sở an ninh CC02   CC0201 (0, 0, 0,100) III-75 

19.3 Tr¿i cÁi t¿o CC03   CC0301 (0, 0, 0,100) III-75 

19.4 
Trung tâm phòng cháy 
chÿa cháy CC04 P maDoiTuong, ten   CC0401 (0, 0, 0,100) III-75 

20 Công trình qußc 
phòng 

 P       

20.1 Cư뀉a khẩu CH01 P maDoiTuong, ten   CH0101 (0, 0, 0, 100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

21 Đáa chß CQ01 P maDiaChi   CQ0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

22 Khßi Nhà CA04 C 
maDoiTuong, 
nhomsoTang 

1 
Đặc 
biát CA0101 

Nét (0, 0, 0,60) 

NÁn (0,10,30,0) 
III-10a.2  

2 Cấp I CA0102 
Nét (0, 0, 0,60) 

NÁn (0,10,30,0) 
III-10a.2 

3 Cấp II CA0103 
Nét (0, 0, 0,60) 

NÁn (0,10,30,0) 
III-10a.2 

4 Cấp III CA0104 
Nét (0, 0, 0,60) 

NÁn (0,10,30,0) 
III-10a.1  

5 Cấp IV CA0105 
Nét (0, 0, 0,60) 

NÁn (0,10,30,0) 
III-10a.1 

23 Đưßng dây tÁi đißn CR09 C maDoiTuong, dienAp   CR0901 (0, 0, 0, 100) III-38 

24 Đưßng ßng d¿n CR11 C maDoiTuong, 
loaiOngDan 

1 N°ớc CR1101 (0, 0, 0,100) III-58 

2 Khí CR1102 (0, 0, 0,100) III-58 

3 Dầu CR1103 (0, 0, 0,100) III-58 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

25          

25.1 Hàng rào CU01 C maDoiTuong   CU0101 (0, 0, 0, 100) III-65 

25.2 Ranh giới sư뀉 dÿng đất CU03 C maDoiTuong   CU0301 (0, 0, 0, 100) III-62 

25.3 Thành lũy CU04 C maDoiTuong   CU0401 (0, 0, 0, 100) III-63 

25.4 T°ờng vây CU05 C maDoiTuong   CU0501 (0, 0, 0, 100) III-64 

26 Công trình y t¿  S       

26.1 Bánh vián CP01 S maDoiTuong, ten   CP0101 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

26.2 
C¡ sở phòng cháng 
dách bánh CP02 S maDoiTuong, ten   CP0201 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

26.3 C¡ sở y t¿ khác CP03 S maDoiTuong, ten   CP0301 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

26.4 Nhà há sinh CP04 S maDoiTuong, ten   CP0401 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

26.5 Phòng khám CP05 S maDoiTuong, ten   CP0501 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

26.6 Tr¿m y t¿ CP06 S maDoiTuong, ten   CP0601 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

26.7 Trung tâm điÁu d°ỡng CP07 S maDoiTuong, ten   CP0701 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 

26.8 Trung tâm y t¿ CP08 S maDoiTuong, ten   CP0801 (0, 0, 0, 100) III-22, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

27 Công trình giáo dÿc  S       

27.1 
Trung tâm giáo dÿc 
th°ờng xuyên CE01 S maDoiTuong, ten   CE0101 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.2 
Trung tâm kā thuÁt 
táng hợp - h°ớng 
nghiáp 

CE02 S maDoiTuong, ten   CE0201 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.3 Tr°ờng cao đẳng CE03 S maDoiTuong, ten   CE0301 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.4 Tr°ờng đ¿i học CE04 S maDoiTuong, ten   CE0401 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.5 Tr°ờng dân tác nái trú CE05 S maDoiTuong, ten   CE0501 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.6 Tr°ờng d¿y nghÁ CE06 S maDoiTuong, ten   CE0601 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.7 Tr°ờng giáo d°ỡng CE07 S maDoiTuong, ten   CE0701 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.8 Tr°ờng mầm non CE08 S maDoiTuong, ten   CE0801 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.9 
Tr°ờng phá thông có 
nhiÁu cấp học CE09 S maDoiTuong, ten   CE0901 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.10 Tr°ờng phá thông 
năng khi¿u 

CE10 S maDoiTuong, ten   CE1001 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.11 Tr°ờng tiểu học CE11 S maDoiTuong, ten   CE1101 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

27.12 
Tr°ờng trung học c¡ 
sở CE12 S maDoiTuong, ten   CE1201 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

27.13 
Tr°ờng trung học phá 
thông CE13 S maDoiTuong, ten   CE1301 (0, 0, 0, 100) III-23, III-75 

28 Công trình thể thao  S       

28.1 Bể b¡i CK01 S maDoiTuong, ten   CK0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

28.2 Nhà thi đấu CK02 S maDoiTuong, ten   CK0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

28.3 Sân gôn CK03 S maDoiTuong, ten   CK0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

28.4 Sân thể thao CK04 S maDoiTuong, ten   CK0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

28.5 Sân vÁn đáng CK05 S maDoiTuong, ten   CK0501 (0, 0, 0, 100) III-27, III-75 

28.6 
Trung tâm thể dÿc thể 
thao CK06 S maDoiTuong, ten   CK0601 (0, 0, 0, 100) III-75 

28.7 
Tr°ờng đua, tr°ờng 
bắn CK07 S maDoiTuong, ten   CK0701 (0, 0, 0, 100) III-75 

29 Công trình văn hóa  S       

29.1 BÁo tàng CN01 S maDoiTuong, ten   CN0101 (0, 0, 0, 100) III-47, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

29.2 Chòi cao, tháp cao CN02 S 
maDoiTuong, 

chieuCao     III-21 

29.3 Cáng CN03 S maDoiTuong     III-19 

29.4 Công trình di tích CN04 S maDoiTuong, ten   CN0401 (0, 100, 100, 0) III-75 

29.5 Công trình vui ch¡i, 
giÁi trí CN05 S maDoiTuong, ten   CN0501 (0, 0, 0, 100) III-75 

29.6 Công viên CN06 S maDoiTuong, ten   CN0601 (0, 0, 0, 100) III-28, III-75 

29.7 Cát cờ CN07 S maDoiTuong, 
chieuCao 

  CN0701 (0, 0, 0, 100) III-53 

29.8 Cát đßng hß CN08 S maDoiTuong, 
chieuCao 

  CN0801 (0, 0, 0, 100) III-52 

29.9 Đài phun n°ớc CN09 S maDoiTuong   CN0901 (0, 0, 0, 100) III-51 

29.10 Đài t°ởng niám CN10 S maDoiTuong, ten   CN1001 (0, 0, 0, 100) III-14 

29.11 Lăng tẩm CN11 S maDoiTuong, ten     III-15 

29.12 Lô cát CN12 S maDoiTuong   CN1201 (0, 0, 0, 100) III-20 

29.13 Nhà hát CN13 S maDoiTuong, ten   CN1301 (0, 0, 0, 100) III-48, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

29.14 Nhà văn hóa CN14 S maDoiTuong, ten   CN1401 (0, 0, 0, 100) 
III-75 hoặc III-

76 

29.15 QuÁng tr°ờng CN15 S maDoiTuong, ten   CN1501 (0, 0, 0, 100) 
III-75 hoặc III-

76 

29.16 R¿p chi¿u phim CN16 S maDoiTuong, ten   CN1601 (0, 0, 0, 100) 
III-75 hoặc III-

76 

29.17 R¿p xi¿c CN17 S maDoiTuong, ten   CN1701 (0, 0, 0, 100) 
III-75 hoặc III-

76 

29.18 Tháp cá CN18  maDoiTuong, 
chieuCao 

    III-13 

29.19 Th° vián CN19 S maDoiTuong, ten   CN1901 (0, 0, 0, 100) III-46, III-75 

29.20 Triển lãm CN20 S maDoiTuong, ten   CN2001 (0, 0, 0, 100) III-75 

29.21 Trung tâm hái nghá CN21 S maDoiTuong, ten   CN2101 (0, 0, 0, 100) III-75 

29.22 T°ợng đài CN22 S 
maDoiTuong, 

chieuCao   CN2201 (0, 0, 0, 100) III-14 

29.23 V°ờn hoa CN23 S maDoiTuong, ten   CN2301 (0, 0, 0, 100) III-75 

31 Công trình thư¢ng 
m¿i dách vÿ 

 S       



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

155 
 

TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

31.1 Bãi tắm CL01 S maDoiTuong, ten   CL0101 (0, 0, 0,100) III-75 

31.2 B°u cÿc CL02 S maDoiTuong, ten   CL0201 (0, 0, 0,100) III-75 

31.3 B°u đián CL03 S maDoiTuong, ten   CL0301 (0, 0, 0,100) III-49, III-75 

31.4 Các công trình dách vÿ 
khác 

CL04 S maDoiTuong, ten   CL0401 (0, 0, 0,100) III-75 

31.5 Chợ CL05 S maDoiTuong, ten   CL0501 (0, 0, 0,100) III-75 

31.6 Cư뀉a hàng CL06 S maDoiTuong, ten   CL0601 (0, 0, 0,100) III-75 

31.7 Điểm b°u đián - văn 
hóa xã 

CL07 S maDoiTuong, ten   CL0701 (0, 0, 0,100) III-75 

31.8 Khách s¿n CL08 S maDoiTuong, ten   CL0801 (0, 0, 0,100) III-75 

31.9 Ngân hàng CL09 S maDoiTuong, ten   CL0901 (0, 0, 0,100) III-75 

31.10 Nhà hàng CL10 S maDoiTuong, ten   CL1001 (0, 0, 0,100) III-75 

31.11 Nhà khách CL11 S maDoiTuong, ten   CL1101 (0, 0, 0,100) III-75 

31.12 Nhà lắp đặt thi¿t bá thông 
tin 

CL12 S maDoiTuong, ten   CL1201 (0, 0, 0,100) III-75 

31.13 Siêu thá CL13 S maDoiTuong, ten   CL1301 (0, 0, 0,100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

31.14 Tr¿m xăng, dầu CL15 S maDoiTuong, ten   CL1501 (0, 0, 0,100) III-56, III-75 

31.15 Trung tâm th°¡ng m¿i CL16 S maDoiTuong, ten   CL1601 (0, 0, 0,100) III-75 

32 Trÿ sá làm vißc  S       

32.1 C¡ quan đ¿i dián n°ớc 
ngoài 

CX01 S maDoiTuong, ten   CX0101 (0, 0, 0,100) III-75 

32.2 C¡ sở thāc nghiám CX02 S maDoiTuong, ten   CX0201 (0, 0, 0,100) III-75 

32.3 Trÿ sở làm viác cāa 
doanh nghiáp 

CX03 S maDoiTuong, ten   CX0301 (0, 0, 0,100) III-75 

32.4 Trÿ sở làm viác cāa 
đ¡n vá sā nghiáp 

CX04 S maDoiTuong, ten   CX0401 (0, 0, 0,100) III-75 

32.5 
Trÿ sở làm viác cāa tá 
chư뀁c xã hái – nghÁ 
nghiáp 

CX05 S maDoiTuong, ten   CX0501 (0, 0, 0,100) III-75 

32.6 
Trÿ sở làm viác vián 
nghiên cư뀁u CX06 S maDoiTuong, ten   CX0601 (0, 0, 0,100) III-75 

33 
Công trình tôn giáo 
tín ngưỡng         

33.1 Chùa CM01 S maDoiTuong, ten   CM0101 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

33.2 C¡ sở đào t¿o tôn giáo CM02 S maDoiTuong, ten   CM0201 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

33.3 
Công trình tôn giáo 
khác CM03 S maDoiTuong, ten   CM0301 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

33.4 ĐÁn CM04 S maDoiTuong, ten   CM0401 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

33.5 Đình CM05 S maDoiTuong, ten   CM0501 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

33.6 Gác chuông CM06 S maDoiTuong, ten   CM0601 (0, 0, 0,100) III-26 

33.7 Mi¿u CM07 S maDoiTuong, ten   CM0701 (0, 0, 0,100) III-25, III-75 

33.8 Nhà nguyán CM08 S maDoiTuong, ten   CM0801 (0, 0, 0,100) III-75 

33.9 Nhà thờ CM09 S maDoiTuong, ten   CM0901 (0, 0, 0,100) III-43, III-75 

33.10 Niám phÁt đ°ờng CM10 S maDoiTuong, ten   CM1001 (0, 0, 0,100) III-75 

33.11 Thánh đ°ờng CM11 S maDoiTuong, ten   CM1101 (0, 0, 0,100) III-75 

33.12 Thánh thất CM12 S maDoiTuong, ten   CM1201 (0, 0, 0,100) III-75 

33.13 Trÿ sở cāa tá chư뀁c tôn 
giáo 

CM13 S maDoiTuong, ten   CM1301 (0, 0, 0,100) III-75 

33.14 Từ đ°ờng CM14 S maDoiTuong, ten   CM1401 (0, 0, 0,100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

34 
Trÿ sá c¢ quan nhà 
nước  S       

34.1 C¡ quan chuyên môn CV01 S maDoiTuong, ten   CV0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

34.2 C¡ quan ĐÁng CV02 S maDoiTuong, ten   CV0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

34.3 Toà án CV03 S maDoiTuong, ten   CV0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

34.4 Trÿ sở các Bá CV04 S maDoiTuong, ten   CV0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

34.5 Trÿ sở Chính Phā CV05 S maDoiTuong, ten   CV0501 (0, 0, 0, 100) III-75 

34.6 Trÿ sở tá chư뀁c chính trá 
- xã hái CV06 S maDoiTuong, ten   CV0601 (0, 0, 0, 100) III-75 

34.7 
Trÿ sở UBND cấp 
Huyán CV07 S maDoiTuong, ten   CV0701 (0, 0, 0, 100) 

III-43, 

III-75 

34.8 Trÿ sở UBND cấp Tßnh CV08 S maDoiTuong, ten   CV0801 (0, 0, 0, 100) 
III-42, 

III-75 

34.9 Trÿ sở UBND cấp Xã CV09 S maDoiTuong, ten   CV0901 (0, 0, 0, 100) III-44, III-75 

34.10 Vián kiểm sát CV10 S maDoiTuong, ten   CV1001 (0, 0, 0, 100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

35 
Công trình công 
nghißp  S       

35.1 Bể chư뀁a nhiên liáu CD01 S maDoiTuong, ten   CD0101 (0, 0, 0, 100) III-41, III-76 

35.2 Công trình thāy đián CD02 S maDoiTuong, ten   CD0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

35.3 Cư뀉a hầm lò cāa mß CD04 S maDoiTuong   CD0401 (0, 0, 0, 100) III-32 

34.4 Giàn khoan, tháp khai 
thác 

CD05 S maDoiTuong, ten   CD0501 (0, 0, 0, 100) III-35 

34.5 Kho CD06 S maDoiTuong, ten   CD0601 (0, 0, 0, 100) III-75 

34.6 Khu khai thác CD07 S maDoiTuong, ten   CD0701 (0, 0, 0, 100) III-33, III-75 

34.7 Lò nung CD08 S maDoiTuong, ten   CD0801 (0, 0, 0, 100) III-76 

34.8 Nhà máy CD09 S maDoiTuong, ten   CD0901 (0, 0, 0, 100) III-75 

34.9 Tr¿m bi¿n áp CD11 S maDoiTuong, ten   CD1101 (0, 0, 0, 100) III-39 

34.10 Tr¿m chi¿t khí hóa 
lßng 

CD12 S maDoiTuong, ten   CD1201 (0, 0, 0, 100) III-75 

35 C¢ sá sÁn xuất nông 
lâm nghißp 

 S       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

35.1 
C¡ sở sÁn xuất giáng 
cây, con CB01 S maDoiTuong, ten   CB0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

35.2 Gußng n°ớc CB02 S maDoiTuong   CB0201 (0, 0, 0, 100) III-55 

35.3 
Khu nuôi trßng thāy 
sÁn CB03 S maDoiTuong, ten   CB0301 (0, 0, 0, 100) III-60, III-76 

35.4 Lâm tr°ờng CB04 S maDoiTuong, ten     III-75 

35.5 Nông tr°ờng CB05 S maDoiTuong, ten     III-75 

35.6 Ruáng muái CB06 S maDoiTuong     III-59 

35.7 Trang tr¿i CB07 S maDoiTuong, ten     III-75 

36 
Khu ch³c năng đặc 
thù  S       

36.1 Khu ch¿ xuất CT01 S maDoiTuong, ten   CT0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

36.2 Khu công nghá cao CT02 S maDoiTuong, ten   CT0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

36.3 Khu công nghiáp CT03 S maDoiTuong, ten   CT0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

36.4 Khu du lách CT04 S maDoiTuong, ten   CT0401 (0,100,100,0) III-68, III-75 

36.5 Khu kinh t¿ CT05 S maDoiTuong, ten   CT0501 (0, 0, 0, 100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

36.7 
Khu nghiên cư뀁u đào 
t¿o CT06 S maDoiTuong, ten   CT0601 (0, 0, 0, 100) III-75 

36.8 Khu thể dÿc thể thao CT07 S maDoiTuong, ten   CT0701 (0, 0, 0, 100) III-75 

37 
Công trình xÿ lý chất 
thÁi  S       

 Bãi chôn lấp rác CO01 S maDoiTuong, ten   CO0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

 C¡ sở xư뀉 lý chất thÁi 
nguy h¿i CO02 S maDoiTuong, ten   CO0201 (0, 0, 0, 100) III-75 

 C¡ sở xư뀉 lý chất thÁi 
rắn 

CO03 S maDoiTuong, ten   CO0301 (0, 0, 0, 100) III-75 

 C¡ sở xư뀉 lý n°ớc thÁi CO04 S maDoiTuong, ten   CO0401 (0, 0, 0, 100) III-75 

 Khu xư뀉 lý chất thÁi CO05 S maDoiTuong, ten   CO0501 (0, 0, 0, 100) III-75 

 
Tr¿m trung chuyển 
chất thÁi rắn CO06 S maDoiTuong, ten   CO0601 (0, 0, 0, 100) III-75 

38 Công trình an ninh  S       

 Đßn công an CC01 S maDoiTuong, ten   CC0101 (0, 0, 0,100) III-75 

 Trÿ sở an ninh CC02 S maDoiTuong, ten   CC0201 (0, 0, 0,100) III-75 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

 Tr¿i cÁi t¿o CC03 S maDoiTuong, ten   CC0301 (0, 0, 0,100) III-75 

 
Trung tâm phòng cháy 
chÿa cháy CC04 S maDoiTuong, ten   CC0401 (0, 0, 0,100) III-75 

39 
Công trình qußc 
phòng  S       

 Cư뀉a khẩu CH01 S maDoiTuong, ten   CH0101 (0, 0, 0, 100) III-75 

IV Đáa hình      CQ0101 (0, 0, 0, 100)  

1 Đáa danh s¢n văn DA03 P 
maDoiTuong, 

danhTuChung, ten 

19 cánh 
đßng 

DA0301 (0, 0, 0, 100) IV-99 

20 cao 
nguyên 

DA0302 (0, 0, 0, 100) IV-99 

21 dãy núi DA0303 (0, 0, 0, 100) IV-98 

22 
đßng 
bằng DA0304 (0, 0, 0, 100) IV-99 

23 đßi DA0305 (0, 0, 0, 100) IV-100 

24 mũi 
đất DA0306 (0, 0, 0, 100) IV-100 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

25 núi DA0307 (0, 0, 0, 100) IV-100 

26 
thung 
lũng DA0308 (0, 0, 0, 100) IV-99 

49 đßnh DA0309 (0, 0, 0, 100) IV-100 

58 khau DA0310 (0, 0, 0, 100) IV-100 

2 Điểm đß cao EA01 P maDoiTuong, doCao   EA0101 (0, 0, 0, 100) IV-78 

3 Đáa hình đặc bißt trên 
đất liÁn 

 P       

3.1 Cư뀉a hang đáng EB02 P maDoiTuong   EB0201 (0, 0, 0, 100) IV-91 

3.2 Các lo¿i há nhân t¿o EB03 P 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau   EB0302 (0, 0, 0, 100) IV-94b 

3.3 
Đá đác lÁp, khái đá, lũy 
đá EB04 P maDoiTuong   EB0401 (10,50,100,0) 

IV-87 

 

3.4 Gò đáng EB06 P 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau   EB0602 (10,50,100,0) IV-93b 

3.5 Há, phßu cast¡ EB07 P maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

  EB0702 (10,50,100,0) IV-92b 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

3.6 Miáng núi lư뀉a EB09 P maDoiTuong   EB0902 (10,50,100,0) IV-90b 

4 Chất đáy ED01 P 
maDoiTuong, 
loaiChatDay 

1 Bùn ED0101 (0, 0, 0, 100) IV-101 

2 Cát ED0102 (0, 0, 0, 100) IV-101 

3 San hô ED0103 (0, 0, 0, 100) IV-101 

4 Đá ED0104 (0, 0, 0, 100) IV-101 

5 Bùn, 
cát 

ED0105 (0, 0, 0, 100) IV-101 

6 Cát, 
san hô 

ED0106 (0, 0, 0, 100) IV-101 

7 
Cát, 
sßi ED0107 (0, 0, 0, 100) IV-101 

8 
Đá, 

san hô ED0108 (0, 0, 0, 100) IV-101 

9 Đá, sßi ED0109 (0, 0, 0, 100) IV-101 

10 Vß sò, 
ác 

ED0110 (0, 0, 0, 100) IV-101 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

11 
Lo¿i 
khác ED0111 (0, 0, 0, 100) IV-101 

5 Đưßng bình đß EA02 C 
maDoiTuong, 

loaiDuongBinhDo, 
doCao 

1 c¡ bÁn EA0201 (10,50,100,0) IV-77a 

  EA0202 (10,50,100,0) IV-77b 

2 
nư뀉a 

khoÁng 

cao đÁu 
EA0203 (10,50,100,0) IV-77c 

3 phÿ EA0204 (10,50,00,0) IV-77d 

4 nháp EA0205 (10,50,00,0) IV-77e 

6 Đưßng đặc trưng đáa 
hình trên đất liÁn 

        

6.1 Bờ dác tā nhiên EC01 C 
maDoiTuong, 

loaiThanhPhan, 
tyCaoTySau 

1 Chân EC0101 (0, 0, 0, 100) IV-80a 

2 Đßnh EC0102 (10,50,100,0) IV-80b 

6.2 Dòng đá EC02 C maDoiTuong   EC0201 (10,50,100,0) IV-88 

6.3 Đáa hình bÁc thang EC03 C 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau   EC0301 (0, 0, 0, 100) IV-96 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

6.4 Đáa hình cắt xẻ nhân 
t¿o 

EC04 C 
maDoiTuong, 

loaiThanhPhan, 
tyCaoTySau 

1 Chân EC0401 (0, 0, 0, 100) IV-81b 

2 Đßnh EC0402 (0, 0, 0, 100) IV-81a 

6.5 Khe rãnh xói mòn EC05 C 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau   EC0501 (10,50,100,0) IV-79 

6.6 S°ờn đư뀁t gãy EC06  
maDoiTuong 
tyCaoTySau   EC0601 (10,50,100,0) IV-82 

6.7 S°ờn sÿt lở EC07  
maDoiTuong, , 
loaiThanhPhan, 

tyCaoTySau 

1 Chân EC0701 (10,50,100,0) 
IV-83 

2 Đßnh EC0702 (10,50,100,0) 

6.8 Vách đư뀁ng EC08  
maDoiTuong, 

loaiThanhPhan, 
tyCaoTySau 

1 Chân EC0801 (10,50,100,0) 
IV-85 

2 Đßnh EC0802 (10,50,100,0) 

7 Đáa hình đặc bißt trên 
đất liÁn 

 S       

7.1 Bãi đá trên c¿n EB01 S maDoiTuong EB01 
Bãi đá 

trên 
c¿n 

EB0101 (10,50,00,0) IV-89 

7.2 Các lo¿i há nhân t¿o EB03 S 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau   EB0301 (0, 0, 0, 100) IV-94a 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

9.3 
Đá đác lÁp, khái đá, lũy 
đá EB04 S maDoiTuong   EB0401 (10,50,100,0) IV-87, IV-86 

9.4 Đáa hình cát EB05 S maDoiTuong   EB0501 (10,50,100,0) IV-97 

9.5 Gò đáng EB06 S 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau   EB0601 (10,50,100,0) IV-93a 

9.6 Há, phßu cast¡ EB07 S 
maDoiTuong, 
tyCaoTySau   EB0701 (10,50,100,0) IV-92a 

9.7 Khu vāc đào đắp EB08 S maDoiTuong, 
tyCaoTySau 

  EB0801 (0, 0, 0, 100) IV-95 

9.8 Miáng núi lư뀉a EB09 S maDoiTuong   EB0901 (10,50,100,0) IV-90a 

9.9 Vwng núi đá EB10 S maDoiTuong   EB1001 (5, 20, 50, 0) IV-84 

VI Phā thăc vÁt         

1 Cây đßc lÁp  P       
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

1.1 Cây đác lÁp HE03 P 
maDoiTuong, tenCay, 

chieuCao   HE0301 (0, 0, 0, 100) VI-149 

1.2 Cÿm cây đác lÁp HE04 P 
maDoiTuong, tenCay, 

chieuCao   HE0401 (0, 0, 0, 100) VI-150 

2 Ranh giới phā bÁ mặt HG01 C 
maDoiTuong, 

LoaiRanhGioiPhu 

BeMat 

1 
Thāc 
vÁt HG0101 (0, 0, 0, 100) VI-154 

3 

Ranh 
giới 
khu 
bÁo 
tßn 

thiên 
nhiên 

HG0103 (0, 100, 100, 0) VI-154 

3 Hàng cây         

3.1 DÁi cây và hàng cây HE05 C maDoiTuong   HE0501 (70,0,100, 0) VI-147 

3.2 Hàng cây bÿi và rặng 
cây bÿi HE06 C maDoiTuong   HE0601 (70,0,100, 0) VI-148 

4 Rÿng         
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

4.1 Rừng trßng HH01 S 

maDoiT
uong, 
ten, 

doTanC
he = 1 

loaiCayRung 

1 Cây lá 
ráng 

HH0101 

NÁn (35,0,50,0) 
Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

VI-144a 

2 Cây lá 
kim 

HH0102 

NÁn (35,0,50,0) 
Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

VI-144b 

3 
Cây 
hßn 
hợp 

HH0103 

NÁn (35,0,50,0) 
Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

VI-144đ 

4 Cây tre 
nư뀁a 

HH0104 

NÁn (35,0,50,0) 
Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

VI-144c 

5 
Cây 
cau 
dừa 

HH0105 

NÁn (35,0,50,0) 
Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

VI-144d 

6 Cây 
°a 

HH0106 
NÁn (35,0,50,0) 

Ký hiáu 
VI-144e.1 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

mặn 
chua 
phèn 

(70, 0, 100, 0) 

maDoiT
uong, 
ten, 

doTanC
he = 1 

dieuKie
nLapDi
a = 3, 4 

HH0107 

NÁn (15, 0, 0, 0) 
Ký hiáu 

(70, 0, 100, 0) 

VI-144e.2 

4.2 Rừng tā nhiên HH02 S 

maDoiT
uong, 
ten, 

doTanC
he = 2 

loaiCayRung 

1 Cây lá 
ráng 

HH0201 

NÁn (12,0,25,0) 
Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

VI-145a 

2 Cây lá 
kim 

HH0202 

NÁn (12,0,25,0) 
Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

VI-145b 

3 
Cây 
hßn 
hợp 

HH0203 

NÁn (12,0,25,0) 
Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

VI-145đ 

4 Cây tre 
nư뀁a 

HH0204 NÁn (12,0,25,0) VI-145c 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

5 
Cây 
cau 
dừa 

HH0205 

NÁn (12,0,25,0) 
Ký hiáu 

(0, 0, 0, 100) 

VI-145d 

6 

Cây 
°a 

mặn 
chua 
phèn 

HH0206 

NÁn (12,0,25,0) 
Ký hiáu 

(70, 0, 100, 0) 

VI-145e.1 

maDoiT
uong, 
ten, 

doTanC
he = 2 

dieuKie
nLapDi
a = 3, 4 

HH0207 

NÁn (15,0, 0, 0) 
Ký hiáu 

(70, 0, 100, 0) 

VI-145e.2 

5 Phā thăc vÁt khác         

5.1 Cây bÿi HE01 S maDoiTuong   HE0101 (70,0,100, 0) VI-146a 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

5.2 
Cây bÿi °a mặn, chua, 
phèn HE02 S maDoiTuong   HE0201 (70,0,100,0) VI - 146b 

6 Cây hàng năm HB01 S 

maD
oiTu
ong, 
ten 

loaiCayTrong 

1 
Cây 
lúa HB0101 

Nét 

(70,0,100, 0) 

VI-151a 

VI-156 

2 
Cây 

l°¡ng 
thāc 

HB0102 
Nét 

(70,0,100, 0) 

VI-151b 

VI-156 

3 
Cây 
mía HB0103 

Nét 

(70,0,100, 0) 

VI-151c 

VI-156 

4 

Cây 
thuác 

lá, 
thuác 
lào 

HB0104 
Nét 

(70,0,100, 0) 

VI-151d 

VI-156 

5 Cây 
lấy sợi HB0105 

Nét 

(70,0, 100, 0) 

VI-151đ 

VI-156 

6 
Rau, 

cây gia 
vá, cây 

HB0106 
Nét 

(70,0,100,0) 

VI-151e 

VI-156 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

d°ợc 
liáu 

7 
Hoa, 
cây 

cÁnh 
HB0107 

Nét 

(70,0,100,0) 

VI-151g 

VI-156 

8 

Sen, 
ấu, 

sung, 
nißng,

… 

HB0108 
Nét 

(70,0,100, 0) 

VI-151h 

VI-156 

9 

Cây 
hàng 
năm 
khác 

HB0109 
Nét 

(70,0, 100, 0) 

VI-151i 

VI-156 

7 Cây lâu năm HB02 S 

maD
oiTu
ong, 
ten 

loaiCayTrong 

10 Cây ăn 
quÁ 

HB0201 
Nét 

(70, 0,100, 0) 

VI-152a 

VI-156 

11 Cây 
dừa cọ 

HB0202 
Nét 

(70, 0,100, 0) 

VI-152b 

VI-156 

12 
Cây 
công 

nghiáp 
HB0203 

Nét 

(70, 0,100, 0) 

VI-152c 

VI-156 
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TT Tên đßi tượng 
Mã 

đßi 
tượng 

Kiểu 
dā 
lißu 

Thußc tính phân lo¿i 
trình bày 

Giá 
trá 

(mã) 

Giá trá 
(nhãn) 

Mã trình 
bày 

Thành ph¿n màu 

(CMYK) 
Ký hißu trình 

bày 

13 
Cây 

d°ợc 
liáu 

HB0204 
Nét 

(70, 0,100, 0) 
VI-152d 
VI-156 

14 

Cây 
bóng 
mát, 
cây 

cÁnh 
quan… 

HB0205 
Nét 

(70, 0,100, 0) 
VI-152đ 
VI-156 

15 

Cây 
lâu 

năm 
khác 

HB0206 
Nét 

(70, 0,100, 0) 
VI-152e 
VI-156 

8 BÁ mặt là khu dân cư HA02 S maDoiTuong 

1 

Có 
thāc 

vÁt che 
phā 

HA0201 
NÁn 

(12, 0, 25, 0) 
VI-153 

2 

Không 
có 

thāc 
vÁt che 

phā 

HA0202 
NÁn 

(0, 10, 20, 0) 
 

9 Đất trßng HC01 S maDoiTuong, ten   HC0101 (0, 0, 0, 100) VI -156 

10 Nước mặt HD01 S maDoiTuong, ten    (15, 0, 0, 0) Fill nÁn 
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Phÿ lÿc C 

(Quy đánh) 

Trình bày tên và ghi chú các đßi tượng đáa lý trên bÁn đá đáa hình qußc gia 

C.1 Trình bày tên và ghi chú cho đßi tượng d¿ng điểm 

Thư뀁 tā °u tiên cāa các vá trí đặt ghi chú đ°ợc đánh sá theo thư뀁 tā từ 1 đ¿n 8 trong 
hình C.1 d°ới đây. 
 

 

 

 

 

 

 

Hình C.1 - Ghi chú đßi tượng d¿ng điểm 

C.2 Trình bày tên và ghi chú cho các đßi tượng hình tuy¿n 

Đái với các đái t°ợng đáa lý hình tuy¿n nh° sông, hß, đ°ờng… ghi chú th°ờng chọn 
vào nhÿng vá trí thẳng, dß đọc, đặt ghi chú ch¿y dọc theo đái t°ợng hình tuy¿n đó. 
Nguyên tắc đặt cÿ thể nh° hình C.2 d°ới đây. 

 
Hình C.2 - Ghi chú đßi tượng hình tuy¿n 

C.3 Trình bày tên và ghi chú cho đßi tượng d¿ng vwng 

Ghi chú cho các đái t°ợng lớn d¿ng vwng th°ờng đặt nằm ngang bên trong ở phần 
dián tích ráng nhất cāa vwng. Đái với các đái t°ợng d¿ng vwng dián tích nhß (hß, 
đÁo,…) không đặt đ°ợc ghi chú tên đái t°ợng bên trong dián tích thì đặt bên ngoài đái 
t°ợng °u tiên theo các vá trí nh° hình C.3. 

 

 

 

1 2 

8 

7 6 

5 

4 

3 
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Hình C.3 - Ghi chú đßi tượng d¿ng vwng
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Phÿ lÿc D 
(Quy đánh) 

M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu bÁn đá đáa hình qußc gia 
 

Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

D.1 Thông tin vÁ tßp siêu dā lißu 

MD_Metadata Mô tÁ siêu dÿ liáu 
    
     

    fileIdentifier Đánh danh tài liáu 
       
         

        CharacterString Thông tin cÿ thể 
BÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá 1:10.000 - Xóm 
Thọ Đông - E-48-19-D-b-2 

    language Ngôn ngÿ        
         

        CharacterString Thông tin cÿ thể Ti¿ng Viát 

    characterSet BÁng mã ký tā 
        
       

        MD_CharacterSetCode Bá mã ký tā 004-utf8 

    hierarchyLevel Mư뀁c mô tÁ 
        
         

        MD_ScopeCode Mã ph¿m vi MÁnh bÁn đß 

    contact Liên há 
       
         

        CI_ResponsibleParty Bên có trách nhiám 
            
             

            organisationName Tên tá chư뀁c 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                CharacterString Thông tin cÿ thể Trung tâm ĐiÁu tra - Xư뀉 lý dÿ liáu đo đ¿c và 
bÁn đß 

            contactInfo Thông tin liên há                 
                 

                CI_Contact Liên há                      
                     

                    phone Đián tho¿i di đáng 
                         
                         

                        CI_Telephone  Đián tho¿i                              
                             

                            voice Th° tho¿i  
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể (+84) 243 793 1128 

                    address Đáa chß                          
                         

                        CI_Address Đáa chß                              
                             

                            deliveryPoint  Sá nhà 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể Sá 2, phá Đặng Thwy Trâm 

                            city Huyán, QuÁn 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể quÁn Bắc Từ Liêm 

                            administrativeArea Tßnh 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể thành phá Hà Nái 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                            country Quác gia  
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể Viát Nam 

                            electronicMailAddress Th° đián tư뀉 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể cipd@monre.gov.vn 

                    onlineResource  Đáa chß trāc tuy¿n 
                         
                         

                        CI_OnlineResource Tài nguyên trāc tuy¿n 
                             
                             

                            linkage Đáa chß URL trang chā cāa tá chư뀁c 
 
                                 

                                URL Đ°ờng d¿n  

                            description Mô tÁ 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể  

                    hoursOfService Thời gian liên há 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể 
Sáng từ 8 giờ đ¿n 12 giờ, chiÁu từ 13 giờ đ¿n 
17 giờ 

                    contactInstructions Chß d¿n liên há 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Liên há qua đián tho¿i hoặc đáa chß th° đián tư뀉 

            role Vai trò 
 
                 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

180 
 

Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                CI_RoleCode Vai trò Đ¡n vá lÁp siêu dÿ liáu 

    dateStamp  Ngày lÁp 
        
         

        Date Thông tin cÿ thể 25-12-2023 

    metadataStandardName Tên chuẩn siêu dÿ liáu 
         
         

        CharacterString Thông tin cÿ thể ISOTC211/19115 

    metadataStandardVersion Phiên bÁn         
         

        CharacterString Thông tin cÿ thể 1.0 

D.2 Thông tin mô tÁ vÁ mÁnh bÁn đá đáa hình qußc gia 

    identificationInfo Thông tin khái quát vÁ dÿ liáu 
         
         

        MD_DataIdentification Dÿ liáu nhÁn d¿ng 
             
             

            citation Trích d¿n                  
                 

                CI_Citation Trích d¿n                      
                     

                    title Tiêu đÁ  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể 
BÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá 1:10.000 - Xóm 
Thọ Đông - E-48-19-D-b-2 

                    date Ngày 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                        CI_Date Thông tin cÿ thể  
                             

                            date  Ngày  
                                 

                                Date Thông tin cÿ thể 25-12-2023 

            abstract Tóm tắt vÁ nái dung                  
                 

                CharacterString Thông tin cÿ thể 

BÁn đß đáa hình quác gia tÿ lá 1:10.000 - Xóm 
Thọ Đông - E-48-19-D-b-2 do Cÿc Đo đ¿c, 
BÁn đß và Thông tin đáa lý Viát Nam thành lÁp 
ở múi chi¿u 3 đá, kinh tuy¿n trÿc 105 đá gßm 
7 nhóm lớp dÿ liáu sau: c¡ sở toán học, biên 
giới quác gia đáa giới hành chính, giao thông, 
thāy văn, dân c°, đáa hình, phā thāc vÁt. 
Đ°ờng biên giới quác gia Viát Nam - Lào thể 
hián theo bá bÁn đß đ°ờng biên giới quác gia 
Viát Nam - Lào tÿ lá 1:50.000 đính kèm Nghá 
đánh th° vÁ đ°ờng biên giới và mác quác giới 
giÿa n°ớc Cáng hòa xã hái chā ngh*a Viát 
Nam và n°ớc Cáng hòa dân chā nhân dân 
Lào ký ngày 16 tháng 03 năm 2016. 

            purpose Mô tÁ mÿc đích thành lÁp               
                 

                CharacterString Thông tin cÿ thể 

BÁn đß đáa hình quác gia này thể hián đặc 
tr°ng đáa hình, đáa vÁt và đáa danh cāa bÁ mặt 
trái đất, đáp ư뀁ng các yêu cầu quÁn lý nhà 
n°ớc, phát triển kinh t¿ - xã hái, bÁo đÁm 
quác phòng, an ninh. BÁn đß này cung cấp 
cho ng°ời dwng xem và thu thÁp thông tin dÿ 
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liáu từ bÁn đß mà không sư뀉 dÿng để phân tích 
không gian bằng các há tháng thông tin đáa lý. 

            status Hián tr¿ng                  
                 

                MD_ProgressCode Ti¿n trình xư뀉 lý 001-completed 

            language Ngôn ngÿ                  
                 

                CharacterString Thông tin cÿ thể Ti¿ng Viát 

            characterSet BÁng mã ký tā 
                
                 

                MD_CharacterSetCode Bá mã ký tā 004-utf8 

            pointOfContact Tá chư뀁c liên há 
                 
                 

                CI_ResponsibleParty Bên có trách nhiám 
                     
                     

                    organisationName Tên tá chư뀁c 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Trung tâm ĐiÁu tra - Xư뀉 lý dÿ liáu đo đ¿c và 
bÁn đß 

                    contactInfo Thông tin liên há                          
                         

                        CI_Contact Liên há                              
                             

                            phone Đián tho¿i di đáng 
 
                                 

                                CI_Telephone  Đián tho¿i  
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                                    voice Th° tho¿i  
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể (+84) 243 793 1128 

                            address  Đáa chß                                  
                                 

                                CI_Address Đáa chß                                      
                                     

                                    deliveryPoint Sá nhà  
                                         

                                        CharacterString  Thông tin cÿ thể Sá 2, phá Đặng Thwy Trâm 

                                    city Huyán, QuÁn 
 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể quÁn Bắc Từ Liêm 

                                    administrativeArea Tßnh 
 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể thành phá Hà Nái 

                                    country Quác gia 
 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể Viát Nam 

                                    
electronicMailAddress 

Th° đián tư뀉  
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể cipd@monre.gov.vn 

                            onlineResource Đáa chß trāc tuy¿n                                  
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                                CI_OnlineResource Tài nguyên trāc tuy¿n                                      
                                     

                                    linkage Đáa chß URL trang chā cāa tá chư뀁c  
                                         

                                        URL Đ°ờng d¿n  

                                    description Mô tÁ  
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể  

                            hoursOfService Thời gian liên há 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể 
Sáng từ 8 giờ đ¿n 12 giờ, chiÁu từ 13 giờ đ¿n 
17 giờ 

                            contactInstructions Chß d¿n liên há  
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể Liên há qua đián tho¿i hoặc đáa chß th° đián tư뀉 

                    role ai trò 
 
                         

                        CI_RoleCode Vai trò Đ¡n vá thành lÁp bÁn đß đáa hình quác gia 

            pointOfContact Tá chư뀁c liên há 
                 
                 

                CI_ResponsibleParty Bên có trách nhiám 
                    
                     

                    organisationName Tên tá chư뀁c  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Trung tâm Thông tin dÿ liáu đo đ¿c và bÁn đß 
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                    contactInfo Thông tin liên há                          
                         

                        CI_Contact Liên há                              
                             

                            phone Đián tho¿i di đáng  
                                 

                                CI_Telephone Đián tho¿i  
                                     

                                    voice Th° tho¿i  
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể (+84) 243 754 8758 

                            address Đáa chß                                  
                                 

                                CI_Address Đáa chß                                      
                                     

                                    deliveryPoint Sá nhà 
 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể Sá 2, phá Đặng Thwy Trâm 

                                    city Huyán, QuÁn 
 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể quÁn Bắc Từ Liêm 

                                    administrativeArea Tßnh  
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể thành phá Hà Nái 

                                    country Quác gia  
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                                        CharacterString Thông tin cÿ thể Viát Nam 

                                    
electronicMailAddress Th° đián tư뀉 

 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể mapvn@monre.gov.vn 

                            onlineResource Đáa chß trāc tuy¿n 
 
                                 

                                CI_OnlineResource Tài nguyên trāc tuy¿n 
 
                                     

                                  linkage Đáa chß URL trang chā cāa tá chư뀁c 
 
                                         

                                        URL Đ°ờng d¿n https://www.bandovn.vn/ 

                                    description Mô tÁ 
 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể 
Trang chā Trung tâm Thông tin dÿ liáu đo đ¿c 
và bÁn đß 

                            hoursOfService Thời gian liên há 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể Sáng từ 8 giờ đ¿n 12 giờ, chiÁu từ 13 giờ đ¿n 
17 giờ 

                            contactInstructions Chß d¿n liên há  
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể Liên há qua đián tho¿i hoặc đáa chß th° đián tư뀉 

                    role Vai trò  
                         

                        CI_RoleCode  Vai trò Đ¡n vá l°u trÿ và cung cấp bÁn đß 
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            pointOfContact Tá chư뀁c liên há                  
                 

                CI_ResponsibleParty Bên có trách nhiám                      
                     

                    organisationName Tên tá chư뀁c  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Cÿc Đo đ¿c, BÁn đß và Thông tin đáa lý Viát Nam 

                    contactInfo Thông tin liên há                         
                         

                        CI_Contact Liên há                              
                             

                            phone Đián tho¿i di đáng  
                                 

                                CI_Telephone Đián tho¿i  
                                     

                                    voice Th° tho¿i  
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể (+84) 243 755 5247 

                            address Đáa chß                                  
                                 

                                CI_Address Đáa chß                                      
                                     

                                    deliveryPoint Sá nhà 
 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể Sá 2, phá Đặng Thwy Trâm 

                                    city Huyán, QuÁn 
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                                        CharacterString Thông tin cÿ thể quÁn Bắc Từ Liêm 

                                    administrativeArea Tßnh 
 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể thành phá Hà Nái 

                                    country Quác gia 
 
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể Viát Nam 

                                    
electronicMailAddress 

Th° đián tư뀉  
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể dosm@monre.gov.vn 

                            onlineResource Đáa chß trāc tuy¿n  
                                 

                                CI_OnlineResource Tài nguyên trāc tuy¿n  
                                     

                                    linkage Đáa chß URL trang chā cāa tá chư뀁c  
                                         

                                        URL Đ°ờng d¿n http://www.dosm.gov.vn 

                                    description Mô tÁ  
                                         

                                        CharacterString Thông tin cÿ thể Trang chā Cÿc Đo đ¿c, BÁn đß và Thông tin 
đáa lý Viát Nam 

                            hoursOfService Thời gian liên há 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể 
Sáng từ 8 giờ đ¿n 12 giờ, chiÁu từ 13 giờ đ¿n 
17 giờ 
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                            contactInstructions Chß d¿n liên há  
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể Liên há qua đián tho¿i hoặc đáa chß th° đián tư뀉 

                    role Vai trò 
 
                         

                        CI_RoleCode Vai trò Đ¡n vá sở hÿu bÁn đß đáa hình quác gia 

            resourceConstraints Thông tin ràng buác 
                 
                 

                MD_LegalConstraints Ràng buác vÁ pháp lý 
                     
                     

                    useLimitation Thông tin cÿ thể 
                         
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể 

BÁn đß đáa hình quác gia chß đ°ợc sư뀉 dÿng 
đúng mÿc đích nh° đã ghi trong phi¿u yêu 
cầu cung cấp thông tin và không đ°ợc cung 
cấp để sư뀉 dÿng vào mÿc đích khác. Tá chư뀁c, 
cá nhân sư뀉 dÿng bÁn đß đáa hình quác gia này 
phÁi trÁ phí theo quy đánh cāa pháp luÁt vÁ phí 
và lá phí. 

                    accessConstraints Các ràng buác khi truy cÁp dÿ liáu                          
                         

                        MD_RestrictionCode Mã h¿n ch¿ 007-restricted 

                    useConstraints Các ràng buác khi sư뀉 dÿng dÿ liáu                          
                         

                        MD_RestrictionCode Mã h¿n ch¿ 001-copyright 
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                MD_SecurityConstraints Thông tin cÿ thể                      
                     

                    userNote Ghi chú bá sung cho ng°ời sư뀉 dÿng                          
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể 
Đái với bÁn đß đáa hình quác gia thuác danh 
mÿc bí mÁt nhà n°ớc viác bàn giao chß đ°ợc 
thāc hián theo ph°¡ng thư뀁c trāc ti¿p 

                    handlingDescription 
H°ớng d¿n các thā tÿc để đ°ợc cấp phép 
sư뀉 dÿng dÿ liáu 

                         
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể 

Tá chư뀁c, cá nhân có thể náp hß s¡ trāc tuy¿n 
t¿i mát trong hai đáa chß 
https://www.bandovn.vn hoặc 
https://dichvucong.monre.gov.vn và làm theo 
h°ớng d¿n t¿i đáa chß truy cÁp để thāc hián 
thā tÿc hành chính cấp trung °¡ng 

            descriptiveKeywords Các từ khóa mô tÁ 
                 
                 

                MD_Keywords Từ khóa 
                     
                     

                    type Thông tin cÿ thể                          
                         

                        MD_KeywordTypeCode Kiểu mã từ khóa 005 

                    keyword Tên từ khóa 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể C¡ sở toán học 

                    keyword Tên từ khóa 
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                        CharacterString Thông tin cÿ thể Biên giới quác gia, đáa giới hành chính 

                    keyword Tên từ khóa 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Dân c° 

                    keyword Tên từ khóa 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Đáa hình 

                    keyword Tên từ khóa  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Giao thông 

                    keyword Tên từ khóa  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Phā thāc vÁt 

                    keyword Tên từ khóa 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Thuÿ văn 

                MD_Keywords Từ khóa 
                     
                     

                    type Thông tin cÿ thể 
                        
                         

                        MD_KeywordTypeCode Kiểu mã từ khóa 002 

                    keyword Tên từ khóa 
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                        CharacterString Thông tin cÿ thể xã M°ờng Típ 

                    keyword Tên từ khóa 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Xóm Thọ Đông 

                    keyword Tên từ khóa 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể 
Tr°ờng MN. M°ờng Típ - Điểm tr°ờng Xáp 
Phe 

                    keyword Tên từ khóa 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Sông Má 

                    keyword Tên từ khóa 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Tr¿m Y t¿ xã M°ờng Típ 

                    keyword Tên từ khóa  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể Công an xã M°ờng Típ 

            spatialRepresentationType Kiểu biểu dißn không gian                  
                 

                
MD_SpatialRepresentationTypeCode 

Mã kiểu biểu dißn không gian 001-vector 

            spatialResolution Đá phân giÁi không gian 
                 
                 

                MD_Resolution Đá phân giÁi                      
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                    equivalentScale Tÿ lá t°¡ng đ°¡ng                          
                         

                        MD_RepresentativeFraction Phân sá đ¿i dián                              
                            

                            denominator M¿u sá tÿ lá  
                                 

                                Integer Thông tin cÿ thể 10000 

            topicCategory Nhóm chā đÁ                  
                 

                MD_TopicCategoryCode Danh mÿc chā đÁ C¡ sở toán học 

            topicCategory Nhóm chā đÁ 
                 
                 

                MD_TopicCategoryCode Danh mÿc chā đÁ Biên giới quác gia, đáa giới hành chính 

            topicCategory Nhóm chā đÁ 
                
                 

                MD_TopicCategoryCode Danh mÿc chā đÁ Dân c° 

            topicCategory Nhóm chā đÁ 
                 
                 

                MD_TopicCategoryCode Danh mÿc chā đÁ Đáa hình 

            topicCategory Nhóm chā đÁ                  
                 

                MD_TopicCategoryCode Danh mÿc chā đÁ Giao thông 

            topicCategory Nhóm chā đÁ                  
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                MD_TopicCategoryCode Danh mÿc chā đÁ Phā thāc vÁt 

            topicCategory Nhóm chā đÁ 
                 
                 

                MD_TopicCategoryCode Danh mÿc chā đÁ Thuÿ văn 

            extent Giới h¿n ph¿m vi đáa lý cāa dÿ liáu 
                 
                 

                EX_Extent Giới h¿n 
                     
                     

                    description Mô tÁ 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể MÁnh bÁn đß đáa hình quác gia E-48-19-D-b-2 

                    verticalElement Đá cao 
                         
                         

                        EX_VerticalExtent Đá cao 
                             
                             

                            minimumValue Giá trá đá cao nhß nhất  
                                 

                                Real Thông tin cÿ thể 186.5 

                            maximumValue Giá trá đá cao lớn nhất  
                                 

                                Real Thông tin cÿ thể 985.7 

                            unitOfMeasure Đ¡n vá đo l°ờng 
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                                name Tên  
                                     

                                    CharacterString Thông tin cÿ thể mét 

                                measurementType Lo¿i đ¡n vá đo 
 
                                     

                                    CharacterString Thông tin cÿ thể length 

                    geographicElement Giới h¿n ph¿m vi theo đái t°ợng đáa lý 
                         
                         

                        
EX_GeographicBoundingBox Giới h¿n ph¿m vi đáa lý 

                             
                             

                            extentTypeCode Kiểu ph¿m vi  
                                 

                                Boolean Thông tin cÿ thể 0 

                            westBoundLongitude Kinh đá Tây 
 
                                 

                                Decimal Thông tin cÿ thể 103.9375 

                            eastBoundLongitude Kinh đá Đông 
 
                                 

                                Decimal Thông tin cÿ thể 104.0000 

                            southBoundLatitude V* đá Nam  
                                 

                                Decimal hông tin cÿ thể 19.3750 

                            northBoundLatitude V* đá Bắc  
                                 



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

196 
 

Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                                Decimal Thông tin cÿ thể 19.4375 

                        EX_BoundingPolygon Vwng giới h¿n 
                             
                             

                            extentTypeCode Kiểu ph¿m vi  
                                 

                                Boolean Thông tin cÿ thể 1 

                            polygon Vùng 
                                 
                                 

                                Polygon Thông tin cÿ thể 
                                     
                                     

                                    exterior Thông tin cÿ thể 
                                         
                                         

                                        LinearRing Thông tin cÿ thể                                             
                                             

                                            posList Thông tin cÿ thể 
394952.429 2143268.423 388429.021 
2150226.409 394992.558 2150187.118 
388386.382 2143307.606 

D.3 T Thông tin vÁ chất lượng bÁn đá đáa hình qußc gia 

    dataQualityInfo Thông tin chất l°ợng dÿ liáu         
         

        DQ_DataQuality Chất l°ợng dÿ liáu              
             

            scope Ph¿m vi áp dÿng các tiêu chí chất l°ợng                  
                 

                DQ_Scope Ph¿m vi áp dÿng các tiêu chí chất l°ợng 
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                    level Mư뀁c đá kiểm tra chất l°ợng                          
                         

                        MD_ScopeCode Mã ph¿m vi 016 

                    levelDescription Mô tÁ mư뀁c kiểm tra chất l°ợng 
                         
                         

                        MD_ScopeDescription Mô tÁ ph¿m vi                              
                             

                            other Thông tin cÿ thể                                  
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể 

Chất l°ợng mÁnh bÁn đß đáa hình quác gia tÿ 
lá 1:10.000 này đ°ợc đánh giá theo các chß 
tiêu kā thuÁt quy đánh t¿i thông t° sá 
12/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 
2020 cāa Bá Tài nguyên và Môi tr°ờng quy 
đánh kā thuÁt vÁ nái dung và ký hiáu bÁn đß 
đáa hình quác gia tÿ lá 1:10.000, 1:25.000. 

                    extent Giới h¿n ph¿m vi đáa lý cāa dÿ liáu                          
                         

                        EX_Extent Giới h¿n 
                             
                             

                            description Mô tÁ 
                                 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể 
Ph¿m vi đánh giá chất l°ợng trên toàn bá mÁnh 
bÁn đß đáa hình quác gia E-48-19-D-b-2 

            lineage Ngußn gác thông tin, dÿ liáu sư뀉 dÿng để 
thi công 

                 
                 

                LI_Lineage Ngußn gác thông tin, dÿ liáu sư뀉 dÿng để 
thi công 
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                    statement Mô tÁ vÁ ngußn gác thông tin                          
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể 

BÁn đß đáa hình quác gia E-48-19-D-b-2 đ°ợc 
biên tÁp từ c¡ sở dÿ liáu nÁn đáa lý quác gia 
tÿ lá 1:10.000 tßnh Nghá An. C¡ sở dÿ liáu 
nÁn đáa lý quác gia đ°ợc xây dāng năm 2009 
theo công nghá đo vẽ Ánh sá. C¡ sở dÿ liáu 
nÁn đáa lý đ°ợc cÁp nhÁt bá sung theo Ánh vá 
tinh Spot 6/7 năm 2018, k¿t quÁ điÁu tra ngo¿i 
nghiáp ngoài thāc đáa năm 2022. C¡ sở dÿ 
liáu nÁn đáa lý quác gia do Cÿc Đo đ¿c, BÁn 
đß và Thông tin đáa lý Viát Nam quÁn lý, chất 
l°ợng tuân thā theo QCVN 73:2023/BTNMT 
Quy chuẩn kā thuÁt quác gia vÁ c¡ sở dÿ liáu 
nÁn đáa lý quác gia tÿ lá 1:2.000, 1:5.000, 
1:10.000. Đ°ờng biên giới quác gia Viát Nam 
- Lào thể hián theo bá bÁn đß đ°ờng biên giới 
quác gia Viát Nam - Lào tÿ lá 1:50.000 đính 
kèm Nghá đánh th° vÁ đ°ờng biên giới và mác 
quác giới giÿa n°ớc Cáng hòa xã hái chā 
ngh*a Viát Nam và n°ớc Cáng hòa dân chā 
nhân dân Lào ký ngày 16 tháng 03 năm 2016. 

            report Báo cáo                  
                 

                DQ_Element Thông tin cÿ thể                     
                     

                    
DQ_CompletenessCommission 

Nhiám vÿ hoàn thành                          
                         

                        
evaluationMethodDescription Mô tÁ ph°¡ng pháp kiểm tra 
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                            CharacterString Thông tin cÿ thể Kiểm tra thā công các tiêu chí chất l°ợng cāa 
bÁn đß đáa hình quác gia 

                        
typeOfQualityEvaluationCode 

Lo¿i ph°¡ng pháp kiểm tra                              
                             

                            
DQ_TypeOfQualityEvaluationCode 

Mã đánh giá chất l°ợng Chất l°ợng vÁ nái dung bÁn đß đáa hình quác 
gia theo chß tiêu kā thuÁt 

                        result K¿t quÁ đánh giá chất l°ợng 
                             
                             

                            DQ_ConformanceResult K¿t quÁ viác tuân thā 
                                 
                                 

                                specification 
Mô tÁ táng quát vÁ k¿t quÁ đánh giá chất 
l°ợng 

                                     
                                     

                                    CI_Citation Trích d¿n 
                                         
                                         

                                        title Tiêu đÁ  
                                             

                                            CharacterString Thông tin cÿ thể Chất l°ợng vÁ nái dung bÁn đß đáa hình quác 
gia theo chß tiêu kā thuÁt 

                                        date Ngày  
                                             

                                            CI_Date Thông tin cÿ thể 
 
                                                 

                                                date Ngày 
 
                                                     

                                                    Date Thông tin cÿ thể 25-12-2023 

                                explanation 
GiÁi thích vÁ k¿t quÁ đánh giá chất l°ợng 
dÿ liáu 

                                     
                                     

                                    CharacterString Thông tin cÿ thể 
Nái dung mÁnh bÁn đß đáa hình quác gia E-48-
19-D-b-2 đÁm bÁo các chß tiêu kā thuÁt theo quy 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

đánh t¿i ch°¡ng II Thông t° sá 12/2020/TT-
BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2020 cāa Bá 
tr°ởng Bá Tài nguyên và Môi tr°ờng quy đánh kā 
thuÁt vÁ nái dung và ký hiáu bÁn đß đáa hình quác 
gia tÿ lá 1:10.000, 1:25.000. 

                                pass K¿t luÁn  
                                     

                                    Boolean Thông tin cÿ thể 1 

                    
DQ_CompletenessCommission Nhiám vÿ hoàn thành                          

                        
                        
evaluationMethodDescription 

Mô tÁ ph°¡ng pháp kiểm tra                              
                             

                            CharacterString Thông tin cÿ thể Kiểm tra thā công các tiêu chí chất l°ợng cāa 
bÁn đß đáa hình quác gia 

                        
typeOfQualityEvaluationCode 

Lo¿i ph°¡ng pháp kiểm tra                              
                             

                            
DQ_TypeOfQualityEvaluationCode Mã đánh giá chất l°ợng 

Chất l°ợng màu sắc, ký hiáu, nái dung trình 
bày theo ký hiáu bÁn đß đáa hình quác gia 

                        result K¿t quÁ đánh giá chất l°ợng 
                             
                             

                            DQ_ConformanceResult K¿t quÁ viác tuân thā 
                                 
                                 

                                specification Mô tÁ táng quát vÁ k¿t quÁ đánh giá chất 
l°ợng 

                                     
                                     

                                    CI_Citation Trích d¿n                                          
                                         

                                        title Tiêu đÁ  
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                                            CharacterString Thông tin cÿ thể Chất l°ợng màu sắc, ký hiáu, nái dung trình 
bày theo ký hiáu bÁn đß đáa hình quác gia 

                                        date Ngày  
                                             

                                            CI_Date Thông tin cÿ thể  
                                                 

                                                date Ngày 
 
                                                     

                                                    Date Thông tin cÿ thể 25-12-2023 

                                explanation 
GiÁi thích vÁ k¿t quÁ đánh giá chất l°ợng 
dÿ liáu 

                                    
 
                                     

                                    CharacterString Thông tin cÿ thể 

MÁnh bÁn đß đáa hình quác gia E-48-19-D-b-2 
đ°ợc trình bày đúng màu sắc, ký hiáu quy đánh 
t¿i Phÿ lÿc 1 và Phÿ lÿc 2 Thông t° sá 
12/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2020 
cāa Bá tr°ởng Bá Tài nguyên và Môi tr°ờng quy 
đánh kā thuÁt vÁ nái dung và ký hiáu bÁn đß đáa 
hình quác gia tÿ lá 1:10.000, 1:25.000 

                                pass K¿t luÁn 
 
                                     

                                    Boolean Thông tin cÿ thể 1 

                    
DQ_CompletenessCommission 

Nhiám vÿ hoàn thành                          
                         

                        
evaluationMethodDescription Mô tÁ ph°¡ng pháp kiểm tra 

                             
                             

                            CharacterString Thông tin cÿ thể 
Kiểm tra thā công các tiêu chí chất l°ợng cāa 
bÁn đß đáa hình quác gia 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                        
typeOfQualityEvaluationCode 

Lo¿i ph°¡ng pháp kiểm tra                              
                            

                            
DQ_TypeOfQualityEvaluationCode 

Mã đánh giá chất l°ợng Chất l°ợng trình bày khung và nái dung ngoài 
khung bÁn đß đáa hình quác gia 

                        result K¿t quÁ đánh giá chất l°ợng                              
                             

                            DQ_ConformanceResult K¿t quÁ viác tuân thā 
                                 
                                 

                                specification 
Mô tÁ táng quát vÁ k¿t quÁ đánh giá chất 
l°ợng 

                                     
                                     

                                    CI_Citation Trích d¿n 
                                         
                                         

                                        title Tiêu đÁ 
 
                                             

                                            CharacterString Thông tin cÿ thể Chất l°ợng trình bày khung và nái dung ngoài 
khung bÁn đß đáa hình quác gia 

                                        date Ngày  
                                             

                                            CI_Date Thông tin cÿ thể  
                                                 

                                                date Ngày 
 
                                                     

                                                    Date Thông tin cÿ thể 25-12-2023 

                                explanation GiÁi thích vÁ k¿t quÁ đánh giá chất l°ợng 
dÿ liáu 

                                     
                                     

                                    CharacterString Thông tin cÿ thể 

MÁnh bÁn đß đáa hình quác gia E-48-19-D-b-2 
trình bày khung và nái dung ngoài khung theo 
đúng quy đánh t¿i Phÿ lÿc 4 cāa Thông t° sá 
12/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 9 năm 2020 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

cāa Bá tr°ởng Bá Tài nguyên và Môi tr°ờng quy 
đánh kā thuÁt vÁ nái dung và ký hiáu bÁn đß đáa 
hình quác gia tÿ lá 1:10.000, 1:25.000 

                                pass K¿t luÁn  
                                     

                                    Boolean Thông tin cÿ thể 1 

                    
DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 

Thông tin cÿ thể                          
                         

                        
evaluationMethodDescription 

Mô tÁ ph°¡ng pháp kiểm tra                              
                             

                            CharacterString Thông tin cÿ thể Kiểm tra thā công các tiêu chí chất l°ợng cāa 
bÁn đß đáa hình quác gia 

                        
typeOfQualityEvaluationCode 

Lo¿i ph°¡ng pháp kiểm tra                              
                            

                            
DQ_TypeOfQualityEvaluationCode Mã đánh giá chất l°ợng 

Chất l°ợng theo tiêu chí đá chính xác tuyát 
đái vÁ vá trí mặt phẳng 

                        result K¿t quÁ đánh giá chất l°ợng 
                             
                             

                            DQ_ConformanceResult K¿t quÁ viác tuân thā 
                                 
                                

                                specification Mô tÁ táng quát vÁ k¿t quÁ đánh giá chất 
l°ợng 

                                     
                                     

                                    CI_Citation Trích d¿n                                         
                                         

                                        title Tiêu đÁ  
                                             

                                            CharacterString Thông tin cÿ thể Chất l°ợng theo tiêu chí đá chính xác tuyát 
đái vÁ vá trí mặt phẳng 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                                        date Ngày  
                                             

                                            CI_Date Thông tin cÿ thể  
                                                 

                                                date Ngày  
                                                     

                                                    Date Thông tin cÿ thể 25-12-2023 

                                explanation GiÁi thích vÁ k¿t quÁ đánh giá chất l°ợng 
dÿ liáu 

                                     
                                     

                                    CharacterString Thông tin cÿ thể 
Các đái t°ợng đáa lý trong mÁnh bÁn đß đáa 
hình quác gia E-48-19-D-b-2 đ¿t sai sá trung 
ph°¡ng vÁ mặt phẳng nhß h¡n 0,5 m 

                                pass K¿t luÁn  
                                     

                                    Boolean Thông tin cÿ thể 1 

                    
DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy 

Thông tin cÿ thể                          
                         

                        
evaluationMethodDescription 

Mô tÁ ph°¡ng pháp kiểm tra                              
                             

                            CharacterString Thông tin cÿ thể 
Kiểm tra thā công các tiêu chí chất l°ợng cāa 
bÁn đß đáa hình quác gia 

                        
typeOfQualityEvaluationCode Lo¿i ph°¡ng pháp kiểm tra 

                             
                             

                            
DQ_TypeOfQualityEvaluationCode Mã đánh giá chất l°ợng 

Chất l°ợng theo tiêu chí đá chính xác tuyát 
đái vÁ đá cao 

                        result K¿t quÁ đánh giá chất l°ợng                              
                             



 
 

QCVN 81:2024/BTNMT 

205 
 

Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                            DQ_ConformanceResult K¿t quÁ viác tuân thā                                  
                                

                                specification Mô tÁ táng quát vÁ k¿t quÁ đánh giá chất 
l°ợng 

                                     
                                     

                                    CI_Citation Trích d¿n                                          
                                        

                                        title Tiêu đÁ 
 
                                             

                                            CharacterString Thông tin cÿ thể 
Chất l°ợng theo tiêu chí đá chính xác tuyát 
đái vÁ đá cao 

                                        date Ngày 
 
                                             

                                            CI_Date Thông tin cÿ thể 
 
                                                 

                                                date Ngày  
                                                     

                                                    Date Thông tin cÿ thể 25-12-2023 

                                explanation 
GiÁi thích vÁ k¿t quÁ đánh giá chất l°ợng 
dÿ liáu 

                                     
                                    

                                    CharacterString Thông tin cÿ thể 
Các đái t°ợng đáa lý trong mÁnh bÁn đß đáa 
hình quác gia E-48-19-D-b-2 đ¿t sai sá trung 
ph°¡ng vÁ đá cao nhß h¡n 1,7 m 

                                pass K¿t luÁn  
                                     

                                    Boolean Thông tin cÿ thể 1 

D.4 Thông tin vÁ đánh d¿ng và cung cấp bÁn đá đáa hình qußc gia 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

    distributionInfo Thông tin cung cấp dÿ liáu         
         

        MD_Distribution Phân bá              
            

            distributionFormat Đánh d¿ng cung cấp                  
                 

                MD_Format Đánh d¿ng 
                     
                    

                    name Tên 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể ESRI File Geodatabase 

                    version Phiên bÁn  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể 10.8.2 

                MD_Format Đánh d¿ng                      
                     

                    name Tên  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể ESRI Map Doucument 

                    version Phiên bÁn  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể 10.8.2 

                MD_Format Đánh d¿ng                     
                     

                    name Tên  
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                        CharacterString Thông tin cÿ thể GeoTIFF 

                    version Phiên bÁn 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể  

                MD_Format Đánh d¿ng 
                     
                    

                    name Tên 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể GeoPDF 

                    version Phiên bÁn 
 
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể  

            transferOptions Các lāa chọn cung cấp                  
                 

                MD_DigitalTransferOptions Lāa chọn chuyển giao sá                      
                     

                    onLine Trāc tuy¿n 
                         
                        

                        CI_OnlineResource Tài nguyên trāc tuy¿n 
                             
                             

                            linkage Đáa chß URL trang chā cāa tá chư뀁c 
 
                                 

                                URL Đ°ờng d¿n https://www.bandovn.vn/ 

                            description Mô tÁ 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể Trang chā Trung tâm Thông tin dÿ liáu đo đ¿c 
và bÁn đß 

                    offLine Trāc ti¿p                          
                         

                        MD_Medium Trung bình                             
                            

                            name Tên 
                                 
                                 

                                
MD_MediumNameCode Mã tên 002-DVD 

                            mediumNote Ghi chú 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể 
Phân phái trāc ti¿p bằng đ*a DVD hoặc đ*a 
CD giao trāc ti¿p 

D.5 Thông tin vÁ hß quy chi¿u to¿ đß và hß đß cao cāa bÁn đá điah hình qußc gia 

    referenceSystemInfo Thông tin há quy chi¿u 
         
        

        MD_ReferenceSystem Há quy chi¿u 
             
             

            referenceSystemIdentifier Đánh danh há quy chi¿u                  
                 

                RS_Identifier Mã nhÁn d¿ng                      
                     

                    authority Thẩm quyÁn ban hành                          
                         

                        CI_Citation Trích d¿n 
                             
                             

                            title Tiêu đÁ 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể 
Há quy chi¿u và Há tọa đá quác gia VN-2000 đ°ợc 
ban hành theo quy¿t đánh sá 83/2000/QĐ-TTg ngày 
12 tháng 7 năm 2000 cāa Thā t°ớng Chính phā 

                            date Ngày                                 
                                 

                                CI_Date Thông tin cÿ thể                                      
                                     

                                    date Ngày 
                                         
                                        

                                        Date Thông tin cÿ thể 12-7-2000 

                                    dateType Kiểu ngày tháng                                          
                                         

                                        CI_DateTypeCode Thông tin cÿ thể publication 

                    code Mã  
                         

                        CharacterString Thông tin cÿ thể A2 

                    zone Múi chi¿u 
 
                         

                        Integer Thông tin cÿ thể 482 

                    longitudeOfCentralMeridian Kinh tuy¿n trÿc 
 
                         

                        Real Thông tin cÿ thể 105 

    verticalDatum Há đá cao 
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Tên thẻ XML Thông tin siêu dā lißu M¿u nhÁp thông tin siêu dā lißu 

        SC_VerticalDatum Há đá cao              
             

            datumID Mã nhÁn d¿ng há đá cao                  
                 

                RS_Identifier Mã nhÁn d¿ng                      
                     

                    authority Thẩm quyÁn ban hành 
                        
                         

                        CI_Citation Trích d¿n 
                             
                             

                            title Tiêu đÁ 
 
                                 

                                CharacterString Thông tin cÿ thể Há đá cao Quác gia 

                            date Ngày 
                                 
                                 

                                CI_Date Thông tin cÿ thể 
                                     
                                     

                                    date Ngày 
                                        
                                         

                                        Date Thông tin cÿ thể 18-12-2008 

                                    dateType Kiểu ngày tháng 
                                         
                                         

                                        CI_DateTypeCode Thông tin cÿ thể publication 

 
GHI CHÚ: Từ khóa là đáa danh nhÁp các đáa danh có trên mÁnh bÁn đß đáa hình quác gia. Cát m¿u nhÁp thông tin siêu dÿ liáu là các 
thông tin có tính chất m¿u tham khÁo để thāc hián cho phù hợp với từng mÁnh bÁn đß đáa hình quác gia cÿ thể. 
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Phÿ lÿc E 

(Quy đánh) 

Đóng gói giao nßp sÁn phÁm 

E.1 M¿u tã ch³c phân lớp dā lißu bÁn đá đáa hình qußc gia á đánh d¿ng GeoPDF 
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E.2 Tã ch³c dā lißu trong GDB, MXD 
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E.3 Quy đánh tã ch³c đóng gói giao nßp sÁn phÁm 

Các th° mÿc l°u trÿ sÁn phẩm chính và các sÁn phẩm trung gian quy đánh t¿i  2.6 
đ°ợc tá chư뀁c nh° sau: 

 
Trong đó các táp dÿ liáu l°u trÿ trong từng th° mÿc chi ti¿t nh° sau: 
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Phÿ lÿc F 

(Tham khÁo) 

M¿u biên tÁp trình bày đáa hình đặc trưng 

F.1 M¿u trình bày bÁn đá đáa hình qußc gia tÿ lß 1:10.000 vwng dân cư đô thá và 
nông thôn khu văc tßnh Đißn Biên 
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F.2 M¿u trình bày bÁn đá đáa hình qußc gia tÿ lß 1:10.000 vwng núi cao khu văc 
tßnh Đißn Biên 

 
 

F.3 M¿u trình bày bÁn đá đáa hình qußc gia tÿ lß 1:5.000 vwng dân cư nông thôn khu 
văc tßnh TiÁn Giang 
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F.4 M¿u trình bày bÁn đá đáa hình qußc gia tÿ lß 1:2.000 dân cư đô thá khu văc 
TP. HÁi Phòng  

 

 
 

 


